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Lời giới thiệu 


hình khác nhau, phong phú những yếu tố tự nhiên, khí hậu 

thời tiết đa dạng, nhiều tộc người... vì vậy vẫn hóa vật chất của 
Trung Quốc cũng vê cùng đa dang và phong phú. Riêng loại hình “nhà ở” - 
một trong những điều kiên cơ bản của đời sống vật chất - Trung Quốc đá 
có hàng chục khu di tích là những thị trấn, làng cổ, dó thị... là Di sản Văn. 
hóa thế giới, phản bố khắp mọi miền tử phương Bắc về phương Nam, từ 
bình nguyên đến vùng núi cao, chủ nhàn những di sản này là người Hán và 
nhiều tộc người thiểu số... 

Bạn đọc tìm thấy trong cuốn sách này những loại nhà ở điển hình của 
từng vùng miến, được khảo tả cụ thể nét đặc sắc về chất liệu xây dựng, 
Về kiến trúc, miču tả những trang trí, lý giải sự thích nghi với điều kiện tu 
nhiên như địa hình, khí hậu hay các yếu tó sơn, thủy... Tất cả đều cho thấy 
công đồng cư dân dà xây dựng các loại nhà khác nhau tü sự tích lũy hiểu 
biết vé môi trường sống và học hỏi kỹ thuật lẫn nhau. Trải qua nhiều thế 
hệ, họ đá đúc kết thành đặc trưng địa phương như “Nam sào Bắc huyệt”. 

Các loại nhà được kế đến trong cuốn sách này đều cỏ chung một số 
đặc điểm: thường là những ngôi nhà lớn cho “tam tứ đại đồng đường” hoặc 
những gia đình họ hàng mở rộng. Luôn có không gian riêng để phản biệt 
rõ ràng vai thử đẳng cấp nhưng đồng thời chú y không gian chung trong 
khuôn viên gồm sẵn vườn, hành lang... để tạo sự gắn bó gần 901 trong. 
công đồng. “Tứ hợp viên" ở Bắc Kinh là một điển hình cho lối cư trú này. Đặc 
điểm nữa là nhà ở thường mang tính phòng vệ rất cao, như các lớp tường. 
dày, cửa nẻo kiên cố dé phòng trôm cướp và phòng hỏa hoạn. 

Không chí nói vé các loại nhà cổ mà cuốn sách cung cấp cho bạn đọc 
sự hiểu biết về “quy hoạch dó thị” của nhiều đô thị cổ. Phần lớn là những 


Tae wawayana 


trấn, làng có sông nước như một yếu tố tự nhiên quyết định việc xây dựng 
nhà cửa dọc hai bên sông. Sự hòa hợp giữa sóng nước, nhà cửa, сау xanh, 
đường phố, ngõ nhỏ... tạo nên vẻ đẹp bình yên, hữu tình. Tuy lấy sông làm 
yếu tố chính đề quy hoạch nhà cửa nhưng “mặt tiền” buôn bán giao tiếp là 
phía đường lộ, còn mặt hậu là phía sông. Những thị trấn, thành phố cổ này 
nay là “bào tàng sống” về nhà ở, về các loại cầu. 

Không chỉ những khu phổ cổ mang đặc trưng kiến trúc truyền thống 
mà còn cả những nơi có niên đại chưa quá xa xưa, lại mang nhiều dấu ấn 
của kiến trúc nhiều nước trên thế giới, như khu vực Ngũ Ấp ở Quảng Đông 
do những người Hoa “ngoại kiều” xảy dựng, cũng được nghiên cứu tìm ra 
những giá trị văn hóa của nó, để được bảo tồn, để làm giàu hơn cho văn 
hóa truyền thống. 

Tám vùng địa lý với những loại nhà, tó hợp nhà được cuốn sách giới 
thiệu gồm có Bắc Kinh, Tây Tạng và nhiều vùng thuộc khu vực phía Nam. 
Trung Quốc. Tất cả di sản Văn hóa nhà ở này đều đã được bảo tồn rất tốt, 
khá nguyên vẹn, trở thành những điểm du lịch nổi tiếng. Di sản văn hóa 
góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao ý thức của cộng đồng. 

Người đọc, nếu chưa từng đến Trung Quốc hay nơi nào mà cuốn sách 
này giới thiệu, có thể tạm thời thỏa mãn một chuyến “du lịch” với những. 
kiến thức mới lạ, hấp hắn và hữu ích của cuốn sách. Và nếu muốn, có thể 
trở lại lán nữa, khi ta có cuốn sách này trong tay. 


Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14.4.2015 
TS. NGUYỄN THỊ HẬU 
Phó Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam 
Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh 


Lời mở đầu 


Khái quát về kiến trúc nhà ở Trung Quốc 


Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc, hai làng cổ 


М ăm 2000, tại Hỏi nghi Di sản thế giới lần thú 24 của Tó chức 


của tỉnh An Huy, Trung Quốc là Tây Dê và Hoành Thôn chính 
thức được xếp vào “Danh mục Di sản Văn hóa thế giới“ Đầu xuân năm đó, 
Tiến sĩ Okawa Naomi được sự ủy nhiệm của Ủy ban Di sản thế giới đã tiến 


hành khảo sát thực địa và cho biết: 
là có một không hai trên thé giới... Làng 
cổ Tây Đệ vẫn lưu giữ được những con phố 
cổ đẹp như tranh vẽ, rất hiếm thấy trên 
thể giới hiện nay“ Năm 1997, thành cố Lệ 
Giang tại Vân Nam và thành cổ Bình Dao 
tại Sơn Tây đều được xếp vào Danh mục 
Di sản Văn hóa thế giới, thị trấn Chu Trang. 
tại Giang Tô là thành phố nước nổi tiếng 
của Giang Nam cũng đang trong quá trình. 
xét duyệt. Nhà ở truyến thống Trung Quốc 
đang dần дап được lộ diện, trở thành một 
vũ đài lớn dé Trung Quốc tiến ra thé giới 
và thế giới hiểu về Trung Quốc. 


Trung Quốc có đất đai rộng lớn, địa 
hình phức tạp, khí hậu đa dạng, thêm vào 
đó là số lượng lớn các dân tộc với những 
nét văn hóa khác nhau, vì vậy nhà ở truyền. 
thống và kiến trúc nhà ở Trung Quốc cũng 
vô cùng phong phủ, đa dạng. Quyển sách 
này dựa trên mối quan hệ giữa tập tục sinh 
hoạt của những người đang sống trong 
những khu nhà truyến thống, và sự giao 





ảnh quan tại Hoành Thôn có thể nói 





“ào Hoa Nguyên Lý Nhắn Gia” tại Tây Đệ. 
(những hình ảnh được đứng trong sách, 
néu không có chủ thich riêng, 

đấu là tu iệu của tác gi) 7 








Nhà ở Trung Quốc 





вер 





ng tong Tù hợp vita (Ảnh: Lý Ngọc Тобто) 


hỏa giữa đặc trưng lối sống với các mó hình không gian để chọn ra những 
ví dụ có tính đại diện, tiêu biếu giới thiệu với bạn đọc 


Nhà ở Trung Quốc về cơ bản có thể phản làm một số loại như nhà ở 
kiểu quy củ (lạc viện), nhà ở kiểu lầu cao và nhà ở kiểu hang động 


Trong tất cả các hình thức, nhà ở kiểu quy củ là loại nhà ở phổ biến 
nhất tại Trung Quốc, cũng là loại nhà ở sử dụng nguyên liệu và kỹ thuật kết 
cấu tiên tién nhất, có các yếu tố cấu thành phong phủ nhất, hàm nghĩa “lễ” 
phức tạp nhất và có các hình thức trang trí đa dạng nhất. Từ một góc độ 
nào đó, đây là mó hình nhà ở tiên tiến nhất trong xã hội nông canh, cũng là 





mô hình tương đối lý tưởng, 
phản ánh quan niệm về môi 
trường tự nhiên của con 
người trong xã hội phong 
kiến. Đặc trưng chủ yếu của 
nhà ở kiểu sàn rộng là khép 
kin và có sàn ở giữa, nhà ở 
bốn hướng được đối xứng 
nhau theo một trục ở giữa 
và có sự phân biệt rõ ràng 
ranh giới vé chủ - thứ, trong 
- ngoài, chủ yếu phân bố 
tại các vùng Hoa Bắc, Trung 
Nguyên, bán đảo Sơn Đông, vùng đồng bằng và duyên hải Hoa Nam, một 
số lượng nhỏ khác phân bố ở vùng đồng bằng tại Tây Nam. 





Nhà đất tal vùng Ai Lao, Vân Nam. 


Những khu vực cư trú của dàn tộc Hán và khu vực sinh sống của các 
dân tộc thiểu số có quan hệ giao lưu mát thiết với dân tộc Hán (như dân 
tộc Bạch, dân tộc Nạp Tây v.v.), khu vực có các dân tộc thiểu só tương đối 
phát triển (như dân tộc Choang, dân tộc Di v.v.), khu vực có các dân tộc 
thiếu số sống cùng dân tộc Hán (như dàn tộc Mãn, dân tộc Hồi v.v.) đều sử 
dụng nhà ở kiếu quy củ 





Ti hợp viên Bic Kinh (Ảnh do Phòng Tu ièu, Viên Kaén trúc Đại hoc Thanh Hoa cung cấp) 









Î Nhà ëTrung Quốc 





Phủ đâu tại Từ hop yên Ching của T hep win (Ảnh đo Phòng Tu beu. Viện Kin tục 
(Ảnh do Phòng Tự bêu Viên Kiến trúc Đại hạc Thanh Hoa cưng р) Đ bóc Thanh Hoa cung cip) 


Tử hợp viện Bắc Kinh là đại diện điển hình cho nhà ở kiểu quy củ tại 
Trung Quốc. Trong quá trình quốc tế hóa các dó thị lớn, Bắc Kinh cũng 
đồng thời ban hành những chính sách dé bảo tốn 25 con ngõ nhỏ và Tứ 
hợp viện trong phạm vi thành có, từ phủ đệ Cung Vương Phủ tới nhà dân, 
hấu hết déu luu giữ lại được hình dáng đầy đủ, hoàn chinh nhất của những 
ngôi Tử hợp viện. Chỉ tính riêng Đại Môn đã có "Näi Tử Phòng; “Kim Trụ 
Mên “Quảng Lượng Mòn’, Nhu Мӧп “Man Tử Món” vv. cúng có thé làm 
thành một bảo tàng Tứ hợp viện Đại Món. Kiến trúc nhà cửa của những 
thương nhân thời Minh Thanh đã làm nên sự huy hoàng của kiến trúc nhà 
ở trên cả nước. Danh hiệu "Tam tấn đệ nhất trach" của Vương phủ ở huyện 
Linh Thạch (Sơn Tây) đế chỉ cả hơn trăm phủ viện lớn nhỏ. 


Tử hợp viện vê cùng phổ biến tại khu vực Bắc Kinh, mặc dù về mặt quy 
më, kết cấu, trang trí... có nhiều thay đối, nhưng những đặc trưng vé hình. 


те dáng cơ bản là giống nhau, ví du như phủ Khống ở Khúc Phụ, Sơn Đồng, 


Tiếu phẩm kiếp trúc 
Những hết cấu kiến trúc nhá 
bas quanh kết cấu kiếm trúc 
Minh, thong thượng cân, đụng 
chinh là để làm không gian 
dep hen, lưu thắng thắng bi, 
cách biệt không gian, trang trí 
Фо chế thế kiến trúc chind và 
là đủ dé nghi qa Tiếu phím 
kiến trúc bào gồm: đình, cầu, 
Minh lang, tưởng baa, lan ca, 
binh phong, cổng chào, sự tổ 





Nhất khỏa ấn: 
(6 mat bằng hình vuêng, được 
tao nên bởi tổ hop nhà chinh, 
nhà ngang về cổng, có mái 
пб, tường đít. Do hết cấu hu 
nhà chat đẻ, vuông sha Neh 
Chiếc in, nên được goi là NN 
маа 


Lời nói đấu 


nơi cư trú của Trịnh Bản Kiều (họa sĩ thời nhà Thanh, 1693 - 1765) 
tại Duy Phường, những Tiền Trang trong thành cổ Bình Dao tại 
Sơn Tây ум. Những căn nhà tại khu vực nông thôn và thị trấn 
tuy không được hoàn chỉnh như những ngôi nhà Tứ hợp viện 
dién hình, có nơi chỉ có tam hợp viện, nhị hợp viện (là những 
ngôi nhà chỉ có tường bao và hai hoặc ba dây nhà) như nhà ở 
dân tộc Màn tại Liêu Ninh, Cát Lâm, nhà bao bằng đất tại Sơn 
Tây, Thiếm Tây, nhưng đều lưu giữ lại những nét đặc trưng như 
cửa lớn, tường bao, sẵn róng ở giữa, nhà chính. Có thế nói dày 
chính là một loại hợp viện, là hình thức giản lược của nhà ở kiếu 
quy củ truyền thống. Nhà ở kiểu quy củ còn có nhiều hình thức 
khác, ví dụ kiếu nhà "nhất khỏa ấn” tại Cón Minh, Vân Nam được 
phát triển từ nhà ở kiểu hang động, kiểu nhà kết hợp giữa nhà 
làm từ tre trúc với nhà ở kiểu quy củ tại Huy Châu, An Huy; hoặc 
ở điều kiện địa lý và lịch sử nhất định nào đó dùng đế phòng 
ngự như nhà đất của người Khách Gia tại Vinh Định, Phúc Kiến - 
là những nhà ở kiểu quy củ có tường bằng gạch đỏ, mái dốc, 
tường chống lửa bao quanh. 


Nhà ở kiếu quy củ xuất hiện sớm nhất vào thời Tấn - Hán. 
(221 - 220 TCN), những bức vê trên gạch thời Đông Hán (25 - 
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Nhà ở Trung Quốc 


220) đá cho chúng ta thấy hình dáng hoàn thiện nhất. KÝ "ш 

thuật làm gạch ngói thời Tán - Hán đã đặt những tiền để cho Treng ée trúc truyền thông 
s сеа án thiê š la Trong Qui, ging trit lò Войо 

việc phổ cập lê chế và tính hoàn thiện của các mó hình gia us a 

đình nông canh thời phong kiến, đồng thời cúng giúp phố wik th@nggipèvegphà 

Nam néng im, mạc dich chinh 


£ dung để thông фо cho tan bộ 
kiến trúc này đã thế hiện một sức sống mạnh mê trong một абс 


thời kỳ dài của ха hội nông canh tại Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Trung 
Quốc học női tiếng Vương Quốc Duy (1877 - 1927) đã khái quát những 
nét đắc sắc của Tử hợp viện: “Là một dạng cung thất, gắn với loại nhà đế 
một gia đình ở, có đủ không gian dé những người ở đó có thé giao lưu và 
giúp đỡ lẫn nhau, các phòng tiếp nối nhau, tạo thành bốn dãy nhà bao 


cập văn hóa kiến trúc của nhà ở trong thời кў này. Những kiểu 


quanh bốn hướng” “Đông tây nam bắc cùng bao quanh một chiếc sân ở 
giữa. Cách bố trí này là phương pháp bố trí gần gúi nhất, dẻ sử dụng nhất 
và cũng là thẩm mỹ nhất” (Vương Quốc Duy: Minh Đường miếu tầm khảo), 
Nhà văn Lâm Ngữ Đường (1895 - 1976) lại đứng ở phương diện tắm lý 
xã hội dé lý giải nguyên nhân người Trung Quốc thích nhà ở ки quy củ 
Ông chỉ ra rằng: Nhà ở kiểu quy củ giống như các kiến trúc Trung Quốc 
khác, che phủ mặt đất, không giống như kiến trúc gothic với những tòa 
pháp cao vút. Thành công lớn nhất của tinh thần kiến trúc này là đưa ra 
được một tiêu chuấn về hạnh phúc trong nhàn sinh quan: Những ngôi 





Ging tròs trang nhà ó ta Huy (Nia 





Nhà hám, 


Lời nói đầu. 





Nhà bằng dt tai khu vur phia Tây tính Phúc Kiến (Ảnh do Phòng Tu bèu, Viện iến tứ Đại học Thanh Hoà cung cấp) 


nhà kiểu Trung Quốc cho thấy, nơi đầu tiên ta tìm thấy hạnh phúc chính 
là gia đình mình. 


Nhà ở kiếu hang động và nhà ở kiểu lu cao về mặt sinh thái tự nhiên 
thì có đặc trưng địa hình rõ nét, là loại hình kiến trúc bảo tồn được đặc 
trưng kiến trúc nguyễn thủy nhiều nhất. Hai loại nhà ở này tập trung chủ 
yếu ở khu vực á nhiệt đới vùng núi Tây Nam và khu vực sa mạc cao nguyên 
đất đỏ vùng Tây Bắc. 


Đại diện tiêu biểu cho nhà ở kiếu hang động là nhà hầm. Các tinh Hà 
Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Сат Túc hiện vẫn đang bảo tồn một lượng lớn 
nhà hám. Như vùng đồng khoảng phía Tây Hà Nam, phía Nam Thiểm Tây có 
một loại nhà tên Địa Khanh Diêu có kết cấu là toàn bộ phấn nhà hám nằm 
ở phía dưới mặt đất, ở giữa là một 
hố vuông rộng khoảng hơn mười 
mét, có cửa ở dưới hổ vuông để 
dẫn vào nhà. Đây chính là nơi ở 
của một khu tập thế có khoảng 
hơn mười hò. Khu vực huyện Lễ 
Tuyến tại Tây An, Thiểm Tây đến 
nay vẫn tón tại kiếu nhà ở này. 
Ở khu vực Khâu Húc lại sử dụng 
kiểu nhà "Duyên Nhai Diêu". Đây 
là kiểu nhà hang phố biến ở vùng 





Nhà ở Trung Quốc 


cao, những ngôi nhà này có phần thân nhà nằm ở trong sườn đối. Nhà 
có nhiều tầng, trong nhà có những đường hám để thông với nhau, đồng 
thời ở phía bën ngoài có những bức tường bằng gạch mộc để tạo thành 
những con ngõ nhỏ bao quanh. Tại thành phố Tấn Trung, Thiểm Tây lại xuất 
hiện phổ biến một loại nhà ở hỗn hợp có tên Cố Dièu, là loại nhà xảy thêm 
những căn phòng cao khoảng 1 hoặc 2 tầng bằng gạch mộc hoặc gạch 
nung ở ngoài cửa hầm, đồng thời có tường gạch bao quanh tạo thành sản, 
khiến không gian sinh sống trở nën linh hoạt hơn, không gian trong nhà 
cũng phong phú hơn. Rất nhiều người cho rằng kiếu nhà này còn giữ lại 
được đến ngày nay là do người dân nơi đó phải ứng phó thường xuyên với 
thiên tai như bão, động đất. Tuy không gian nhỏ nhưng bên trong kiểu nhà 
này vẫn không thể thiếu bàn thờ tổ tiên. 

Bất kể nhà hầm, nhà đất hay những loại nhà được xây bằng gạch mộc, 
đất sét, đá, ở khu vực khô hạn, hoang mạc vùng Tây Bắc Trung Quốc, điền 
trang rộng lớn tại vùng Đông Bắc Thanh Hải hoặc nhà chòi của khu vực 
Tứ Xuyên, Thanh Hải, Tây Tạng, đến kiểu nhà đất cao tại khu vực Kashi Tân 
Cương, déu được liệt vào danh sách những loại nhà ở được làm từ đất. 


Kết quả nghiên cứu khảo cổ học và nhắn loại học cho thấy, nhà kiểu 
hang động là kiểu nhà ở nguyên thủy nhất của con người. Theo các tư liệu 
lịch sử, vào cuối thời kỳ đố đá cũ ở khoảng 8.000 năm trước, con người tại 





Nhà kiéu chòi canh của dàn tộc Tạng. (Ảnh do Phòng Tu bëu, Viện Kiếp tric Bai học Thanh Hoa cung cấp) 


Lời nói đầu. 


vùng cao nguyên Hoàng Thổ 
đã biết cách đào đất dé ở. Nhà 
ở kiểu hang động thời kỳ đầu 
được phân làm hai loại: một 
là loại nhà hang tự nhiên, chủ 
yếu thịnh hành vào thời kỳ 
dó đá cũ. Sau đó vào thời kỳ 
đồ đá mới, con người sau khi 
có cuộc sống ổn định thì mới 
bắt đấu hình thành các kiến 
trúc kiểu hang động, trong đó 
di chỉ văn hóa Ngưỡng Thiều 
Nhà đất cao tại khu vue thành cũ Kashi Tần (ương. (Ảnh chon Ш Nghệ thuột liếp trúc tại Bán Pha, Tây An là đăng 
Trung боб, Nxb. Truyền bá Ngô Chu, xuất bản nám 3006) chú ý nhất. Những сап nhà tại 
đây hầu hết là nhà hám bán 
lộ thiên hình vuông hoäc hình tròn, chứng tỏ kiểu kiến trúc này vẫn chưa 
hoàn toàn thoát ly khỏi kiểu nhà hang tự nhiên. Nó cho thấy con người 
từ chỗ phải sinh sống hoang 
dã ngoài tự nhiên đã biết tập 
trung định cư ở khu vực thảo 
nguyên, từ chỗ săn bắn đã biết 
chăn nuôi trồng trọt, từ chó 
phải sống trong hang đã biết 

lùi vào sống trong lòng đất. 

Di chỉ Bán Pha là thực 
cảnh tốt nhất dé có thể lội 
ngược dòng thời gian tìm 
hiểu những loại nhà ở truyền 
thống, cũng như hiểu được 
môi trường sinh sống của thời 
kỳ trước. 

Nhà gỗ có kết cấu khung 
cột là đại diễn điển hình cho. 
kiểu nhà ở lầu cao, tập trung. 
phân bó tại khu vực vùng núi 








Mà û theo phong cách Istam lai khu v thành cû Kashi‏ کاچ 
có các dàn tóc thiéu só sinh Tòn (ương (Ảnh do CFP cung cấp).‏ 
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Thôn nhà đấ tal khu we А Lao, Văn Nam. 


sống ở vùng а nhiệt đới Тау Nam А. Hình thái không gian và cách bổ trí 
của kiểu nhà này, cũng như việc dựa vào núi để lấy thế, kỹ thuật mộng và 
chốt cũng như cách phản táng của kết cấu mộc đã đạt đến trình độ cao. 
Loại kiến trúc này đã kết hợp với phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc 
của các dân tộc thiếu số khác, thế hiện sự phong phú của văn minh vật 
chất và tỉnh thần của con người. 


Nhà gỗ có kết cấu khung cêt là loại nhà được làm hoàn toàn từ gỗ, 
khung gỗ, đòn gë, vách gỗ, gạch vỏ cây, những khớp nối thì dùng mộng. 
và chốt gỗ, thậm chí không dùng một chiếc định, một miếng sắt. Mặt bằng 
ngôi nhà theo hình chứ nhật, nóc nhà là hai mái dốc theo kiểu “huyền sơn”; 
khung làm thành hai đến ba táng. Các hộ gia đình háu hết déu sống tập 
trung tại sườn núi. Nhà ở tại châu tự trị dán tộc Thái tại Тау Song Bản Nạp. 
= Vân Nam và châu tự trị dàn tộc Thái tại Đức Hoành hầu hết là nhà hỗn 
hợp được làm từ các loại tre. Điểm khác nhau giữa hai loại nhà 
này là nhà làm tü tre được nối với nhau bằng dây làm tử xo 
cây cọ hoặc dây mây; nóc nhà được goi là “mũ Khổng Minh” К dukhang cit: 
ч Là tú TẠK: Là loi két cấu mộc trong các 
và có “thiên mộc” hình đuôi yến, là một loại nhà bốn mái dőc loal hinh kiến trú cổ dal сда 
бый cơn? Dã М a dân sẽ Trung Quốc. Kết cấu này dùng. 
theo kiểu “hit sơn: Dẫn tộc Cảnh Pha, dàn tộc Cơ Nặc, dân tóc 72/3 vye ép ha 
Cáp Ni tại vùng này chủ yếu sinh sống trong nhà tre. Tại tng không dn xû hà, con được go! 
16 gác trên không trong căn nhà có sự khác nhau nho nhỏ trong Ñ phar 


тәф ciu khung cột 


Huyền sơn và hiết sơn: 
Huyén son фа gọi l "tiêu son, 
Ñ loại nóc nhà có hại mái đốc 
trước sau, xà ngàng lộ ra ngoài 
tường vách. Nhìn từ bên cạnh. 
giống hình chữ “nhàn” Hiết sơn 
là loại nộc nhà cổ hai mái to ở 
trước và sau, hai bên là hai mất 
nhỏ, mît bên của ngôi nhà cỏ 
hai Ninh tam giác tân được tạo 
bởi đỉnh nóc về hai mái nhỏ, 
iến trúc Thiên An Môn chính 
Ñ ví du dién hình của mái nhà 
“hiết sơn” 





Nhà bốn mãi tạ trại Mã An, hı 








việc có hay không dùng những loại vật 
liệu như gạch mộc, cỏ huyên, ngồi hoặc 
chạm khắc tö-tem. Nhà trại bằng tre tại 
Мап Nam có một vài chỗ khác với những 
nơi khác, như nhà trại của dân tộc Thái 
có giếng nước, vách giếng được trang trí, 
thảm chỉ có cả chòi để che giếng và có 
chạm khắc linh vật. 


Dân tộc Thái rất chăm chỉ tắm giặt, 
nên đã lưu truyền câu nói: "Có thể không 
ăn thịt ngon, nhưng không thể không 
dùng nước tốt”. Coi trọng nguồn nước 
chính là một phong tục tập quán đẹp 
của người dân nơi đây. Hay như dân tộc 
Cáp Ni thường dùng cành сау xếp thành 
hình khung cửa, đặt tại đường chính 
vào trại, dùng da thú để phủ lên thanh 
ngang, về sau cũng dấn dần khắc hình 
chim chóc lên đó. Học giả Kenzaburo 
Torigoe của Nhật Bản đã có một nhận 
xét sau một thời gian dài nghiên cứu: 
Cổng chào kiểu “nhà tổ chim” trong kiến 
trúc truyền thống Nhật Bản (một loại 





Tam Giang, Quina Ty. 
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cổng chào, thường được dựng ở đường lớn дап vào nhà thờ hoặc nơi có 
hàng rào bao quanh nhà thờ) cùng với nóc nhà kiểu “thiên mộc” của Nhật 
Bản đều có nguồn gốc từ Văn Nam. Ngoài ra nhà sàn tại khu vực núi Nga 
Mi, khu vực Trùng Khánh, khu vực núi Phượng Hoàng ở phía tây Hồ Nam, 
khu vực bờ sông, nếu căn cử vào kết cấu cơ bản, ý tưởng về không gian và 
nguồn gốc tạo hình của ngôi nhà, thì déu có thể coi chúng như một dị bản 
của nhà ở dạng lầu cao. 

Nhà tó chim và nhà kiểu hang động đều là hình thức nguyễn thủy 
nhất của các loại nhà ở truyền thống tại Trung Quốc. “Nam sào bắc huyệt” 
là cách nói đúc kết của người đời xưa. Những ghi chép bằng văn tự đầu 
tiên bắt đấu từ đời Тап (265 - 420) trong cuốn Bác vật chí của văn sĩ Trương 
Ноа (232 - 300): “Nam sào bắc huyệt, bắc sóc huyệt cư, tị hàn thử dã” (tức "ò 
phía nam sống trên cao, phía bắc sống dưới đất. Phía bắc sống dưới đất do 
phải tránh rét”- dịch già) 

Còn danh xưng “Can Lan” thì xuất hiện trong Nguy thư liêu truyện thời 
Bắc Tế. Trong sách có viết "Y thụ tích mộc, dĩ cư kì thượng, danh viết Can 
Lan” (tức “lắp gỗ lên cây, để sống trên đó, gọi là Can Lan” dịch giả). Trong tư 
liệu, sử ký sau thời Đường - Tống còn ghi chép tỉ mi hơn. Nhà trại gỗ được 
ghi chép trong cuốn Từ Hà Khách du kí - Việt Tây du kí của nhà địa lý thời 





(ấu Phong Vũ tai tại Đóng - Quản Tây 


Lời nói đầu 


Minh Từ Hà Khách (1587 - 1641) với những ngôi nhà trại gỗ Can Lan truyền. 
thống vẫn còn được lưu giữ cho tới ngày nay gắn như giống nhau. Những 
ghi chép lịch sử và phát hiện khảo cố đá chứng minh rằng nhà gỗ Can Lan 
đã từng xuất hiện rộng rái ở một nửa nước Trung Quốc tính từ phía nam. 
lưu vực sông Trường Giang trở xuống. Những chỗ xuất hiện nhiều nhất loại 
nhà ở này là khu vực đối núi mưa nhiều ấm ướt, môi trường sinh thái có cây 
cối rêm rạp, phương thức sản xuất là canh tác nông nghiệp, tập tục cư trú 
đã phát triển đến giai đoạn sinh sống tập trung, trình độ kỹ thuật kiến trúc 
đã có những kỹ thuật tiên tiến như đốn gë, gia công, khắc chạm. Khu vực 
này theo sử sách được gọi chung là Bách Việt, xét kỹ ra thì được phản thành 
U Việt tại vùng Giang Chiết, Мап Việt tại vùng Phúc Kiến và Sơn Việt tại 
vùng An Huy, Giang Tây vv. Văn hóa nhà ở Can Lan và đặc điểm chung của 
Bách Việt, có tô-tem nơi cư trú, sân viện, cống chào củng với sự phân loại 
chặt chẽ của các loại hình kết cấu, våt liêu, đồng thời kết hợp với phong tục 
tập quán của các dẫn tộc thiếu số, được lưu truyền đến đời sau, thế hiện ở 
miền Nam hiện nay đặc biệt là những nơi cư trú muôn hình vạn dạng tại 
miền Tây Nam ngày nay. 


Điều đáng nói là cùng với 
sự gia tảng dân số, sự giảm đi của 
tài nguyên gë, sự phổ biến của 
những nguyên liệu xây dựng như 
gạch, ngói và một vài yếu tố khác, 
dân tộc Hán tại miền Nam cùng 
với một vài dân tộc thiếu số tại 
khu vực đồng bằng đã dán dán 
thoát ly khỏi kiểu nhà gỗ Can Lan, 
và biến tấu chúng thành rất nhiều 
kiểu nhà mới có hình dáng khác 
so với nguyên bản, như nhà ở hai 
bến sông tại Chiết Giang, nhà ở 
kiếu giếng trời tại An Huy, nhà đất 
tại Мап Nam, nhà Nhất khỏa ấn. 
tại Côn Minh vv. 


Nhà ở truyền thống Trung 
Quốc đều cố gắng dựa vào tự 
nhiên, hoặc cải tạo tự nhiên và 





Maa Thu hông Chết Gan, 
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thêm vào một vài thiết kế khác. Là quần thế tập hợp của các loại nhà ở, sự 
ra đời và phát triển của làng mạc truyền thống dš lợi dụng được tài nguyên 
sinh thái tự nhiên, đồng thời cũng vê cùng chú ý đến tiết kiệm tải nguyên, 
chú trọng "lí thủy” (xử lý các tiểu cảnh liên quan đến nước), sử dụng các vật 
liệu, kiến trúc xây dựng truyền thống, lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ tự 
nhiên cúng như phương pháp tránh rét tránh nóng vv., phản ánh nhân 
sinh quan con người hòa hợp với tự nhiên, coi trọng sự cản bằng sinh 
thái, Các loại nhà ở Trung Quốc đa dạng, phức tạp, khéo léo mà không 
giả tạo, điều cốt yếu nằm ở chỗ phải xây dựng trên cơ sở người dân đá 


quen với tập tục canh nông và quy luật thích ứng với sự biến 
đối của tự nhiên. Người dân từ trước đến giờ đều chú trọng 
tính hài hòa trong đối ngẫu, vận luật trong biến đổi vì thế 
hình thành nên tính thấm mỹ cao trong xây dựng điển viên 
truyền thống. Đắc điểm của loại kiến trúc này là 


Đẹp tự nhiên. Nhà ở Trung Quốc gần sông gắn núi, được 
xây dựng trong không gian chan hòa ánh mặt trời, không gian 
thoáng đăng, cây cối xanh tươi. Đẹp tu nhiên còn có một ý 
nghĩa gợi mở khác: cái đẹp mà những người xảy dựng nhà ở 
Trung Quốc tạo ra là một hình thức đầy ý nghĩa, rất it khi có sự 
gò ép khiên cưỡng, bất luận là hình dáng, màu sắc, cảm nhàn 
về chất liệu, ánh sáng vv. dường như đều có sự liên kết chặt 


(Cách phong hóa, tránh mua và. 


phong tru cưỡng của nhà ở. 
Tưởng đấu ngựa là tường để 
ánh lửa do có hinê ding gréng 
đầy ngựa nên gọ là “tường đu 
ngựa”, là tường cao hơn hin 
ті M tri û hal bên nhà, dùng 
để ngàn ngọn Ка từ những (an 
nhì bên cạnh. "Ор tổng" là 
М cầu û phía trên cống của bién 
trắc, nhu hik mi nhà trinh. 
ma, ch tác đụng che năng he 
mia vû trang їн. “Chân gi b 
ndng chiếc cột nhu những, 
дек chin gà đóng è ph đưi 
nhà gỗ Can Las, đồng để trinh. 
тёз cổng 





Nigê hingi" 





Din ánh ning trinh báng їй, làng dua vào чё tt 
кет деў 


Sy nh nhàng của Trên; diu sgua” 





Lời nói đầu 


chẽ với công năng, chất liệu và kết cấu của kiến 
trúc, ví dụ tường đấu ngua dé chống lửa, chup 
cửa để tránh mưa, xếp ngói trên mái đế chắn ló 
hồng, nhà gỗ có “chản gà” để tránh triều cường 
và ám ướt v.v.. Những yếu tố trang trí tạo nên 
hình dáng ngôi nhà ngay tü đầu đá căn cứ vào 
nhu cấu thực tế, điều này chứng tỏ tinh nguyên 
sinh” và “tự nhiên; “hữu cơ” và “chân thật; đẹp từ 
những cái chưa đẹp, đẹp tù tự nhiên là những 
điểm mà các kiểu kiến trúc khác khó có thể bằng 


“Hữu cơ tùy cơ, vô pháp hữu pháp” Điểm 
ти chốt trong kết cấu của các loại nhà ở chính 
là vặt liệu xây dựng. Những kiếu nhà ở truyền 
thống thường lấy nguyên liệu từ đất, vi dụ gỗ 
trên núi, đất ở cao nguyên, đá ở bi, cỏ trong sẵn 
vv.„ điều này khiến cho các ngôi nhà như được 
тос lên từ đất, trở thành chỉnh thế hữu cơ với 
môi trường tự nhiên. Những ngôi nhà được dựa 
vào núi để lấy thế, có ó văng và cột đỡ nếu cần 
thiết, nhà gỗ Can Lan là đại diện tiêu biếu cho. 
loại nhà này. Trong bối cảnh những ngôi nhà tập 
trung cùng nhau, thì chúng sẽ trái dài theo con 
sông nếu như nhà ở gắn sông, hoặc dựa vào núi 
lấy thế nếu ở trên núi; các ngôi nhà sẽ tắp trung 
nếu như được xây dựng ở đồng bằng, së phản 
tách nhau ra nếu được xây dựng ở vùng núi. Điều 
này giống như không có một quy tắc nào trong 
xây dựng, nhưng trong cái không có quy tắc đó 
thì lại có một quy tắc lớn nhất bao trùm, đó là 
“thuận theo tự nhiên? “tùy biến theo thế đất”. 


Hài hòa mà không giống nhau. Đặc điểm 
này vô cùng phù hợp với yêu cấu hình thái của 
môi trường sinh sống. Hình thức nhà ở của một 
khu vực đều tương đối giống nhau vế vật liệu, 
kết cấu, không gian, cấu tạo mặt bằng, hình 
thành nên những màu sắc, kiểu đáng cho đến 





Lời nói đầu. 





Ngũ Phong Liu tại Man Täy (nh do Phòng Tu itu Viện Kin trúc Đại học Thanh Họa cung cấp) 


những “ký hiệu” kiến trúc tương đống với nhau, thé hiện “cảm nhận về sự 
thống nhất” của nhà ở. Nhưng sự thống nhất không phải là bắt chước nhau 
mà là trong sự giống nhau có vò vàn sự khác nhau, điều này thể hiện rô 
nhất ở việc phối hợp các nguyên tố tạo hình và bản thản sự biển hóa tỉnh 
tế của kỹ thuật xây dựng, cho thấy việc phát huy cá tính riêng trong một 
chỉnh thể hài hòa của nghệ thuật văn hóa truyền thống Trung Quốc, đồng 
thời cũng làm tăng thêm tính khu biết, khiến chỉnh thể kiến trúc có giả trị 
thưởng lãm cao. 


Kiến trúc nhà ở truyền thống so với các loại kiến trúc thành thị như 
đình chùa, cung điện, phủ đệ của các văn nhân, nó cùng với bài hát dân 
ca, trang phục dẫn tộc, phong tục địa phương, саи chuyện truyền khấu. 
cho đến “đại а phúc; hó vải, cắt giấy, chuỗi quả đường cấu thành một loại 
văn hóa dân gian. Nó cùng với vận mệnh ngoan cường của mình đã sinh 
sôi nảy nở, phát triển tại các vùng nông thôn và trong táng lớp xã hội thấp 
kém tại thành thị. Quảng đai quần chúng đã sáng tạo ra nó, sử dụng nó 
đồng thời cũng lưu truyền nó. Phong tục tập quán là gắn gũi nhất với xã 
hội và môi trường tự nhiên của một dân tộc, một khu vực, càng gắn gũi 









P NhèòTrung Quőc 





Léu Hồng Cổ mà dûn tóc Möng Có va din tòc Ca đắc dang sinh sóng la một koi nhà di dòng hinh tròn, thuộc vào loại 
nhà бф. (Ảnh chon tù Nghệ that bién tuk Inung Quế, Nxb. Truyền bả Ngủ Chiu, năm 2006) 


hơn với cuộc sống của con người. Lý do dé nó có thế lưu giữ đến ngày nay 
tất đơn giản: dân cư muốn sinh tốn, phát triển thì phải căn cử vào bản chất 
cuộc sống và tâm nguyện của mình để dùng số tién ít òi và phương tiện có 
hạn để sáng tạo nën không gian cư trú của riêng mình. 


Không hé khoa trương khi nói rằng, nhà ở Trung Quốc phản ánh lịch 
sử của dân tộc Trung Hoa, kết hợp đức tính cần cù chịu khó, lý tưởng và trí 
tuệ của quảng đại nhân dân. Trong các kiến trúc truyền thống Trung Quốc, 
có những kiến trúc đồ só như hoàng thành, hoàng cung, phủ đệ, cũng có 
những kiến trúc tao nhã như viên lâm, thư viện, chùa chiến, nhưng cái gốc 
của những kiến trúc trên - xét từ “phán mém” của phương diện tinh thần 
đến “phần cứng” của phương diện våt chất thì đều xây dựng nên từ nền 
tảng phong phú của dân gian. 


Don Đức Khải 


Tìm hiểu về 
Tứ hợp viện Bắc Kinh 


> Đình viện sâu thẳm 
2 Những cánh cửa 
2 (üa thùy hoa 

2 Môt góc trời riêng 





26 


Nhà ở Trung Quốc 


Nhà Nguyên (1206 - 1368) 
chính thức Іар kinh đỏ tại Bắc 
Kinh (1264), khi quyết định së xây 
dựng một dó thành có quy mó 
lớn, Tứ hợp viện cùng với những 
cung điện, nha môn, đường phố 
và ngõ hẻm tại Bắc Kinh đồng loạt 
ra đời. Cuốn Tích tân chí của nhà 
nghiên cứu cuối thời Nguyễn đấu 
thời Minh Hùng Mộng Tường có 
ghi ghép rằng: “Những con phố 
lớn kéo dài tü phía nam xuống 
phía bắc, lại kéo ngang tü phía 
đông sang phía tây. Phố lớn có 
chiều rộng bằng 24 bước chân, Wakra bw we Thanh Ња cung del 

có 384 ngô ngang, 29 nhai thông, 

“Nhai thông” ở đây tức là những con ngõ nhỏ. Phần không gian giữa những 
con ngõ nhỏ là nơi dé người dân dựng nhà ở. Lúc đó, Nguyên thế tó Hốt Tất 
Liệt lệnh cho người dân từ thành cũ dời vào kinh đô, những người giàu có 
và quan lại trong triều dinh được ưu tiên, và quy định mỏi phần đất rộng 
8 mẫu? phân cho quan lai dời vào kinh đô đế xây nhà, Tú hợp viên truyền 
thống Bắc Kinh được hình thành một cách quy mó cũng từ đó mà ra. 


Bắc Kinh lúc trước, ngoại trừ Tử Cấm Thành, vườn thượng uyến của 
hoàng gia, đình chùa miéu mạo và phủ đệ, thì nhà ở của người dẫn là 
những kiến trúc chiếm số lượng lớn nhất. Người thời Nguyên có câu: “Văn 
khai lu hap tam thiên trượng, vụ ám lâu đài bách vạn gia”. Nhà ở “bách vạn 
gia” ở đây chính là Tử hợp viện mà chúng ta nói đến ngày nay. Từ thời Minh 
(1368 - 1644), Thanh (1616 - 1911) đến nay, Tử hợp viện Bắc Kinh tuy trải 
qua nhiều thăng trám, nhưng hình dáng của kiều nhà ở cơ bản này đá hình 
thành và không ngừng hoàn thiện, trở thành một loại kiến trúc độc đáo. 
còn giữ lại đến ngày nay. 

Hình dáng Tứ hợp viện cổ kính, tao nhã, trang trong, chặt chè về 
kết cấu, môi trường yên tỉnh. Bắc thang, đôn đá, cửa 48, gạch xanh, ngói 
nâu”, những góc mái cong vút hình đuôi ngựa, những bức tranh màu 
non nước máy trời dưới mái hiên, những bức tường được xây theo kỹ 
thuật chấp nối, hoa viên cấu kỷ, tất cả đều thế hiện phong thái cố kính 
của Tứ hợp viên Bắc Kinh. 





1 Oni gach ngó thường đồng để làm vit ràng tri cho ngë nhà, c tác dung bk Ше những chỗ hồ ава Ыр gip gia 
Nal ma nha heệc tường bên 


Lé vào Tû hap viên (Ảnh được sử đụng trong chương này 66а do Phòng Tu lậu, 


Tìm hiếu về Tử hợp viện Bắc Kinh. 


Đình viện sâu thẳm 


Tứ hợp viện Bắc Kinh có một mối liên hê nội tại sâu sắc với những con 
đường kiểu bàn cờ tại đây. Tứ hợp viện chính thống thông thường sẽ dựa 
vào ngõ nhỏ hai bên đông tây mà “toa bắc triều namî đối xứng nhau qua 
trục giữa, hai bën trái phải cản bằng nhau, đối với bên ngoài thì có tính 
chất khép kin, đối với bên trong thì có tính chất hướng nội, уб cùng vuông 
vên. Quy тё của Tứ hợp viện không giống nhau, khác nhau nhiều về quy 
më to nhỏ. Nhưng cho dù to hay nhỏ thì cũng đều do những đơn nguyễn 
cơ bản cấu tạo nên. 


Một chiếc sẵn rộng được tạo bởi bốn căn nhà hợp lại, là đơn nguyên. 
cơ bản của Tử hợp viện, goi là “nhất tiến Tử hợp viên; nếu có hai sån thì gọi 
là "lưỡng tiến Tứ hợp viện nếu có ba sản thì gọi là “tam tiến Tử hợp viên? cử 
thế mà tiếp diễn. Tứ hợp viện lớn tại 
Bắc Kinh (như Vương phú) có thế 
đạt đến “thất tiến “cửu tiến; ngoại 
trừ sẵn chính ở trung lộ ra, hai bën 
vẫn còn có sản Đông sắn Tây, có 
thể nói đầy là “nhà cao cửa rộng” 


Cách bố trí phòng trong Tử 
hợp viện Bắc Kinh cúng tương đối 
cố định, thông thường do chính 
phòng, nhí phòng, sương phòng, 
hậu tráo phòng và đảo tọa phòng 
hợp thành. 


Do bị ảnh hưởng của ánh 
mắt trời, nên các gian phòng ở 
bốn hướng đều hướng về phía 
nam, vì vậy Tử hợp viện đều lấy 
phòng ở phía bắc làm chính 
phòng, hai bên đông tây đứng 
phía sau, gọi là sương phòng. Căn 
phòng quan trọng nhất trong Tử 
hợp viện là chính phòng, bài vị và 
bàn thờ tố tiên được đặt ở giữa 
chính phòng, vì уду chính phòng 
có địa vị cao nhất trong tất cả các 
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phòng tại toàn bộ khu nhà. Quy 
mỏ của chính phòng lớn hơn tất 
cả các phòng khác. Gian mở đầu 
của chính phòng thông thường 
có 3 gian nhỏ, gian giữa là nhà 
thờ, gian thứ phía đông là nơi 
ở của ông bà, gian thứ phía tây 
là nơi ở của cha mẹ. Gian thú 
phía bên trái chính phòng (phía 
đông) của các căn nhà cũng to 
hơn gian thứ ở bên phải (phía 
tây), diéu này do chịu ảnh hưởng 
của phong tục "tả vi thượng" (bên 
trái cao hơn - dịch giả). Trong Tử 
hợp viện, ngoại trừ phòng chinh 





N 2 
Top viên quy mô trung binh nhìn ty tiên cao 


nằm ở trên trục chính, phòng phía đông được cho là phòng thử tốt, vi vậy 
người ta thường gọi chủ nhân là đông gia” hoặc “phòng đông” 


“Tử hẹp viên quy mû lên cû haa viên nh tû trèn aa. 





Tìm hiểu về Tử hợp viện Bắc Kinh 





Chinh phòng, sương phòng đồng Шу và зп nhìn tử ca hoy hoà 


Phía trước chính phòng, mở róng không gian của sản chính, có hai 
dày phòng đối diện nhau là sương phòng. Sương phòng thường được 
phân làm 3 gian, là nơi ở của thế hệ sau. 


Hai bên chính phòng thường có nhĩ phòng. Nhĩ phòng và chính 
phòng đều hướng về phía nam, có điều kích thước nhĩ phòng tương đổi 
bé, đó là tường sau bằng với tường chính phòng, nhưng tường trước lùi về 
phía sau so với tường trước của chính phòng. Do diện tích nhỏ nên độ cao 
của mái cũng thấp hơn. Nếu như coi chính phòng như khuôn mặt, thì nhi 
phòng như hai tai. Nhĩ phòng ở hai bên chính phòng, có khi mỗi bën chỉ có 
một gian, có khi mỗi bên có hai gian. Mỗi bên có một gian gọi là “minh tam 
ám ngữ; có nghĩa là nhìn qua thì tưởng chính phòng có 3 gian, nhưng thực 
chất chính phòng có năm gian; mỗi bên có hai gian gọi là “minh tam ám 
thất” Phía trước nhĩ phòng là tường phía bắc của đông sương phòng hoặc 
tây sương phòng. Không gian nhỏ ở hai bên đồng tây này, mỗi bên lại có 
tường viện hoặc hành lang ngăn cách, vừa đủ để hình thành một đôi sân 
nhỏ ở trước nhĩ phòng. Do hai cái sân nhỏ này không có mái ngói nên được 
goi lè "lê địa; thường được dùng để trồng những loài hoa và cây cỏ mà chủ 
nhân yêu thích. Một số văn nhân lại thiết kế thư phòng ở nhĩ phòng, ánh 
sảng mặt trời có thể chiếu sáng căn phòng, mà không gian ở trước cửa sổ 
nhĩ phòng lại vô cùng riêng tư và yên tĩnh, có thể nói là một môi trường 





Nhà ở Trưng Quốc 


tốt để đọc sách. Bên trong nhi phòng thường có cửa thông với cửa thứ của 
chính phòng. Về kết cấu, chính phòng, nhĩ phòng đều có tường bẻn độc 
lắp, nhưng Tử hợp viện được xảy dựng sau thời kỳ Dãn Quốc (1912 - 1949) 
đã giản lược kết cấu, hợp nhất hai bên tường giữa lại 


Giữa sương phòng và chính phòng, thông thường có hành lang nối 
lién. Hành lang này là một kiểu kiến trúc thêm vào, dé cho người sử dụng 
có thế đi lại, cũng là để nghỉ ngơi, ngắm cảnh bën trong sẵn viện. 


Một dây phòng phía sau chinh phòng được gọi là hầu tráo phòng. Hậu 
tráo phòng có rất nhiều gian, do không phải là chính phòng nên không bị 
ảnh hưởng bởi những quy tắc trong căn nhà. Hậu tráo phòng thường là 
nơi để con gái và hầu gái ở, có vị trí ở phía sau cùng trong viện, vì vậy cũng 
là nơi riêng tư nhất. Con gái sống tai đây, đi ra đi vào đều phải thông qua 
phòng cha mẹ ở chính phòng, vì vậy mọi hoạt động đều chịu sự giám sát 
của cha mẹ. Cấp bc của hậu tráo phòng nhỏ hơn sương phòng, diện tích 
cũng nhỏ hơn sương phòng. Nếu cửa sau Tứ hợp viện ở gần đường, thì có 
thể để trống một căn phòng ở góc đông bắc đế sử dụng làm cửa sau Tường 
ngăn giữa hậu tráo phòng và đường phố, hấu hết không làm cửa số hoặc 
làm cửa só nhỏ, dé người đi đường không nhìn được vào phòng. 


Hậu tráo phòng nằm ở tên cùng phía bắc của sàn viên, đối xứng với 
nó là dây phòng quay lưng về cửa chính, mặt hướng vé phía bắc ở tán 
cùng phía nam sắn viện, gọi 
là đảo tọa phòng. Đảo tọa 
phòng thường được phần 
thành các công nắng như 
sau: Căn phòng ngoài cùng 
ở phía đông là phòng học, 
có sản phía trước; gian tiếp 
theo là đại môn; gian thứ ba 
là môn phòng, là nơi ở của 
người hầu nam; ba gian đối 
diện với cửa thủy hoa, cũng 
là đối diện với chính phòng 
qua bức tường ngắn là nhà 
khách, có lúc được làm thành 
nơi tiếp khách; phòng ngoài 
cùng ở phía tây là nhà vệ 
sinh, có một bức tường ngàn 





Tìm hiểu vé Tú hợp viện Bắc Kinh. 


Tonada hir toy Phía nam chắn phía bắc để ngăn cách khu vệ sinh, và để 
số đi Trung Quốc có 4 vî thin mòt cửa nhỏ, có lúc làm cửa hình mặt trăng (cửa tròn), bởi vì 
š lone bah ei người thời xưa cho rằng góc tây nam là nơi ở của ngũ quỷ, 
bên phải là bạch hé, phía ruc làm nhà vệ sinh tại đây, có thế dùng ué vật dé bạch hồ trong. 


là du tước, pha sau là buyî — <tà š P S5 SỐ нү ыр н 
еее гуна tà thanh long, hữu bạch hổ đến trấn áp, không để ma quỷ 
vào nhà gầy sự. 


Tử hợp viện có từ hai sản trở lên thông thường phản thành nội 
trạch và ngoai trạch, được nối với nhau bởi nhị môn - cửa thủy hoa hoặc 
cửa ngăn. 


Những cánh cửa 


Trước đây, khi đi dạo trong những con ngõ nhỏ tại Bắc Kinh, dọc con 
đường cỏ thể nhìn thấy rất nhiều cửa chính có hai cánh đóng chặt. Không 
khí và cảm giác yên tính này chính là nét điển hình của Bắc Kinh. 


Cửa là bộ mặt của căn nhà, là đại diện cho địa vị xã hội của chủ cản 
nhà, vốn được người Trung Quốc coi trọng. Người ta thường dùng từ “môn 
86; "mòn đăng hộ đối” cũng đều là nghĩa bóng của từ“môn" Người ta cũng 
quen dùng “thư hương môn đệ” (chỉ gia dinh có học thức - dịch giả), “sài 
môn thảo hộ” (chỉ gia dinh nghèo hèn - dịch giả) để hình dung hoàn cảnh 





(Của chinh kîm t tại cin nhà của nghệ sî Kinh kich Mọi Lan Phương (1894 - 1961). Саны), 
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gia đình. Hình dáng của cửa, ví dụ 
kiếu dáng, to hay nhỏ, kiếu mái cửa, 
màu sơn, vật trang trí vv. đều có sự 
phân biệt chặt chê vé đẳng cấp đế 
thể hiện địa vị xã hội của chủ nhà. 


Đại môn (cửa chính) của Tứ 
hợp viện căn cú vào đẳng cấp, quy 
më có thể phân làm Vương phủ đại 
môn, Quảng lượng đại môn, Kim trụ 
đại môn và Như y môn v.v.. Vương 
phủ đại môn, Quảng lượng đại тёп, 
Kim trụ đại môn đều thuộc sở hữu của các gia đình quý tóc hoặc quan 
lại, Như ý môn thuộc sở hữu của thương nhàn và những người giàu có. 
Đặc điểm chính của đại môn Tứ hợp viện là nhìn giống một căn nhà nhỏ, 
vi vậy còn được gọi là “ốc vũ thức”. 


Quảng lượng đại môn là cửa chính có địa vị cao nhất sau Vương phủ 
đại môn. Loại cửa chính này trong thời Minh chỉ gia dinh quan lại mới được 
sử dụng. Thông thường, cửa chính Та hợp viện Bắc Kinh chính là một gian 
phòng thuộc dây Đảo tọa phòng, Quảng lượng đại môn cũng như vậy. Chiều 
sâu của gian phòng này lớn hơn một chút so với các gian phòng lần cận, mái 
cũng cao hơn mái các gian bén cạnh một chút, 
hai bên tường của cửa chính cũng cao hơn 
một chút, để phục vụ luôn mục dich trang trí 
Nén nhà của cửa được đôn cao, như vậy nén 
cửa cao hơn nền đường, từ Tử hợp viện đi ra sẽ 
có cái thế từ cao bước xuống thấp; từ ngoài đi 
vào Tứ hợp viện sẽ có cảm giác được đi lên cao 
hơn. Phần trên, nơi tiếp giáp với mái nhà của 
tường hai bên phía ngoài cửa chính hơi lõm 
vào, gọi là trì đầu, phía trên tri đấu dùng gạch 
khắc đế trang trí; nội dung trên gạch khắc 
phân làm hai loại: một là cầu тау, hai là trừ tà. 


Đặc điểm của Quảng lượng đại môn là 
cửa nằm ở vị trí dưới đòn nóc, giữa hai cột trụ. 
Ngõ trong cửa được phân làm 2 nửa: một nửa 
thuộc phần ngoài cửa, một nửa thuộc phần 
trong cửa. Đấu dưới của trục cánh cửa мос зані mèn рыба & utc cla Ti hop vèn 





Dó trang tri tai cửa chính của. 
"Tử hợp viện: 


của là mita đi đứa cha bên 
trèn la tinh đức ng. 


"Ngành sơn thức. 

là một loi mái nhà của liến 
t yn tống Trung Quốc 
к fm của м b hai pha đầu 
анаи 


Tim hiểu về Tử hợp viện Bắc Kinh. 


kê vào phía sau của phiến đá chắn cửa, đầu trên dùng chốt сё 
định vào khung cửa. Chốt cố định cỏ hình thù đa dạng, phía 
trước còn có thêm våt điêu khắc bằng gỗ đế trang trí. Bên 
ngoài cánh cửa còn đặt một đôi đá ôm trống, là một vật trang 
trí đặt hai bên ngoài cửa, được phát triển từ hình dáng đồ nghi 
trượng thời cổ đại, đa phần có hình thù giống chiếc trống. 
Chốt cửa, đá ôm trống trên dưới hó ứng với nhau, khiến cho 
cửa chính của Tứ hợp viện thêm phần nền nã. 

Da số Quảng lượng đại môn không có trang trí hoa vẫn 
trên nóc mái, người ta có thế thấy ró kết cấu của mái cửa khi 
nhìn lên; có những ngôi nhà thì có một nửa nóc mái trang trí 
hoa văn, thường thấy là trang trí hoa vẫn cho một nửa nóc 
mái phía bën trong cửa. Cửa chính Tứ hợp viện Bắc Kinh đa 
phần được xây dựng theo kiểu “nganh sơn thức”, dùng gạch 
rồng hoặc ngói ngưỡng hiệp (ngói xanh một sáp một ngửa). 
Phía ngoài cửa chính có bậc thang, hai bên bậc thang có đá 
chăn xiên. 


Кіт trụ đại môn tinh xảo hơn Quảng lượng đại môn. Cột 
phía ngoài cùng của cửa gọi là thiếm trụ, cột ở chính giữa đế 
đỡ mái là trung trụ, cột nằm giữa thiém trụ và trung trụ là kim 
trụ. Kim trụ đại môn là kiểu cửa có cánh thiết kế ở vị trí kim trụ. 
Phía bën trong và ngoài trung trụ đều có kim trụ. Kim trụ đại 


môn của Tử hợp viện Bắc Kinh là thiết kế cánh cửa ở vị trí của kim tru nằm 
giữa trung trụ và thiếm trụ nằm ngoài cùng. Kiếu cửa này có hành lang bên 
ngoài cửa hẹp, hành lang bên trong cửa rồng. Những thiết kế khác của Kim 
trụ đại môn giống Quảng lượng đại môn, nhưng hầu hết đều có trần hoa, 
đặc biệt là trán phia ngoài cửa, đều vë những bức tranh màu của các cầu. 
chuyện về nhàn vật lịch sử, phong cảnh sơn thủy, vú khí thời cổ v.v.. 

Bức bình phong bën trong cửa là một hình thức kiến trúc có tính 
trang trí, tính tiêu biểu đồng bộ với cửa chính của Tứ hợp viện. Nó là bức 
'tường hoặc một vật trang trí nào đó có tác dụng che di cảnh våt bên trong. 
Tứ hợp viện khi nhìn từ cống chính. Khi ra vào cửa chính, điều người ta nhìn. 
thấy đầu tiên sẽ là một bức bình phong với thiết kế tinh xảo bằng những 
hình điều khắc hoặc chạm khám. 


Bình phong và cửa chính có mối quan hệ mặt thiết. Nó tuy chỉ là một 
bức tường, nhưng do được thiết kế tính xảo nën nó có tác dụng tó điểm 
thêm cho vẻ đẹp của Tử hợp viên ở nơi ra vào. 
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VÌ Nhà ó Trung Quốc 


Cửa thùy hoa : 

Thủy hoa môn là một loại cửa AANA E 
tương đối được coi trong trong Tú hop La 
viện, hình thức đẹp dë giúp nó trở thành 
vật ngắn cách ngoại viện và nội thất của 
Tứ hợp viện. Thủy hoa môn được đặt tại 
đường trục chính, ở chính giữa phía bắc 
của ngoại viễn, nằm trên bắc đá cao ba 
bặc hoặc năm bậc, dùng để ngàn cách 
phán trước và sau của viên. Phán phía 
trước viện là nơi chủ nhãn tiếp khách, 
phần phía sau viện là nơi ở của những 
người còn lại trong gia đình, người 
ngoài không được ra vào, ngay cá đến 
người hầu nam cũng không ngoại lệ. Người xưa có cu: Nhà có con gái “đại 
môn bất xuất, nhị môn bất mại “nhị môn” chính là chỉ thùy hoa món. 





Ear prong 


Thùy hoa món có hai chúc nàng: mót là có cóng dung phòng vè. Tai 
hai trụ cửa hướng ra phía ngoài có dựng hai cánh cửa tương đối nặng, 
giống như cửa hướng ra ngoài đường tại cổng chính, gọi là “ky bàn môn” 
hoặc “toàn biên món”, ban ngày mở ra để người nhà đi lại, đến tối đóng 
lại, có chức năng phòng vệ. Công dụng thứ hai là để che chắn, dày cúng là 
công dụng chính của йу hoa môn. Dé giữ được sự riêng tư trong nội thất, 
tại hai cột trụ phía trong của thủy hoa môn cũng dựng hai cánh cửa, gọi là 
“bình môn”. Ngoại trù những nghi lễ trọng đại trong gia đình như hên lễ 
hay tang lễ, bắt buộc phải mở bình món, trong những ngày thường, bình. 
môn đều được đóng lại. Khi người nhà muốn ra vào nhị môn, thì không đi 
qua bình món, mà sẽ đi theo hai cửa bën ở hai bën bình môn hoặc đi theo 
hành lang ở hai bên thùy hoa môn để đến các phòng trong nội viễn. Công 
dụng này của thùy hoa môn có tác dụng vừa dùng để nối liền nội thất và 
ngoại thất, lại vừa dùng dé ngàn cách hai không gian trên. 

Xuất phát tử hình dáng, gọi là thủy hoa môn vì thiếm trụ tại cửa 
không chạm đất mà lơ lửng trong không gian, trên trụ có khắc hình những 
loài hoa đẹp, mà phần nhiều là khắc hoa sen và những loài hoa có màu sắc 
rực rỡ khác Toàn bộ thùy hoa môn là kiến trúc cham trời không chạm đất, 
đây là một trong những đặc điểm của thùy hoa môn. 


Đồng thời, thùy hoa món cúng là phấn kiến trúc có tính trang trí 


tương đối nhiều, tất cả những vị trí lộ ra của nó đều được trang trí vỏ cùng 
м cán thận. Phần đầu xà nhỏ ra ngoài thường được trang trí thành hình đám 


Tìm hiếu về Tử hợp viện Bắc Kinh 


mày, gọi là “ma diệp lương đầu” Loại xà được chạm trổ như thế này thường 
it gặp trong các kiến trúc thông thường khác. Dưới “ma diệp lương đấu” có 
hai đôi trụ treo lơ lửng, đầu trụ hướng xuống dưới, được chạm khắc thành 
hình bông hoa sen hoặc hình chuỗi hạt, hình dài hoa, hình quả luu v.v. 
rát giống hình nụ hoa sắp nở. Đôi trụ ngắn này được gọi là “thủy liên try”. 
Nguồn gốc tên gọi thùy hoa môn củng từ đôi trụ đặc biệt này mà ra. Phần 
nối giữa hai trụ cũng được khắc rất đẹp, dé tài có “Tử tón vạn đại "Тоё hàn 
tam hũ? “Ngọc đường phú quý? “Phúc lộc thọ hi" v.v. Những tấm điêu 
khắc này thế hiện sự mong ước của chủ nhân về một cuộc sống tốt đẹp, 
đồng thời củng đế trang trí cho chiếc cửa уб cùng quan trọng này thêm 
phán đẹp đề. 


Một góc trời riêng. 

Tứ hợp viện dùng những сап phòng, hành lang, tường bao để quây 
một vùng trời đất lại trong không gian sinh sống, đóng cửa chính liền trở 
thành một thế giới riêng. 

Bắc Kinh có khoảng 200 ngày không có sương, thời gian có thế hoạt 
động ngoài trời trong cả пат tương đối dài, thêm nứa, thời gian được mặt 
trời chiếu sáng trong ngày cúng dài, ánh nắng mắt trời chan hòa mọi nơi, 





Thúy hoa môn được trang tr tinh xảo 
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vì vậy nhà ở kiếu quy củ như Tử hợp viện vô 
cùng thích hợp với thời tiết này. Sản vườn 
được sử dụng nhiều. Mùa đông ở Bắc Kinh 
rất lạnh, mặt trời chiếu nghiêng, vì thế khi 
thiết kế nhà ở theo chiều rộng, phòng bên. 
nọ sẽ không che khuất phòng bên kia, tất 
cả đều được chiếu sáng. Ánh mặt trời chiếu 
vào phòng, ngoài việc có thế làm tăng nhiệt 
độ trong phòng, còn có thế khiến người ở 
cảm thấy ấm áp, minh mắn về tinh thần. Tứ 
hợp viên ngắn cách với bên ngoài, tất cả 
cửa số đều mở về hướng sån viện, đây là biện pháp tốt đế ứng phó với báo 
cát lớn tại Bắc Kinh. Sân vườn trở thành hạt nhân trong sinh hoạt gia đình, 
vì vậy có thế nói người sáng tạo ra kiểu kiến trúc Tử hợp viện có một tấm. 
nhìn rất sâu rộng. 





Tử hợp viện chú trọng vào cây xanh, trong sàn trống cây trồng hoa, 
chính là đế hoa và cây có thế liên kết không gian lại, làm tinh thắn con 
người trở nên thanh nhà. Bốn phía của phần 
sân chính giữa viện có bốn khoảnh đất nhỏ, 
chuyên dùng để trồng сау. Người Bắc Kinh 
xưa thích trồng những loại hoa như định 
hương, hải đường, du diệp mai, sơn đào 
hoa v.v.. Cây thì có cây táo, cây hòe, cay hải 
đường, trong đó hải đường được trồng nhiều 
hơn cả, có ý nghĩa làm anh em trong nhà hòa 
thuận. Đến giai đoạn hiện nay, các loại cây 
trồng có phong phú hơn, cỏ cày hoa thơm, 
cũng có cây ån quả 


Các châu hoa cảnh là thứ đặc biệt nhất 
trong sân Tử hợp viện. Thời Thanh có cầu tục 
ngữ: “Nhà mát, chậu nuôi cá, cây lyu, lão gia, 
chó béo, a hoàn béo”. Đây là miêu tả chân. 
thực nhất về Tứ hợp viên. Chậu nuôi cá không 
chỉ dùng dé nuôi cá mà còn để trồng hoa 
sen trong đó. Loại cây được trồng trong chậu 

3 nhiều nhất là cây Ми, thêm vào đó là trúc đào, Тумен 





Tìm hiểu vë Tú hợp viện Bắc Kinh 


quất, ngắn quế, chỉ tử v.v.. Cây luu được trồng trong chậu hoa lớn, bên 
ngoài được bọc bởi thùng gỗ quét sơn mài; trồng сау lựu có ý nghĩa sẽ có 
nhiều con nhiều cháu. Đến những ngày lạnh, những châu cây này được 
mang vào trong phòng để tránh rét. 


Còn những bón hoa trước cửa trống hoa nhài, hoa phượng tiên, hoa 
khiên ngưu, hoa biển đậu thì đều là những cảnh đẹp thường thấy trong Tứ 
hợp viện. 


Tử hợp viện là không gian cư trú lý tưởng của người Trung Quốc 
truyền thống, có phòng ở, sân vườn, cửa chính, cửa phụ, có hành lang, 
phòng học, lại có phòng khách, bình phong, nhà kho, nhà bếp, những nhà 
giàu còn có xe ngựa v.v.. Tứ hợp 
viện là loại nhà ở khép kín, chỉ có 
duy nhất một cửa thông ra ngoài, 
đóng cửa lại trở thành một góc 
trời riêng, có tính riêng tư rất lớn, 
vô cùng phù hợp để cả gia đình 
sinh sống. Trong sản, các phóng 
ở bốn hướng đều mở cửa ra sân, 
người một nhà cùng nhau sinh 
sống vui vë hòa thuận trong đó. 
Bốn phía của Tứ hợp viện được 
tường bao hoặc tường sau của 
các gian phòng bao kín, các 
phòng hầu như không mở cửa sổ 
ra ngoài, vì vậy trong nhà không. 
bị những âm thanh bên ngoài 
làm phiến, nên tương đối an toàn 
và yên tính. Kiến trúc Tứ hợp viện 
không những hoàn toàn phù hợp 
với quan niệm đạo lý và kết cấu 
gia đình của người Trung Quốc, 
mà còn nói lên thải dó với đời của 
người Trung Quốc là yêu thích 
hòa bình và mọi sự thay đổi đều 
có quy tắc của nó. 





Định viện như tin cảnh. 





Đứng tại sân Tứ hợp viện 
để quan sắt xung quanh, không. 





Nhà сда nhà văn Quách Mat Nhược (1892 - 1978) do Lục Âm Phục xûy đựng. 
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gian thoáng đãng, hành lang uốn lượn, khi án khi hiện, toàn bộ tinh thần 
của Tứ hợp viện nằm trọn trong chữ “Hợp” Nó khiến rất nhiều yếu tố, bao. 
gồm yếu tố tinh thần và vật chất “hợp” thành một thế, khiến các thành viên 
trong một đại gia đình cũng “hop” vào một thể thống nhất. Chỉ có thể cảm 
nhận hết ý nghĩa của câu thơ “Đình viện thâm thâm thâm kỉ hứa” khi dem 
nó hình dung kiểu nhà ở có dién này. 


Triệu Chỉ Phong 





Không gian yên tinh trong phòng - tưỡng ngăn và cửa sát săn 


Thanh sơn lục thủy thoại huy cư 


Những câu chuyện về làng 
Hoàn Nam 


> Huy Châu sơn thủy - Hoành Thôn bên sông 
> Huy Châu đen và trắng - Đào nguyên Tây Đệ 
> Huy thâu hư thực - Giếng trời và tường đầu ngựa 
> Huy (hàu thư lễ - Thư viện và Phòng học 
> Huy Châu ky nghệ - "Tam Điêu” và viên lâm 
> Huy Châu thương và Nho - 
Thương nghiệp và văn hóa bổ trợ nhau 
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“Nhất sinh sỉ tuyệt xử, vỏ mộng đáo Huy Châu" (nhà biên kịch, nhà 
văn thời Minh Thang Hiến Tố, 1550 - 1616). Låt ді bản dó Trung Quốc, bën 
bờ sông Tân An, ở dưới chân núi Hoàng Sơn, phía nam tỉnh An Huy là một 
vùng đất vẫn còn lưu giữ lại gn như hoàn chinh nén văn hóa lịch sử lâu 
đời của Trung Quốc, đó là Huy Châu. 


Thời Nguyên bắt đấu хау dựng “Huy Chau lé? tên Huy Châu cũng từ 
4 mà ra. Huy Châu hiện nay không phải là một đơn vị hành chính, mà chỉ 
là một vùng văn hóa trong chỉnh thế văn hóa truyền thống dân tộc Trung. 
Hoa, nó bao gồm 5 huyện của tỉnh An Huy là huyện Hấp, huyện Hưu Trữ, 
huyện Kỳ Môn, huyện Tích КҺё, huyễn Y và huyện Vụ Nguyên của tỉnh 
Giang Tây. 

Khu vực Huy Chšu có gần 2.000 năm lịch sử, bắt đầu hình thành từ 
'thời Nam Tống (1127 - 1279) đến thời Minh - Thanh thì đạt tới đỉnh cao. Huy 
Châu có nến kinh tế, ký thuật tiên tiến và có nến văn hóa, nghệ thuật phát 
triển rực rỡ. Ó đây đã thai nghén những giá trị văn hóa lớn như đạo Trình. 
Chu, trường phái hội họa Тап An, tử đại Huy ban, sản xuất loại giấy Tuyên. 
Thành, mực Huy Châu, nghiên huyện Hấp; nghề thủ công, xuất bản, y học 
cũng vô củng phát triển; và kiến trúc theo trường phái Huy Châu chính là 
một đặc trưng được nhiều người biết đến nhất. Văn hóa kiến trúc truyền 
thống Huy Châu hùng vĩ mà hoàn chỉnh, có cá tính riêng mà lại dung hòa 
cùng sơn thủy tự nhiên, kiểu dáng thiên biến vạn hóa mà lại hài hòa thống 
nhất, loại hình đa dạng mà lại có thế trở thành hệ thống, nghệ thuật tinh 
xảo nhưng tổng thế lại võ cùng đơn giản, hiện nay đã trở thành di sản quý 
báu dé đi shu nghiên cửu kiến trúc Trung Hoa. 


Huy Châu sơn thủy - Hoành Thôn bên sông 


Huy Châu sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp như tranh vẽ, những ngôi nhà 
đều phát huy được đặc điểm sơn thủy nơi đây. Làng mạc tại Huy Châu chú 
trọng quy hoạch tổng thế, vị trí hợp phong thủy, kết cấu hoàn chỉnh. Trong 
đó, ví dụ điển hình nhất là di sản văn hóa thế giới - Hoành Thôn. 

Hoành Thôn nằm tại huyện Y. Huyện Y bắt đầu hình thành tử thời Tấn 
(221 ТОМ - 206 TCN), cùng với huyện Hấp bën cạnh là một trong những 
huyện được Tán Thủy Hoàng xây dựng đầu tiên, cách nay đã hơn 2.200 
năm. Huyện Y nằm ở phía tây nam của Hoàng Sơn, núi non trùng điệp, 
suối, khe chảy ngược do giao thông bế tắc nẻn vẫn bảo lưu được những 
quấn thể kiến trúc gần như hoàn chinh với hơn 3.000 căn nhà của thời 
Minh -Thanh đến tản ngày nay. 


Thanh sơn lục thủy thoại huy cư - Những cầu chuyện về lang Hoàn Nam. 


Hoành Thôn nằm ở phía bắc huyện Y, 
phía bắc dưa vào núi Lỗi Cương, phia nam 
có sông Dương Sạn, về chỉnh thế dà hình 
thành nên thế âm dương, lưng tựa vào núi, 
mặt hướng ra sông. Біт đặc biệt nhất của 
Hoành Thôn chính là kiến trúc thủy hệ được 
tạo nên bởi con người, có thé dễ dàng gặp 
được ở bất cú nơi nào trong thôn. 


Hoành Thôn bắt đầu hình thành tử 
пат Thiệu Hưng thời Nam Tống (1131) 
nhưng các kiến trúc thủy hệ đến năm Vinh 
Lạc thời Minh (1403 - 1424) mới bắt đầu 
được xây dựng một cách quy mô. Lúc đó, 
đề dẫn suối vào trong thôn, người ta dà đào 
những muong nước dài tram trượng, uốn 
lượn đi qua cửa từng căn nhà, cuối cùng 
cùng dẫn về hó bán nguyệt có tên “Nguyệt 
Chiéu” trước cửa nhà thờ ở chính giữa thôn. 
150 năm sau, tại phía nam của thôn lại xuất 


iaia ke ûû vio ni nộ hưng ni hiện một hồ lớn rồng hàng trắm mẫu tên 
là “Nam Hé" 400 năm sau dó cho đến ngày. 








Мун (Mu eres tần Hoành Ma 
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nay, Hoành Thôn vẫn lưu giữ lại được hệ thống thủy lợi tương đối hoàn 
chỉnh, người dàn trong thôn đến giờ vẫn còn sử dụng. 


Đường vào của hệ thống thủy lợi được đặt ở điểm tương đối cao tại 
phía tây bắc thòn. Đập nước là nơi dẫn nước vào muong, cũng là nơi khởi 
đấu của toàn bộ thủy hệ trong thôn. Tại đây, người ta đắp đá làm thành dë, 
đắp đập để ngăn nước, trở thành một trong tám cảnh đẹp trong thôn. 


Mương nước rộng khoảng 60cm, sâu khoảng 1m, tử phía tây bắc 
uốn lượn quanh co trong thôn đế chảy về phía đông nam. Nước mương 
trong vắt, đan xen ngang dọc, thông đi bốn hướng, cuối cùng chảy về 
Nguyệt Chiếu. Nguyệt Chiếu có bó bắc thẳng, bờ nam cong như hình 
bán nguyệt, ở vị trí cửa chính nam của nhà thờ họ Uông. Toàn bộ thủy 
hệ giống như huyết mạch của cả thôn, chi phối cà đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân. Thủy hệ một mặt cung cấp nước đế con người 
sinh hoạt, phòng cháy, thoát nước, điều hòa nhiệt độ và độ ấm, mắc 
khác liên kết những con đường đá, viên lâm, quảng trường, nhà ở trong 
thôn lại, trở thành một cảnh quan vô cùng đặc biệt, đồng thời cũng tạo 
nên không gian đế người dân có thế nghỉ ngơi, giao lưu và tố chức hoạt 
động tập thế. Nếu đi bộ trong Hoành Thôn, làn nước trong vắt sẽ phản 
chiếu từng mái nhà cổ kính, bầu trời xanh, những con đường đá sẻ nối 
liền từng căn nhà và từng tòa lầu; Nam Hồ ở phía nam thôn, mùa xusn có 
liễu, mùa ha có sen, mùa thu có lá vàng, mùa đông có tuyết, cảnh sắc bốn 
mùa vô cùng tuyệt diệu. Thủy hệ không những dùng dé nối liền những 
cánh cổng của những ngôi nhà mà còn là đường dẫn vào sàn, hình thành 
nên những căn nhà nhỏ trên mặt nước vô cùng đặc biệt, khiến cho mỗi 
căn nhà ở đây đều có một vẻ tự nhiên hiếm thấy. 


Đầu nguồn - mương nước - Nguyệt Chiếu - Nam Hồ, còn cả những 
căn nhà trên mặt nước, tạo nên một hệ thống thủy lợi võ cùng hoàn chỉnh 
tại nơi đây. Nước trở thành linh hốn của cá thôn, khiến toàn bộ mỗi trường. 


Toàn cảnh thôn lây Đệ 





Thanh sơn lục thủy thoại huy cu - Những cầu chuyện về làng Hoàn Nam 


bao gồm đường så, kiến trúc, cảnh quan và cuộc sống, văn hóa trong 
những сап nhà nơi dày hợp thành một thể thống nhất, khiến con người có 
thể sinh sống hòa thuận cùng tự nhiên, bảo vệ tự nhiên cúng là khai thác 
tự nhiên. Con người không chỉ cải tạo và khai thác tự nhiên, mà còn sống 
dua vào nó không thể tách ròi. 


Huy Châu đen và trắng - Đào nguyên Tây Dë 


Đặc điểm nối trôi nhất của quấn thể kiến trúc Huy Châu là cảnh 
quan được tạo nên bởi những bức tường trắng và những mái ngói màu 
đen, giống như một bức tranh thủy mắc vë 
trên nến đối пш! xanh, thanh tịnh mà tao 
nhã. Những bức tường trắng tại Huy Châu 
vốn không có tác dụng trang trí, mà là một 
sự lựa chọn về sinh thái lúc đó. Tường dùng 
dé ngắn nước, cũng có thế phản chiếu ánh 
nắng. Cuốn sách Huu Trữ huyện chí vào năm. 
Van Lịch thời Minh (1573 - 1619) có viết: “Quét 
vôi trắng dé tránh nước chứ không phải cách 
làm đẹp đơn thuần”. Sau này, cùng với sự 
phát triển của văn hóa, đặc biệt do chịu ảnh 
hưởng của trường phái Hoành Sơn trong 
tranh vé thủy mặc Trung Quốc, vẻ đẹp đen và 
trắng này càng được người đời sau ưa thích 
Уап hóa Huy Châu phát triển, tính cách trám 
lặng tao nhã của những nho si có lẽ cũng do 
chịu ảnh hưởng bởi những cánh đẹp này. 





Thôn Tây Đệ được ví như những căn nhà 
trong Đào Hoa Nguyên, cách thành phía đông Möt góc thà Tay è, cé thé nhin hîy 


của huyện Y 8km, trong thôn có hai con kênh 9м he 
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nhỏ chảy từ đông sang tây, nên gọi là Tây Đệ. Toàn thôn lưu 
giữ được một cách hoàn chỉnh những quy cách và hình ảnh 
của làng mạc xưa. 

Tây Đệ là nơi cư trủ của nhà họ Hồ, đường sá trong thôn. 
uốn lượn, đa dạng, kích thước các kiến trúc thân thiện với con 
người. Những con đường nơi dày vừa là đường đi, lại cũng là 
không gian để giao lưu. Tại dày có thé nhìn thấy tường đầu 


Сда cong và cửa số trang trí: 


ngựa, chụp cửa chạm khắc tinh xảo, cửa cong, cửa bán nguyệt, "29 
những cửa số có hình thù đa dạng, những bồn hoa tươi ở 

khắp mọi nơi. Những con phố được nối với nhà ở, nhà ở lại nối với giếng 
trời, không gian võ cùng biến hóa. Trong thôn các ngôi nhà được хау dựng 
sát với nhau, nhà thờ, tú lầu, đến thờ đều tập trung vào giữa, bao quanh là 
cây cối và rạch nước, tất cả đều tràn đấy sức sống. Mỗi kiến trúc đơn lẻ đều. 
có những mái nhà và tường đầu ngựa quay về những hướng không giống 
nhau. Do đường sá uốn lượn, nên các kiến trúc có hướng khác nhau, hơn. 
nữa độ cao, số tắng, quy mô của kiến trúc cũng không giống nhau nên đá 
hình thành một phong cách kiến trúc vê cùng biến hóa; tuy nhiên những 
vật liệu xây dựng và khung cơ bản của kiến trúc lại hoàn toàn giống nhau, 
vì vậy trở thành một cảnh quan có phong cách thống nhất nhưng diện 
mạo da dạng. 

Đương nhiên, những màu sắc phía trong kiến trúc còn phong phú 
hơn bên ngoài rất nhiều. Những căn nhà xa xi thường dùng trụ và xà nhà 
màu đỏ, những hình chạm khắc tại các vị trí quan trọng cúng cốt đế biéu 
thị gia thế chủ nhà, còn nhà của người dàn thường thì cửa và dó gia dụng 
chi có màu gỗ hoặc sơn đen. 

Thực chất nhà ở theo phái Huy Châu không mô phỏng những màu 
sắc đã có trong tự nhiên, mà là sự đối sánh hài hòa với mây trời xanh biếc: 
thông qua sự tố hợp những tiêu chuấn của mình và sự phong phủ trong 
biến hóa, cùng với tính tao nhã trong sự hài hòa giữa hai màu đen trắng, 
khiến phong cảnh tự nhiên và kiến trúc cùng làm nổi bật nhau lên. 


Huy Châu hư và thực - Giếng trời và tường đấu ngựa. 

Nhà ở truyền thống Huy Châu được phát triển vào thời Minh, điển 
hình nhất có kiến trúc hợp viện “tử thủy quy đường" Đây là mêt loại hình 
kiến trúc có sự kết hợp của hư và thực. Nhà ở Huy Châu hướng nội, tử 
bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những bức tường to lớn, có tác dụng chống 
trom; điểm xuyết một vài cửa thông gió nho nhỏ, phần lớn nhà tại Huy 
Chšu được thiết kế sát nhau, giữa các căn nhà được ngăn cách bởi tường 
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Na“: чан chảy, chủ yếu dùng dé ngàn cách ngọn lửa, tránh lửa 
Mái ahh tại bốn phia xung “lan từ nhà nọ sang nhà kia. Sau đó do những bức tường ngăn 
quanh sin nhà đều là mã û, này có phấn chân tường giống như đầu ngựa nên được gọi 
пинаа uta gq ua là tường đấu ngựa Tường đấu ngựa giúp cho nhà ở tại Huy 
bén hướng vi vậy gạ là Sử tây Сһи thêm phán khép kín nếu nhìn tü bën ngoài, điều này 
qo đường” thuộc về phương diện “thực” Tuy nhiên bên trong tố hợp. 

kiến trúc lại dùng giếng trời đế giao lưu với tự nhiên, người 
ta dựng rất nhiều giếng trời với 
những kiểu dáng khác nhau trong 
tó hợp kiến trúc, bën dưới giếng trời 
là những chậu cây, bốn hoa tươi tốt, 
mang hơi thở của cuộc sống, điều này 
thuộc phương điện “hư” Nhà ở Huy 
Châu đúng là đã đạt đến một cảnh 
giới thống nhất hoàn mỹ trong nghệ 
thuật và đời sống bởi chính cái “hư” và 
“thực” này. 


Giếng trời tại nhà ở Huy Châu 
không giống với ở Tứ hợp viện Bắc 
Kinh. Sinh sống ở Huy Châu trước kia 
là người Việt cổ, là người cố sinh sống 
ở phía nam hạ lưu sông Trường Giang 
từ thời Tấn, tương truyền là dòng 
đôi của anh hùng trị thủy thời cổ đại 
Đại Vũ. Đặc trưng sinh sống của họ 
là sống trong tổ. Bắt đầu tü thời Hán 
(206 TCN - 220 SCN), người Trung 
Nguyên di cư mạnh mẻ về phía Huy 
Châu, đem theo cả vẫn hóa Trung 
Nguyên, sau này tù khách biến thành 
chủ, trở thành vẫn hóa chủ đạo tại 
Huy Châu. Tuy nhiên vän hóa Hán 
không hoàn toàn lấn át vẫn hóa 
Việt, càng không thế phát triển nếu 
như tách rời với hoàn cảnh địa lý, 
khí hậu của nơi mà văn hóa Việt đá 
sinh ra. Trên thực tế, những ngôi 





ang trời bên trong nhà ở thời Minh, là le 





ES thir suy doong đức 
Miah ging vë chả hep tháp không gian tim sdu ling, nhà cổ còn lại đến ngày nay tại Huy 


Ë: Nhà ở Trung Quốc 


Châu chính là kiến trúc nhà 
tổ chìm của người Việt cổ - 
là sự kết hợp của nhà gỗ Can. 
Lan với Tứ hợp viện của miền 
Bắc. Hợp viện tại Huy Châu 
về cơ bản là nhà lấu, rất ít khi 
có hợp viện chỉ có một táng 
như miến Bắc, cho dù là nhà 
một táng cũng phải kë thêm 
gỗ tấm để làm thành gác xép, 
dùng để thông khi, tránh ẩm 
ướt. Kiến trúc Huy Châu thời 
Minh vẫn là dạng nhà lầu, 
những hoạt động chủ yếu diễn 
ra ở tầng trên, vì vậy tỉ lệ chiều 
cao giữa táng 1 và tắng 2 là 
1:2. Huy Châu vào thời Thanh 
về cơ bản đã tiếp nhận đặc 
điểm mọi hoạt động chủ yếu diễn ra ở tầng 1 của Tứ hợp viện miền Bắc, 
tỉ lệ chiều cao cũng thay đổi thành 2:1. Tuy nhiên vẫn giữ đặc trưng của 
nhà tổ chim, nối liền trung đường với giếng trời, dé tăng tác dụng thông. 
gió. Tỉ lệ của giếng trời cũng không giống Tử hợp viện miền Bắc, cao và 
nhỏ hẹp, như vậy có thé tránh được nóng vào mùa hè, tạo nên hiệu ứng 
thông gió dé ứng 
phó với trời nóng. 
Kết cấu kiến trúc tại 
đây cũng kết hợp với 
kiểu xây dựng nhà gó 
sử dụng dầm đỡ của 
miền Bắc và khung 
cột của miền Nam, 
được sử dụng trong 
chính đường và 
phòng ngủ của cùng 
một ngôi nhà. Cửa 
chính của nhà ở Huy 
Châu cũng là sự kët »hehdadsnhiỏtsiRuyCảa 





Té hợp tường đầu ngựa phong phủ đa dang. 








Kết cấu đấm đỡ và kết cấu 


khung cột 

ка de đắm đề là mặt hié tây 
đựng đành cho ск пө chà gÈ 
tạ Trung Quốc, cách im h бан 
dim è bên trên còt, phia trên 
đắm chinh laı cê sim phụ vì hể 
gel lû A chu dim Gir. Kết u 
trung et а mát ku у Фә 
Anac, là phương phap kết nó. 
côi cột rà đấm ngang được ni 
washa ba ch ndt mộng 
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hợp của cửa trại trong các thôn trại miền Nam và cổng cỏ mái 
che của miền Bắc. Các miếu thờ và cống miču thờ của Huy 
Châu chính là ví dụ tiêu biếu 


Huy Châu thư và lễ - Thư viện ”' và miču thờ 


Từ thời cổ đại, vẫn hóa và giáo dục ở Huy Châu đã phát 
triển, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi Nho học và Lý học, nhà Lý học 
nổi tiếng thời kỳ Nam Tống Chu Hy (1130 - 1200) chính là người 
được sinh ra tại Huy Châu. “Tân an đa danh sĩ; “thập hộ chỉ thôn 


bất phế canh độc” - việc duy trì sự học và lẻ nghỉ là truyền thống tai Huy 
Châu, người ta tin rằng “việc tốt nhất trong cuộc đời là đọc sách” (câu đối 
thôn Tây Đệ), truyền thống này được thể hiện trên kiến trúc, vì vậy dà ra 


Thu vén là ма буе để day bọ và б tách của rung Quốc шй. 





— 


Thu viện bên Nam Hồ vào mày là 


Nhà ở Trung Quốc 


đời rất nhiều thư viên và đến thờ 
miéu mạo. 


Huy Châu có rất nhiều 
trường tư thục, kiến trúc thư viện 
cũng rất nhiều, nổi tiếng có thư 
viện Nam Hồ, thư viện Tử Dương, 
thư viện Trúc Sơn nằm bên cạnh. 
Nam Hồ tại Hoành Thôn. Vào 
thời Minh, Huy Châu có 52 thư 
viện, 462 trường tư thục phục 
vụ 560.000 nhàn khấu. Sau thời 
Minh, Huy Châu xuất hiện nhiều Phong cảnh bên trong của nhà thế ho Hồ ở thôn 15у DÈ. 
người đỗ đạt cao, cùng một thôn 





mà hiện tượng một nhà có 9 người dó đạt, hay anh em sinh đôi cùng đỏ. 
cao hay hai cha con cùng đọc sách không hé hiếm, rất nhiều văn sĩ và quan 
lại nối tiếng đều từ Huy Châu mà ra. 


Huy Châu trọng lễ pháp, vế mặt kiến trúc được biểu hiện bằng rất 
nhiều đến thờ và nhà thờ. Nhà thờ là hạt nhân của các dòng tộc, Huy 
Châu là nơi tụ họp của nhiều dòng tộc, nên nhà thờ rất nhiều, đẳng cáp 
cũng rất cao. Ví dụ Bảo Luân Các của nhà thờ họ La tại thôn Trình Khảm 
được xây dựng vào năm Vạn Lịch 
thời Minh, gồm 11 gian, chiều 
dài bề mặt 29m, chiều sâu 10m, 
kết cấu chủ yếu là điều khắc, 
có bức vẽ màu võ cùng quy 
giá hiếm thấy trong nhân gian 
treo tại gian thờ chinh. Kính Ái 
Đường của nhà thờ họ Hồ thôn 
Tây Đệ có hai sân, ba dãy nhà 
lớn, không gian rồng rãi tĩnh 
mịch, kết cấu дат cột vô cùng 
cân đối, điêu khắc tính xảo. So 
với các nhà thờ khác mà nói, vị 
thế, chất lượng, diện tích của 
nhà thờ này déu đứng đầu toàn 
thôn. Nhà thờ trong các thôn 





(ổn vào mis tha tôn liy Đệ 
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của Huy Châu là trung tâm của hệ thống 
kiến trúc, cũng là trung tâm của các giá trị 
tỉnh thắn của người dân nơi đây, các nghi 
lẻ thờ cúng của dòng tộc, các quyết sách. 
quan trọng, mọi sự kiện khen thưởng hay 
trừng phạt déu được diễn ra tại đây. Cho. 
đến ngày nay, nhà thờ chính là một cảnh 
quan vô cùng đặc biệt tại Huy Châu. 


Miếu thờ là lễ giữa dòng tộc và quản. 
vương. Số lượng và chất lượng các miéu 
thở tại Huy Châu vang danh khắp nơi, chỉ 
tính riêng huyện Hấp đã có 94 miếu thờ, 
trong đó có 34 miếu thờ trinh tiết Những. 
miếu thờ này có tác dụng “đáo môn” về 
không gian, hoặc biểu thi cống vào, hoặc 
phần cách không gian, vò cùng linh hoạt. Miếu thờ ở cửa thôn Tây Đệ 
cỏ ba gian bốn cột năm lầu, сао 13 mét, là miču thờ cỏ vị thế cao nhất. 
Hoàng đế Chu Dực Quân thời Minh (1563 - 1620) đã phong tước Giao. 
Châu Thử Sử cho người họ Hồ - Hồ Văn Quang. Hiện nay miéu thờ lớn 
nhất tại Huy Châu nằm ở Đường Việt, có 7 tòa, nằm bën cạnh thôn, được 
bao quanh bởi thảm hoa cải dấu, có quy mô to lớn, chạm khắc tỉnh xào, 
chữ khắc hàm ý sâu xa, ghi lại lịch sử và những thời kỳ thịnh vượng cũng 
như thắng trắm của gia tộc 





Quin thể máy thẻ thên Dưỡng Viết 


Huy Châu kỹ và nghệ -“Tam điêu” và viên lắm 


“Tam điều” tại Huy Châu bào gồm điều khắc đá, điều khắc gạch và 
điêu khắc gỗ có kỹ thuật khắc điêu luyện, nối tiếng toàn Trung Quốc. Điểm 
đặc biệt nhất là tam điều Huy Châu dùng trong kiến trúc, luôn luôn kết 
hợp vô cùng khéo léo với những kết cấu trong và ngoài của kiến trúc, giúp 
tô điểm thêm cho vẻ đẹp của căn nhà, đồng thời cũng nói lên thắn thế của 
chủ nhân. Chụp cửa, dám gỗ, cửa sé, cửa ngăn cách, tất cả đều được cham 
khắc vô cùng đẹp. Điểm đáng giá nhất là không lạm dụng kỹ thuật, chỉ là 
chạm khắc ở những chỗ bắt mắt, chú trọng đao pháp, không hoàn toàn 
theo đuổi phong cách tả thực, khiến nó vừa giản di lại vừa tỉnh xảo. 


Gỗ được cham trổ tai Huy Châu thông thường không quét sơn, chỉ 
quét dáu tru; vật liệu là những loại gỗ quy được lựa chọn kỹ càng như cây 49 
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P NhèòTrung Quőc 


ngân hanh, cây nam mộc, điều 
này có tác dụng vừa tránh được 
việc sơn sẽ làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả điêu khắc mà còn thể 
hiện vẻ đẹp của những loại gỗ 
quý và những văn gỗ tự nhiên. 
Điều khắc gỗ thường lấy 
nguyên liệu là loại đá xanh nói 
tiếng tại huyện Y, nó có kết cấu 
rắn chắc, vân đá tính mịn, bóng 
bẩy, thường được lấy từ thôn 
Tây Đệ hoặc núi Mỹ Khê huyện 
Y. Kiến trúc Huy Châu không có 
cửa chính, miéu thờ được chạm 





Khung dinh trong cân nhà gỗ được cham tó tal Lu thòn. 


đá, mà điều khiến người ta thán phục hơn là có thể chạm trổ khung cửa 
sổ hình hoa từ một phiến đá khối, hình được khắc уб cùng tinh xảo, giống 
như thật, có tác dụng trang trí và hiệu quả lưu thông không gian vỏ cùng 


độc đáo. 


Điêu khắc gạch ở Huy Châu bắt đầu từ việc khắc trên đá xanh, được 
dùng rộng rải trong các loại cửa mang phong cách Huy Châu, trở thành 
một bộ phận quan trọng trong trường phải kiến trúc nơi đây. 


Kỹ thuật thủ công tại Huy Châu không những phát triển (ví như 





(Cửa số được đu khắc bằng dû tai thôn Tây Dê 


bồn cảnh, giấy Tuyên, mực Huy, 
nghiên Hấp), mà còn có sự biến 
đối từ kỹ thuật đến nghệ thuật, 
dưới dòng chảy của văn hóa 
và kỹ thuật, nghệ thuật tại nơi 
này cũng vô cùng phát triển. 
Các trường phái hội họa tại Huy 
Châu, đặc biệt là những hoa sĩ 
theo phái Tân An, từ Hoằng Nhân 
thời Đường (1610 - 1664), Tra Sĩ 
Tiêu (1615 - 1698) đến Hoàng 
Тап Hồng thời kỳ hiện đại (1865 - 
1955) đã góp phần rất lớn vào 
phát triển tranh thủy mặc, phản 
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Điêu khác gach tai cổng chính Thanh Y Dưỡng thôn Đường Việt 





Đàn Can viên thôn Đường Mò. 


ánh tự nhiên, giúp nền hội họa Trung 
Quốc phát triển. Thẩm mỹ, phong cách 
và thủ pháp của người họa sĩ ảnh hưởng 
rất lớn tới phong cách, kết cấu, bố cục 
của nghệ thuật xây dựng nhà ở và viên 
lâm ë Huy Châu. 

Viên làm theo phái Huy Cháu là đại 
diện tiêu biếu của phái kiến trúc Huy 
Châu, có đặc điếm riêng biệt dựa trên 
những bón cảnh, hó nước cây xanh, nó 
xuất hiện ở khắp nơi trước nhà, sau nhà 
của người dân, có quan hệ mật thiết với 
cuộc sống thường ngày. Đàn Can viên tại 
thôn Đường Mô huyện Hấp là viên lâm 
nổi tiếng nhất Huy Châu, nó nhỏ nhưng 
tinh tế, mô phỏng thủ pháp kiến trúc 
của viên lâm vùng Giang Chiết, còn có 
tên gọi là “tiểu Tây Hó", do thương gia ho 
Hứa đầu thời Thanh tạo dựng nên dé mẹ 
mình có thế thường lãm vẻ đẹp Tây Hồ 
ở Hàng Châu. “Canh Độc Viên” tại Bích 
Sơn, huyện Y đã hợp nhất cảnh sắc sơn 
thủy tại đây, phía trước thư phòng là hó 
nước xanh trong vắt, bên ngoài tường 
bao là đồng ruộng mênh mỏng, hai chữ 
“canh độc” không cán giải thích người 
đời vẫn hiểu. Nhà của Lý Thư Minh tại 
thôn Hoành có hồ nước ở phía sau chính 
phòng, đi ra khỏi nhà sau sẽ đứng ngay 
bên hồ, những ghế nghỉ đơn giản dọc 
hành lang, lan can đá có đặt những bón 
hoa mang đậm phong cách Huy Сһи 
hoặc những bức tường với các ö cửa số 
chạm hoa đã mang lại cho viên lâm một 
không khí điền viên mang đậm phong 
vị quê hương 
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Nhà vun nước của Vương Thuận Phong tai Hoành Thôn 


Huy Châu thương và Nho - 
Thương nghiệp và văn hóa bổ trợ nhau 


Văn hóa kiến trúc Huy Châu không phải ngẫu nhiên mà phát triển, 
yếu tố nội tại quan trọng nhất chính là đặc trưng “Cổ Nho” xuất phát tử các 
nhà buôn Huy Châu. 


Khác với Tấn thương, Huy thương ngay tù đầu đã đến їй bối cảnh 
giao thoa giữa Hán và Việt, bởi vì đất chật người đông nên phải ra ngoài 
buôn bán, vì thế có tính chất hướng ngoại. Do văn hóa giáo dục phát triển, 
Huy thương nhanh nhay mà giữ chữ tín, biết cách buôn bán, luôn đạt được 
thành công trên thương trường và quan trường. Họ chủ yếu buôn bán 
muối, trà, các loại xuất bản phẩm v.v.. hình thành nên thế “không có nơi 
nào ở Huy Châu không là thị trấn; 





tiến bạc ngày một tập trung nơi đây. 
Kinh tế ổn định giúp phát triển văn hóa, văn hóa tiến bó lai thúc đẩy Huy 
thương giao lưu với thế giới bën ngoài, khiến kinh tế ngày một phồn thịnh. 

Đa số nhà ở tại Huy Châu déu được dựng lên dựa vào thực lực tài 
chính của Huy thương, không những vậy, những kiến trúc ấy đẹp mà không 
dung tục hay xa xi, điều này hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi thấm mỹ văn 


Thanh sơn lục thủy thoại huy cu - Những cầu chuyện về làng Hoàn Nam 





hổ cổ Dén км. co lịch sở thương mại hon một b 





agay nay vẫn là khe vực thương mại quan trọng 
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hóa của Huy thương. Kiến trúc nhà thờ, miếu thờ, thư viện đặc sắc nhất tại 
Huy Chảu déu phát triển dựa trên sự đa thân phận của Huy thương, vừa là 
thương gia, vừa là nhà Nho, lại vừa là nhắn sĩ. Rất nhiều miếu thờ Hứa Quốc 
ở huyện Hấp là được xây dựng dé tưởng niệm học sĩ Hứa Quốc huyện Hấp. 
(1527 - 1596) vào năm Vạn Lịch thời Minh được nhà vua ап thưởng vì lập 
được công trạng. Tương tự còn có miếu thờ Giao Chảu Thử Sử tại thỏn Tây 
Dë, nhà thờ họ La thôn Trình Khảm, cơ quan bảo tốn văn vật trọng điểm. 
quốc gia Bảo шап Các, thư viện Nam Hồ Hoành Thỏn và rất nhiều đại viện 
khác của Huy thương, tất cả đều không phải chỉ dựa vào tiền của mà dựng 
nên được. Đây là kết quả của viếc tương hỗ bố trợ môt cách toàn diện giữa 
kinh tế, tông pháp, văn hóa và nghệ thuật 

Sự phát triển và tỉnh phóng khoáng trong văn hóa Huy Châu khiến 
nó có thể chủ động tiếp thu văn hóa của những khu vực khác như Kinh 
Sở (Hồ Nam, Hồ Bắc), Hoài Dương (Giang Tó), Hàng Nghiêm (Chiết Giang), 
Nhiêu Cống (Giang Tây) v.v.. їй đó, phong phú và hoàn thiện thêm văn 
hóa của mình. 


Viên Mục 


(oếng trừ bên trong Tha (hi uống tai Hoành Thin, 
Bá Luận Các tai thin Tỉnh Khim. tĩnh độkhắ gỗ dat đến dô inh ảo 


(hiếc cầu nhỏ - dòng nước chảy - con người 
Quy tụ về vùng sông nước Thiệu Hưng 





® Đài môn tam thiên 

® Đài môn trên sông 

> Đài vạn niên ven sông ở Thiệu Hưng 
© Di tìm những căn nhà cổ 
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Thiệu Hưng là thành phố nổi tiếng 
về văn hóa lịch sử của Trung Quốc, là quë 
hương sông nước, quê của những chiếc 
cấu nhỏ, quê của những loại rượu nối 
tiếng và những vë kịch hay. Nơi đây lưu 
giữ nhiều giá trị lịch sử phong phú và đi 
sản văn hóa của nhàn loại, trong đó nhà 
ở tại Thiệu Hưng là våt kết tình của văn 
hóa lịch sử lâu đời tại đầy, hội tụ toàn 
bộ tinh hoà của xã hội Việt Châu trong 
hàng trăm пат trở lại đây, phản ánh 
triết lý nhân sinh độc đáo, quan niệm về 





Minh móng Trach Qué (Aah Trần Tân) 


kỹ thuật và quan niệm về mỹ học, thu hút được sự chú ý và quan tam của 


nhiều người 


Thiệu Hưng nằm ở phía tây bình nguyên Ninh Thiệu và sườn phía bắc 
núi Cối Kë thuộc bë nam vịnh Hàng Châu của Giang Nam, đơn vị trực thuộc 
có huyện Thiệu Hưng, thành phố Chư Ky, thành phố Thương Ngu, thành 
phố Thăng Châu, huyện Tân Xương và khu Thành Việt, dẫn số sống tập 
trung, là quê hương của cá và gạo. Thiệu Hưng có nến lich sử lâu đời, có rất 
nhiều văn bản có ghi chép về nơi này. Tương truyền hơn 4.000 năm trước, 
“Vua Vü tắp hợp chư hấu tại Giang Nam, tính công trang xong thì bảng hà, 
chôn cất ngay tại đó, đặt tên là Cối Kè”. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc (770 

221 TCN), Thiệu Hưng là khu vực trung tâm của Việt Quốc, Việt Vương 





“Chiếc cấu nhỏ - dêng nước chảy - con người - Quy tụ về vùng sêng nước Thiệu Hung 


Câu Tiên (? - 465 ТСМ)", nằm gai nếm mặt, suy tính quốc sự, cuối cùng diệt 
Ngõ lập Việt. Sau khi Tán Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, lập quận Kẻ tại 
đây. Năm thứ tư Kiên Viêm thời Nam Tống (1130), Kim Quốc (1115 - 1234) 
dẫn một đội quản thất trận tù phía bắc chay xuống phía nam, Cao Tông 
(1107 - 1187, húy Triệu Cấu, năm 1127 18р vị, sau này xảy dựng chính quyền 
Nam Tống) đã “ké thửa sự nghiệp rạng ró của cha ông, chấn hưng hoàng 
tộc một trăm năm”, nên đã đối tên năm thành năm Thiệu Hưng (1131), và 
thăng Việt Châu thành phủ Thiệu Hưng, cái tên Thiệu Hưng từ đó mà ra 

Điều kiện lịch sử địa lý đặc biệt đã thai nghén việc ra đời một vòng 
văn hóa đặc biệt, đồng thời cüng thúc đấy tốc dó định hình của các kiến 
trúc mọi nơi. Nếu phân theo khu vực, Thiệu Hưng ở vào vùng hạt nhân của 
vòng vän hóa Việt cố tại Chiết Giang, là bộ phản quan trọng cấu thành nên 
vòng văn hóa đắn tộc Hán tại Giang Nam, điều này đã quyết định rằng về 
bản chất, các loại nhà ở tại Thiệu Hưng là một bộ phận trong hệ thống kết 
cấu kiến trúc bằng gỗ kiểu khung cột tại Giang Nam. Nếu xét ở phương 
diện vĩ mô, nhà ở Thiệu Hưng có một vài đặc điểm chung với nhà ở tại các 
khu vực phụ cận khác như Huy Châu, Tô Châu; nếu xét ở phương diện м 
më, Thiệu Hưng là khu vực nhiều nước, những đặc điểm lịch sử và văn hóa 
nơi dày khiến kiến trúc nhà ở có một cá tính vê cùng riêng biệt. Chính là 
mỗi trường này đã nuôi dưỡng một Thiệu Hưng phong phú đa dạng. Nơi 
đây là một bức tranh sinh hoạt với những сау cấu, dòng nước chảy và con 
người của quê hương sông nước. 


Đài môn tam thiên 


Đặc trưng của khu vực dân cư Thiệu Hưng không chỉ thế hiện ở hình 
thái không gian mà còn nổi tiếng nhờ phong cách riêng của nó. Nhà ở có 
quy mê tương đối lớn, thường được gọi là các “đài mòn”, nhưng những kiểu 
nhà sơ sài tếnh toàng thì không thể coi là như vậy. Nghe nói rằng, thành 
phố Thiệu Hưng trước dày còn được gọi là “Đài môn tam thiên nhà cửa san 
sát nối tiếp nhau, đích thực là thắng cảnh về một nhánh sóng Giang Nam. 
phón hoa. Về mặt bố cục, đài môn thường xây men theo lối vào rồi phát 
triển theo chiều dọc, dọc theo lối vào nhà có cửa lớn, sảnh, phòng chinh, 
sánh phía sau; kiến trúc chính của chải nhà gồm có hai mặt với một đường 
xuyên suốt, thường là nơi không quan trọng như phòng ngủ, phòng để 
đồ hay phòng bếp. Giữa các gian nhà đều có giếng trời, đây là giải pháp để 
giải quyết vấn dé ánh sáng và tạo sự thoáng mát cho kiến trúc bên trong 


1 _ остум үй ада Thu. 
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Cửa của đồi món, Nét ma vûn còn n đấu 


căn nhà. Những đài món có quy mô tương đối lớn thường có năm ngàn, 
thâm chí nhiều hơn thế. Kết hợp giữa bố cục truyền thống chỉnh nam, 
chính bắc của kiến trúc Trung Quốc, khu dân cư Thiệu Hưng thường có 
hình dáng chữ nhật dài và hẹp theo hướng nam bắc. Dé có thế phòng hỏa 
hoạn và tránh trộm, kiến trúc ở дау thường khép kín, đặc biệt những mặt 
tường hướng ra núi thì rất ít khi có cửa số, còn kiến trúc bên trong thì dựa 
vào giếng trời. 


Cách đặt tên cho đài môn truyền thống thì có rất nhiều nhưng 
thường phản làm bổn dạng: dựa vào chức quan để đặt có đài món ngự sử, 
đài môn tiến sî, đài môn thượng thư; dựa vào ngành nghề có đài món bán 
kiệu, đài môn hàn thiếc, đài môn bán thuốc; dựa vào đặc điểm kiến trúc 
có đài môn trúc tơ, đài môn bản sắt, đài môn bát quái; dua vào tên họ có. 
đài môn Vương gia, đài môn Trương gia, đài môn Lâm gia... Người Trung 
Quốc từ trước đến nay có truyền thống bảo tón di sản các dòng tộc tập 
trung sinh sống, mỗi căn đài món đều ghi lại sự hưng thịnh, lui bại của mỗi 
gia đình, ngưng đọng lại biết bao câu chuyện lịch sử cũng như phản ánh 
lại quá trình thay đối của xã hội. Cho đến ngày nay, rất nhiều đài môn đã 
bị tàn phá, nhiều người chủ không thể tìm lại nữa, nhưng hơi thở và cuộc 
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sống sinh hoạt chất phác, gần gũi để người đời nay hiểu thêm về văn hóa 
cổ đại bên trong mỗi đài môn cổ vẫn còn tón tại và bao trùm khắp nơi дау. 
Những căn nhà nơi đây chủ yếu là một đến hai táng, bố cục tổng thể 
không hé đối xứng hay bó buộc theo kiến trúc cổ, rất nhiều căn khi bước 
vào cửa, là một lối đi nhỏ ở mặt bên, còn các gian phòng nằm trên táng 
hai. Mọi người phải đi qua lối đi nhỏ dài, hẹp, tối và lạnh để vào bên trong, 
bước vào giếng trời khép kín chợt thấy rộng mở lạ thưởng. Những người 
thiết kể nhà ở Thiệu Hưng không chịu bất cú một su bó buộc nào, dựa vào 
thế đất mà thay đổi bố cục kiến trúc, giếng trời có thể to hoặc nhỏ, bet 
hay dài. Vừa bước vào nhà, tất cả mang đến cho người ta cảm giác về một 
không gian mới. Đối với những đài môn có quy mô tương đối lớn, bao 
quanh tầng hai của giếng trời là một vòng hành lang liën thỏng, gọi là “hành 
lang đua ngựa? tạo nên một hệ thống không gian thông suốt trên dưới. 
Đứng ở đây có thế nói chuyện rất thoải mái với người ở hai táng trên dưới 
Giữa đài môn và đài món thường là một ngõ nhỏ dài và hẹp, những 
ngõ nhỏ này thường được lát đá xanh. Mỗi lần vào tiết trời mưa, những 
ngõ nhỏ ở Giang Nam như dài thêm trong màn mưa bụi bay bay, tạo nên 





Đài môn Trương ga Ngõ nhỏ sâu hút 
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én trc đo hắc gỗ rên phie bung да. Đi kake &i inê ше. 


một bức tranh thủy mặc trong sương khói mờ ảo. Phần dưới tường hai bên 
ngõ thường được ốp đá, để bảo vệ phắn gạch tường bên trong không bị 
hủy hoại 

Những đài môn tinh tế thì hay có các phán cham khắc bằng gỗ hay 
bằng đá, dày là điều thế hiện rõ nhất tính nghệ thuật của người dàn nơi 
đây. Hình chạm khắc bằng gỗ thường có trên phần kiến trúc phụ cửa số. 
hay trên tấm bình phong, cột nghiêng... để tài là những hình ánh mang 
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гу y nghĩa may mắn, hình các con vật hay nhàn vêt lịch sử, điêu 
Là một bức tường bàng gû ð — khắc vô cùng tỉnh tế và tỉ mi khiến cho các con vật hay những 
tác đụng ngăn cách các gin nhân vật déu sinh động như thật. Điều khắc gó về cơ bản 
nhà trong kiến trúc truyền 3 ۴ £ ۴ Дд 

thông củ Trung Quốc Phận. không dùng màu sắc, có cải vẫn giữ nguyên màu gỗ, qua thời 


phù trên làm thành dácchến = gian dài dán dán có màu nâu thắm; có cái được phết sơn đen 





юа» như bình phong, thêm chút bột tường, khiến nó thêm màu sắc 
cổ xưa. 

Cột nghiêng: P “ 4 Á 

9 бүг ү Điêu khắc đá thì dùng nhiều trên cửa chính và nóc nhà, 


trúc truyền thống Trung Quốc. thường xuất hiện với hình dáng kết cấu nhỏ có tính trang trí 

Dung tina tiếp nối với xà cụ мад гоне? 

nạng тъне agha Cüng có nhiều người dân dùng chạm lộng để dièu khắc cửa 

Trung Quốc sổ hoa, chủ yếu là các hình hoa văn làm tôn thêm chữ hay 
hình những con vật may mắn ở trung tắm, ti lệ сап đối, vò 


cùng đẹp mắt. 


Có học giả cho rằng, nghệ thuật kiến 
trúc Thiệu Hưng là nghệ thuật “đen, trắng, 
xả: Hoàn toàn chính xác, mỗi khi dạo bước 
trong các thôn xóm truyền thống như vậy, 
thẳng trước mặt là tường trắng, là ngói xanh 
đen, là cầu đá với màu xanh xám, là tấm bình 
phong với màu hạt dẻ sắm, thêm vào đó 
ттт là văn hóa “Tam ó” của Thiệu Hưng (thuyền 
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Nhà ở Trung Quốc 


mui qua dập dòn, mũ nỉ có chóp giống mò qua, những ngôi nhà với hương. 
thom tù rau khê) đã mang đến hương vị một vùng sóng nước Giang Nam. 
tỉnh mich và trang nhà 

Vän hóa tam ó kết hợp với không gian kiến trúc đen, trắng, xám khiến. 
cho quan điểm vế cải đẹp của con người cũng bất giác thay đối, dán dán 
hướng tới sự hàm súc, rộng lớn, thấy trong lòng phẳng phát chút tinh khiết, 
trong sáng. Trong không khí ngào ngạt của vùng sông nước, những ông lào 
уйа uống rượu, vừa chèo thuyền mui qua một cách ung dung tự tại, dường. 
như tất cả những việc trên thế gian đều đã được gạt lại phía sau. 


Đài môn trên sông 


Đặc điểm lớn nhất của nhà ở Thiệu Hưng là con người có mối quan 
hệ mắt thiết với nước và các cây cấu, giữa ba nhắn tố này có một mối quan 
hệ cộng sinh khẳng khít. Điều này bát nguồn tử quan niệm đã có từ hàng. 
ngàn năm về cách dùng nước, trị thủy và văn hóa thuận theo dòng nước 
của người Việt сб. Những quan niệm này déu được phản ánh qua việc lựa 
chọn kiến trúc, bố cục không gian phố trên sông. 

Thiệu Hưng có mạng lưới sông ngòi dày đặc nên còn có tên gọi là 
“vương quốc trên sông” Vùng đất này vốn thuộc kỉ trám tích và đồng 
bằng, khi cả thế giới mới bị nước biến хат lấn, sau khi nước rút, những 
nơi biển cạn thành đất liền, và lưu lại rất nhiều sóng ngòi, ao hồ. Ngày 
nay, có hệ thống các sông đồ về sông Tiền Đường như sông Tào Nga, 
sóng Phố Dương, Giám Hồ; kênh đào Triết Đông đan xen đông tây thông 
với các sông chảy theo hướng nam bắc, tạo thành vùng đồng bằng với. 
hệ thống sông ngòi chàng chịt. Thiệu Hưng xưa nay vốn nối tiếng vé 
sông nước và núi non, đã có lời ngợi ca rằng: “Việt sơn trường thanh thủy. 
trường bạch, thiên nham cảnh tú, bách hác tranh lưu, thủy móc thanh 
hoa, sơn xuyên ảnh phát” 

Trong quá trình trường ky lao động sản xuất thực tiễn, người Việt có 
đã nắm bắt được phương pháp tiên tiến trong việc loi dụng và trị thủy. 
Thông qua việc xây đắp dë, nạo vét lòng sông, khai thông kênh rạch, khiến. 
Ninh Thiệu vốn lũ lụt, triều cường tràn lan, đắm lấy vỏ số bổng chốc trở 
thành quê hương gạo và cá của Giang Nam. Hệ thống thủy lợi tiên tiến và 
điều kiện thủy lợi ưu việt giúp cho Thiệu Hưng - xứ sở ao đắm của ngày 
hôm nay không còn phải chịu khổ vi lũ lụt, người dân khi chọn nơi sinh. 
sống thì cũng ưu tiên những khu vực gần sông, nhiều khu nhà mắt hoặc 
lưng giáp với sông, thậm chí còn xây nhà trên sông. Theo thống kẻ, Thiệu 





Mật phố mit sêng. 


Chiếc cu nhỏ - đồng nước chảy ` cen người - Quy tu về vung sóng nước Thiệu Hưng 


Hưng có 2.500 thôn tự nhiên, trong 
đồ trên 80% là sát bờ sông và kênh 
rạch. Phố nước, ngõ nước, thôn nước, 
trong thành đâu đầu cúng thấy nước. 
Đối với người dàn Thiệu Hưng, nước 
không chỉ là yếu tố đế sản xuất và sinh 
sống, mà còn là mạng lưới giao thông; 
vừa là một bộ phần cấu thành nên 
môi trường dân cư, vừa là suối nguồn 
để sản sinh và phát triển vẫn hỏa Việt. 


Làng xóm truyến thống của 
Thiệu Hưng chủ yếu ở ven sông, 
hệ thống giao thông đường bộ và 
đường thủy có thé chia thành các 
dạng “một sông hai phố” “một phố. 
một sông” hay “có sóng không phố”. 
Trong thành phố với mặt độ dân cư 
quá đông, chiếu sâu của mỗi đài môn 
về cơ bản đều bằng độ rộng khu phố 
gắn sông, bố cục kiến trúc của đài 
môn chủ yếu mắt trước là phố, mắt 
sau giáp sóng, với kiến trúc gần phố 
giáp sông, một mặt có thế làm cửa 
tiệm, mắt giáp sông có thế vận tải, 
nhập hàng hóa. Bể rộng của các con 
phố truyền thống tương đối hẹp, 
hợp với người đi bó; mắt giáp sóng 
của đài môn có thể đi thuyền, tương đối giống như đường chạy xe cơ 
động ngày nay. Được nhìn thấy hệ thống giao thông có hiệu quả cao thời 
cổ đại “người xe phân luồng” khiến chúng ta không thế không tán dương. 
sự thông minh tài trí của người Việt cố. 


Trong kết cấu quy hoạch thôn xóm truyền thống “một sóng hai phố” 
hay “một phố một sông; đường đều nằm giữa sông và nhà ở, nó vừa có thé 
đảm nhiệm chức năng giao thông đường bỏ, vừa là nơi га vào vận chuyến 
hàng hóa trên sông. Bến sông ở Thiệu Hưng thì vỏ số, rất tiên cho dàn cư 
ven sông lấy nước và lên xuống thuyền, có những đoạn cứ bốn đến пат 
mét lại có một bến, mật độ dày đặc khiến nhiều người phải kinh ngạc. Ó 





những đoạn tương đối phón hoa, như cầu Thiệu Hung hay Ал Xương, trên 
những con đường ven sông thường có những hành lang dài đế che mưa, 
chắn gió, thường gọi là “phiên hiên trường lang” (hành lang dài có mái hiên 
cao). Đứng từ xa trông, những hành lang dài màu đảm cùng với nhứng kiến 
trúc ven sông, khiến ta có cảm giác như chúng đang vươn dài mãi. 


Trong thôn xóm truyền thống, có sông thì ất có cầu. Cầu ở Thiệu Hưng 
số lượng nhiều, bế ngang rộng, theo như "Thiệu Hưng phủ thành cù lộ đó” 
(Sơ đồ đường sá thành phố Thiêu Hưng) được vẽ vào nắm Thanh Tự Quang 
(Quý Ti - 1893) thì Thiệu Hưng lúc đó có tới 229 cây cầu đá, пат bước là lên 
đến cấu, mười bước là qua cấu, có thế nói “không cấu không thành phố, 
không cầu không thành đường, không cầu không thành thôn” Ngày nay, 
Thiệu Hưng là một trong số những nơi bảo tón được nhiều cu cố với số 
lượng lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm: cấu gỗ, cầu vòm д8, cấu nối, cấu 
đá, cầu có nhiều mặt, cầu đá hình bán nguyệt, cầu đá hình móng ngựa, cầu 
hình bầu dục... tạo nên hệ thống cầu có hoàn chỉnh, và được coi là “Viên 
bảo tàng cầu cố” của Trung Quốc. 





Mình ảnh hành làng đề «ê mã hin cao tên деў. 


Chiéc cấu nhỏ - dòng nước chảy - con người ~ Quy tu về vùng sóng nước Thiệu Hung 






Chu có An ương (du hình đủ Dir, 


Những сау cấu và kiến trúc ở Thiệu Hưng, về mặt bố cục rất hoàn 
chỉnh hữu cơ. Ví dụ như cày cầu chữ bát thời Tống ở phía đông thành phố 
Thiệu Hưng là một trong những cấy cấu đầu tiên của thành phố, hiện 
vẫn được bảo tón; có câu “kiều tương đối nhi tà, trạng như bát tự, cố đắc 
danh” (vì cầu đối nhau, có hình như chữ bát, nên có tên gọi từ dó), Người 
thiết kế cầu vô cùng ti mi, đặt trụ chính trên sóng, trụ phụ thì đặt ở cầu 
dẫn hai bên, dưới hai chiếc cầu dẫn này lại xây hai gầm cấu nhỏ hình 
vuông xuyên qua hai con sóng nhỏ, cả cây cầu bắc qua ba đoạn sông và 
nối ba con phố. Việc xây cầu của người xưa là phù hợp với thực tế, cùng 
lúc giải quyết được vấn đề giao thông mà lại không ảnh hưởng tới diện 
tích nhà ở, thật đáng khám phục. Một ví dụ khác về cây cầu đá nhỏ ở An 
Xương, một đường dàn của cầu kéo dài tới nóc nhà dân hai bën sóng, 
từ bờ bên kia quan sát, thấy kiến trúc và màu sắc đều hài hòa, tương đối 
giống với đầu lô cốt. 


Đài Vạn niên ven sông ở Thiệu Hung 


Thiệu Hưng là vùng đất hí kịch nổi tiếng xa gần, là nơi có giọng hát 
véo von truyền thống, đàn ca ý vị, còn là nơi có dòng kịch lớn của Trung 
Quốc là Việt kịch. Sự hưng thịnh của hí kịch tạo nên một số lượng lớn kiến 
trúc đài kịch (nơi diễn kịch). Nhà văn nổi tiếng Lỗ Tán (1881 - 1936) trong 
tác phẩm Xã hí của mình đã từng có những lời nhận xét vô củng sinh động: 
“Tôi nhớ nhất một đài kịch được dựng trên một khu đất trống ven sóng 
bên ngoài thôn trang, më ảo trong ánh trăng đêm, không thể phân tách 65 





P NhèòTrung Quőc 





HI Gal và ри hi kich. 


nó với không gian xung quanh, khung cảnh thán tiên mà tôi vò tinh vë ra 
trước đỏ đã xuất hiện ở chính nơi đây” Ở Thiệu Hưng, có một hí đài cổ có 
tên là “Vạn niên đài” - biểu tượng của nghệ thuật hí kịch sẽ phát triển lâu. 
dài và mãi mãi. 


“Van niên đài” Thiệu Hưng thường được xây trên một trục với chuỗi 
các kiến trúc theo thứ tu, đối diện có thể là chùa, miéu hay nhà thờ họ, 
phán giữa là nơi thưởng thức kịch của khán giả. Bố cục của hí đài phản làm 
hai phần trước sau, phần trước là mốt đài cao có thể nhìn thấy được, phần 
sau là một căn phòng khá khép kín, là nơi đoàn kịch nghỉ ngơi, hóa trang, 
để đạo cụ, và bối cảnh sẵn khấu. Mặt chính hí đài thường phải hướng vé 
các vị thần, mặt sau thuận tiện để đoàn kịch vận chuyển đạo cụ biểu diễn 
trên mặt nước. Về nghệ thuật kiến trúc, hí đài chính là nơi thể hiện tài hoa 
của những nghệ nhàn và thợ thủ công, trên các сау cột của hí đài được 
điêu khắc rất nhiều những bức hoa tinh xào, tỉ mi, уб cùng đẹp dë. 

Hi đài cổ Thiệu Hưng gồm có hí đài меп sông, hi đài của nhà thờ họ, 
hí đài chùa miếu. Trong đó, gắn gũi với đời sống người dân nhất, thể hiện 
được đặc sắc của vùng sông nước nhất phải kế đến đài kịch ven sông. 


Chiếc cáu nhỏ ` đồng nước cháy con người - Quy tu về vùng sóng nước Thiệu Hưng 


nằm rải rác trong thành phố. 
Tiếp đó, М đài thưởng được 
xây gắn cấu hoặc một mảnh. 
đất nhỏ ở đầu cấu, vừa tiết 
kiệm lại vừa tiên cho nhân 
dân, hơn nữa cây cầu cao 
chính là đài quan sắt thich 
hợp nhất. Hí đài cố Thiệu 
Hưng là một mắt xích không 
thế tách rời trong tống thế 
làng xóm truyền thống, đây 
cũng chính là nơi vui chơi 
giải trí của người dân Thiệu 
Hưng, thông qua hí kịch 
đế tuyên truyền đến người. 
dân những đạo lí của xà hội 
phong kiến; là một nét văn. 


hóa quê hương, đây còn là W tv ven stag, được chon từ lý để cf Dau Hưng, 
cách để người dàn bày tỏ һә Wên hea hoc BM Thượng Hà, nàm 2000. 


ước mơ và nguyện vọng của 

mình. Về hình dáng kiến trúc, nó đã thế hiện đầy đủ đặc điểm thanh tú, 
không gian tam linh trong kiến trúc của vùng sông nước; thông qua mối 
liên hệ với hệ thống sông ngòi đa dạng dà tạo nën một vùng sông nước 
với kết cấu hoàn chỉnh. 





Căn cử vào mối quan hệ giữa hí đài và kiến trúc xung quanh như môi 
trường, sóng ngồi, phố xá, hí đài ven sóng có thế phản làm bốn loại: hí 
đài ba mắt giáp nước, hi đài trên mắt nước, hi đài trên phố và hi đài giữa 
sông. Trong đỏ, hi đài ba mặt giáp nước là phố biến nhất, như hí đài Thành 
An, khu Mã Sơn huyện Thiệu Hưng. Khi đất dùng dé xây đài kich quá hẹp, 
người ta xây trên sông, ba mặt giáp nước, một mặt dựa vào bë, mặt chinh 
của đài kịch thường hướng về bờ sông. Nhưng cúng có đài kịch dựa lưng 
vào bờ sông hay thậm chí lưng giáp với bë sông. Tại sao các đài kịch lại 
được xây dựng như vậy? Nguyễn nhàn là vì, không gian công cộng của 
Thiệu Hưng chủ yếu là các con phố tuyến tính, rất ít quảng trường lớn, đối 
với việc diễn kịch mà nói, rất khó đế có một sån khấu đủ rộng, do đó mà 
các sàn khấu kịch được xảy dung trên mặt nước, dé có thêm được nhiều 
khán giả hơn nứa. 67 





Nhà ở Trung Quốc 


Đài kịch thưởng được xảy trực tiếp trên những nơi chật hẹp sát với 
những con sóng nhỏ, như đài kịch làng Long Cám phía nam Thiệu Hưng, 
các thuyền có thể bơi qua bơi lại dưới khán đài, hương vị nồng nàn của 
vùng sông nước chính là bắt nguồn tü nơi dày. 


Những đài kịch được xây trên phố là thú vị nhất: bình thường là 
những con phố qua lại, lúc cần diễn kịch thì bắc thêm các tấm phản, cũng 
là tùy diện tích từng nơi. Như đài kịch ở đến Thổ Cốc, Thiệu Hưng đến nay 
vẫn còn được bảo tón nguyên ven. Các đài kịch được dựng lên ở giữa sóng 
thường cũng là xây dựng tạm thời tùy theo từng trường hợp như tác giả Lỗ 
Tấn trong Xû hí đã mièu tả về dài kịch trên sông, 


Đi tìm những căn nhà сб 


Thiệu Hưng có tên là “quê hương của gạo và cá? và còn nổi tiếng là 
vùng đất “địa linh nhân kiệt; nơi người tài hội tụ. Những danh nhàn văn 
hóa đời xưa để lại biết bao căn nhà cố, như Lữ phủ, phòng sách Thanh 
Đăng, nhà của Lỗ Tấn, phòng sách tam vị, ngoài ra còn có nhà của thư pháp 
gia nối tiếng thời сб đại Vương НІ (321 - 379), nhà của Từ Tích Lån (1873 
1907) hay nhà của nhà giáo dục thời hiện đại Thái Nguyên Bối (1868 - 
1940). Trong đó, phủ đẻ vừa có khí phách hiên ngang, phòng sách với mùi 
mực tàu khắp nơi, phải kế đến những căn nhà có sẵn vườn - nơi truyền bá 
sức hấp dẫn của truyền thống Thiệu Hưng. 





ăn nhà dó của Ta Tich Un tháp thaing sau màu xanh 


Chiếc cšu nhỏ - dong nước chảy ` con người - Quy tu về vung sông nước Thiệu Hưng 


Những di tích cổ gắn lién với 
những danh nhân thì nhiều như 
sao trên trời và nằm rải rác khắp 
vùng đất Việt cố, như đế kế lại 
với người đời nay về thời kì huy 
hoàng trước đây của Thiệu Hưng 
và mong ước vào một tương lai 
tươi sáng. 


Lữ phủ danh tiếng của Thiệu. 
Hưng là đại diện tiêu biếu cho 
phủ đệ dân cư, chính là phú đệ 
của sử bộ thượng thư những nằm 
Gia Tinh đời Minh (1522 - 1566). 
Phía đông Lữ phủ bắt đầu tù cầu Vạn An, phía tây kéo dài tận cầu Tạ Công, 
phía nam bắt đấu từ ngõ Tân Hà, phía bắc đến kho Đại Hữu; bên trong 
có hai đường nam bắc hướng “thủy lộng” và một đường đông tây hướng. 
“mã lộng" Kiến trúc do mười ba gian sảnh đường theo thứ tự kết hợp mà 
thành, được gọi là “Lữ phủ thập tam sảnh” Men theo cống, bước lên thếm. 
vào trong, đi theo hướng trung tắm từ nam xuống bắc lán lượt là sảnh cấu, 
sảnh tứ, sảnh ngũ, hai bên trục trái phải mỗi bên có năm phán kiến trúc. 
Trong Lú phủ, giếng trời rất lớn, đại sảnh thoáng mát, nguyên liệu dùng 
tiết kiệm, đã thế hiện những đặc trưng riêng trong kiến trúc phủ quan phía 
nam thời nhà Minh; đồng thời nó lại được xây dựng trên vùng sông nước 
nên đã bị ảnh hưởng bởi những đặc điếm dẫn cư Thiệu Hưng như tươi mới, 
thanh thoát, trang nhã, súc tích. 





Mật giếng, một ghế, một cha, một ao, một ду mày 


Phòng sách Thanh Đằng là đại diện tiêu biểu cho kiến trúc dân cư 
theo dạng khu làm viên, diện tích không đến hai mẫu, không gian tươi 
mới, tao nhà, con người có tính cách mạnh më Phòng sách này là nơi sinh 
ra và đọc sách của nhà vän, nhà thư họa nối tiếng nhà Thanh Từ Vị (1521 
1593), đây cúng là nơi ở yêu thích của họa gia lớn cuối đời nhà Minh đầu 
đời nhà Thanh Trán Hồng Thu (1598 - 1652). Căn phòng này có trụ đá, 
'tường gạch, san núi làm phòng, cửa số hoa có tấm cách gỗ; tống công có. 
hai phòng, phòng trước hướng nam, bên trong có treo tranh và sách của 
Từ Vị, không một hạt bụi nào được chạm vào chúng, và còn có một bức 
hoành do Trán Hồng Thụ kí. Bên trong giếng trời ở ngoài cửa số phía nam 
có “Thiên dám”, Từ Vị đã từng nói “Thâm bất khả trắc, thủy hạn bất hac, 
nhược hứu thần dị”(đấm sâu không thế đo được, nước cạn cũng không 
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khô, át có thần tiên ở đỏ); bức 
tường phia tây đấm làm nến cho 
Thanh Đằng, những tia nắng mặt 
trời chiếu roi làm bóng cây dung 
đưa khiến cho những bức tường 
rộng lớn vốn nhạt nhéo, khô khan 
nơi đây bỗng chốc trở nën có sinh 
khí. Một giếng, một ghế, một cửa, 
một đấm, một сау mây, hình ảnh. 
đơn giản mà y nghĩa sâu sắc, đã 
thể hiện đầy đủ những tài hoa khi 
làm vườn của họa sĩ bậc thấy một Ми inh phông đọc sách tam vì nhân từ ук nghưng, 
cách đấy nghệ thuật. 


Nhà của Lỗ Tấn, phòng sách tam vị, vườn bách thảo và nơi sống của 
tổ tiên ông là nơi Lỗ Tấn - đại văn hào của Trung Quốc sinh ra và trưởng 
thành, nó thật sự đã tái hiện lại diện mạo của khu dân cư Thiệu Hưng thời 
niên thiếu của Lê Tấn. Lỗ Tấn đá từng miều tả nơi đây võ cùng sinh động 
trong rất nhiều những tác phấm của mình, ví dụ như tác phẩm Tü vườn. 
bách thảo đến phòng đọc tam vị mà người đọc đều rất quen thuộc. Phòng 
sách tam vị là trường tư thục nối tiếng trong thành Thiệu Hưng cuối đời 
nhà Thanh, Lỗ Tấn theo học ở dày từ пат 12 đến пат 17 tuổi. Nhà cố Lỗ 
Tấn và phòng sách tam vị đều có tường ngói xanh, cột trụ sơn đen, phong 
cách đơn sơ, màu sắc trang nhã đã thế hiện một cách tập trung hình thái 
không gian trong khu dân cư truyền thống của Thiệu Hưng cuối đời nhà 
Thanh đầu thời kì dân chủ. Vườn bách thảo nằm ở phía sau nhà Lô Tấn, 
vốn là đài môn mới với một vườn rau chung của mười gia đình họ Chu, là 
nơi vui chơi của Lë Tấn thời nhỏ, thưởng thức giàn dâu màu tím hồng và 
chút ngọt ngọt chua chua của phúc bồn tử, bắt dế dưới chắn tường đất 
bûn thâm thấp và chơi kéo co. Những câu chuyện thủ vị hồi nhỏ sẽ mái là 
những kỉ niệm tươi đẹp không bao giờ phai më trong tâm trí của Lô Tấn, và 
đây cũng là cơ hội dé chúng ta có thể cảm nhắn cuộc sống truyền thống 
dưới con mắt trẻ thơ. 

Khu dân cư Thiệu Hưng là do người Việt cố dựa trên nhận thức sâu 
sắc về đặc điểm vùng sông nước mà xây dựng nên một môi trường sống 
vô cùng ý vị và đấy chất thơ, là những cảnh sinh hoạt làm rung động lòng 
người, và là một tác phẩm vẫn hóa có giá trị lưu giữ cho muôn đời sau. 


Úc Phong 
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Phía Tây Phúc Kiến được núi đối bao bọc, nơi dày dường như là 
mảnh đất thiêng của nhàn gian, thế ngoại đào viên, cách xa sự ồn ào nơi 
đô thị, cũng cách xa văn minh công nghiệp. Đối với mảnh đất này, điều 
quen thuộc nhất đối với người dân đô thị là phong cảnh tuyệt diệu của 
núi Vũ DỊ, tuy nhiên, vẫn còn có một ÿ nghĩa quan trọng hơn, thấn thánh 
hơn, nơi dày là đất tổ của hàng triệu người Khách Gia trên khắp thế giới, 
là cố hương mà họ ngày đêm mong nhở vé Bên cạnh đó, chịu ảnh hưởng 
của hoàn cảnh lịch sử và địa lý đặc biệt, mảnh đất Мап Tây đã thai nghén 
một loại kiến trúc võ cùng độc đáo là “nhà đất; thực sự khiến người ta 
phải né phục 


Nhà đất, là loại nhà dûng đất đế dựng nên, theo cách nói của kiến. 
trúc gọi là “kiến trúc sinh thé" Phương pháp thi công nhà đất Mån Tây chủ 
yếu dùng đất sét trộn với cát theo tỷ lệ nhất định, sau đó dùng những tấm. 
gỗ và đầm trục dé tạo thành bức tưởng kiến сб, cột và dám được tạo nên 
từ những vật liệu gô. 





Nhà бИ б di nạ bạo bọc 


Coi trọng văn võ, trong ngoài hòa hợp - Thám thú nhà đất Mãn Tây. 





Ký thuật thi ông nhà đốt 


Số lượng và kiểu dáng của nhà đất Мап Tây đa dạng, có phong cách 
riêng, tạo thành một chỉ riêng trong hệ thống các loại nhà ở tại Trung Ноа, 
được nhiều người biết đến từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây. Năm 
1986, Bộ Bưu chính và Viễn thông Trung Quốc phát hành bộ tem về hệ 
thống nhà ở, trong đó chủ đề của tem có giá trị 1 nhân dân tệ về nhà ở tại 
Phúc Kiến chính là Thừa Khải Lầu của nhà đất Khách Gia (chiếc tem này 
được bình chọn là chiếc tem đẹp nhất thế giới năm dó). Cho đến ngày nay, 
nhà đất Мап Tây từ chỗ án cư hàng vài thế kỷ ở vùng núi sâu, đã chuyến 
thành một tài nguyên du lịch và vùng khoảng sản được giới học thuật 
quan tâm nghiên cứu, trở thành một điểm nóng của xã hội. 





Đất tổ của người Khách Gia 


Nói đến nhà đất không thể không nói đến người Khách Gia. Rất nhiều 
người Khách Gia tại miền nam Мап Тау sinh sống trong nhà đất, hiện nay 
rất nhiều nhà đất quan trong còn tồn tại cũng nằm trong khu vực định cư 
của người Khách Gia. Người Khách Gia là một chi của dàn tộc Hán, chiếm 6% 
dân số Hán. Quê gốc của người Khách Gia là ở Trung Nguyên. Thời Tây Tấn 





(265 - 317) do có phiến loạn nên họ di chuyển xuống khu vực phía nam, 
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trải qua nhiều thăng trám, một phần đã di chuyến xuống Giang Tây, Quảng. 
Đông, Phúc Kiến ngày nay, sau một thời gian dài hòa nhập cùng các dân. 
tộc bản địa, cuối cùng hình thành nên tộc người Khách Gia. Hai chữ “Khách 
Gia” là đối nghĩa với “người địa phương" Do khu vực Trung Nguyễn với 
địa lý và môi trường thuận lợi dà bị những tộc người Hán khác chiếm giữ, 
người Khách Gia chỉ có thể định cư tại vùng núi phía nam Giang Tây, phía 
tây Phúc Kiến, phía đông Quảng Đông, vì vậy mới xuất hiện hiện tượng “Núi 
cao št có người Khách Gia ở, không có người Khách Gia nào không sóng 
trên núi" 

Ngày nay, khu vực phía nam Giang Tây, phía tây Phúc Kiến, phía đông 
Quảng Đông theo quy hoạch hành chính của Trung Quốc thì nằm trên 3 
tính khác nhau, nhưng trước kia déu thuộc về một khu vực có chung vòng 
vän hóa, là đại bản doanh của người Khách Gia. Khu vực này nhiều núi, hẻo 
lánh. Người Khách Gia Mån Tây chủ yếu sống tại 7 huyện: Ninh Hóa, Thanh 
Lưu, Thượng Hàng, Trường Dinh, Vĩnh Định, Liên Thành, Vũ Bình, ngoài ra, 
còn sống ở những huyện có người Khách Gia và người Hán cùng cư trú, 
bao gồm 11 huyện: Minh Khê, Thuận Xương, Kiến Ninh, Thái Ninh, Thiệu 
Vũ, Quang Trạch, Sùng An, Long Nham, Nam Tĩnh, Bình Hỏa, Chiếu An. 

Tuy nhiên, không phải tất cả người Khách Gia đều sống trong nhà đất. 
Nhà đất được coi như một kiến trúc nhà ở không phải vì dày là hình thức 
cư trú duy nhất của người Khách Gia, một số khu vực phi Khách Gia tại Mån 
Tây, Mân Nam cúng có kiểu nhà này. Các học giả Trung Quốc chỉ ra rằng, 
nhà đất chủ yếu phản bố tại nơi tiếp giáp giữa những khu vực có người 
Khách Gia sinh sống tại phía nam Phúc Kiến - các huyện Long Nam, Vinh 
Định, Nam Tĩnh, Bình Hòa, Thiệu An, Văn Tiêu, Chương Phố, Hoa An; phía 
đông bắc Quảng Đông - các huyện Nhiêu Bình, Đại Bộ, đặc biệt tập trung 
tại huyện Vinh Định và Nam Tĩnh của Phúc Kiến, khu vực phía đông Quảng 
Đông, các khu vực khác thì có tương đối ít loại nhà này, nhất là nhà đất 
hình tròn. Hiện tượng này bắt nguồn tử bối cảnh địa lý văn hóa của nơi xảy. 
dựng nhà đất. 


Trong lịch sử, người Khách Gia Mån Tây đều tử tỉnh Giang Nam di cư 
tới theo hưởng tử bắc xuống nam, tử tây sang đông. Vì vậy, phía tây bắc 
khu vực Khách Gia Màn Tây chính là hạt nhãn của vẫn hóa Khách Gia. Khu 
vực này vào thời Minh Thanh là đất thuộc phủ Đinh Chu, mà phủ Dinh 
Châu lại nằm về phía tày bắc khu vực người Khách Gia Mãn Tây sinh sống. 
Tương tự, bức tường đá “Đất hưng nghiệp của Khách Gia; tú bảo của khu 


Người Phúc Lie: 
Là một bệ ngudi của dn tộc 
Hin, chù yếu sinh sống tại ác 
vũng è Min Nam và а vực 
hayka Lang Nham, Chương, 
Bình của Min Tiy Nó phương, 
ngô Phúc Lào của những bè 
Min Nam 


Coi trọng vần vê, trong ngoài hòa hợp ~ Thảm thú nhà đất Mãn Tây. 


vực trọng yếu về thương mại cũng nằm tại nơi 
đây. Trong khu vực văn hóa Khách Gia trung tâm 
nhất, những ngòi nhà đất nhiều táng thường ít 
xuất hiện, xuất hiện nhiều là loại nhà giống như 
nhà ở kiểu quy củ ở Trung Nguyên. Nhưng đi dán 
xuống phía nam, tại khu vực mà người Khách Gia 
sinh sống cùng tộc người khác như người Phúc 


Lão, thì có rất nhiều nhà đất. Thời kỳ Minh Thanh, các tộc người tại đây mâu 
'thuẫn kịch liệt, thắm chí xảy ra bạo loạn, sử sách gọi những người đó là “dao 
tặc” và “phi hoạn” Trong tình hình đó, người Khách Gia và người Phúc Lão 
không thể không điều chinh cách sinh hoạt, phải lùi vào sống trong những 
ngôi nhà đất có công nàng phòng vệ. Tử đó có thể rút ra kết luận, văn hóa 
nhà đất chỉ là một bộ phận rực ró của văn hóa Khách Gia, là một loại hinh 
xinh sống và môi trường cư trú nảy sinh trong điều kiện đặc biệt, không. 
phải là toàn bộ văn hóa Khách Gia. 





Nà địt мем trên hàng v ta Puyn Nam Tinê 
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Kết cấu đáng kinh ngạc của nhà đất 


Cảm giác kinh ngạc đầu tiên mà nhà đất Mn Tây mang đến chính là 
sự đồ só trong kiến trúc, diéu này rất hiếm gắp trong hệ thống nhà ở Trung 
Quốc. Mặc dù các kiếu kiến trúc khác không hé thiếu những căn nhà quy. 
mô lớn, nhưng đều cố ý giảm nhẹ mức độ đồ sô của kiến trúc, đồng thời 
đem đến trước mắt người nhìn một sự phong phú có tính cục bỏ. Nhưng 
nhà đất lại hoàn toàn khác, hình dáng đơn giản, có tính hình học, mặt bằng 
thường là hình tròn, hình vuông, củng cỏ hình elip, bát quái, bán nguyệt, 
hình đa giác. Ngoài ra, còn một loại nhà khác của mái nhà nhấp nhỏ, gọi là 
“Ngũ Phương Lầư; kiếu dáng loại nhà này tương đối nhiều, nên được tách 
riêng thành một loại khác. 

Thú vị ở chỗ, vào thời cố đại, rất nhiều kiến. 
trúc cỏ tính hình học hầu hết có công. 
năng thờ cúng hoặc lễ bái, như dén 
Parthenon tại Hy Lạp, Kim Ти Tháp 
Ai Cập, Thiên Đàn của Trung 
Quốc му. Những kiến trúc này 
khiến con người tự dưng có 
một cảm giác thần bi. Xuất 
phát từ nhu cầu phòng ngư, 
bên ngoài nhà đất hùng vĩ như 
một tòa thành, kiếu dáng độc 
đáo, vì vậy cũng có một cảm giác 
thần bí, có một sức hấp dàn khiến 
người khác muốn đi vào bën trong đế 
khám phá. 


Nhà đất thông thường phân làm 2hoặc GG mit bing hinh eip. 

6 táng, táng 1 về cơ bản không có cửa số, 

táng 2 mở một số ít cửa sổ, tính chất phòng ngự rất năng né. Trong bố 
cục về chức năng kiến trúc, thông thường táng 1 là nhà bếp, nhà än, táng 
2 là nơi dé våt phẩm, táng 3 trở lên là phòng ngủ. Bức tường nhà ngoài 
cùng thông thường dày đến 3 mét, tường táng 1 dày 1,5 mét, càng lên 
сао càng mỏng dán. Phia trong bức tường bao người ta dùng gỗ đế phản. 
thành các phòng, sầu vào trong nứa là lối đi, gần chính giữa là nhà thờ, 
phòng học hoặc phòng vui chơi. Tuy nhà đất khép kín với mỗi trường bên 
ngoài, nhưng bën trong lại như một thế giới khác: tất cả các căn phòng 
đều mỡ rộng về trong theo một hành lang thông nhau, hình thành một 
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loại nhà ở rất có tình người. Khi đi bó bên trong 
nhà, thi thoảng còn nhìn thấy câu đối, tranh vê. 
Vi уду, dùng câu “coi trọng văn võ, ngoài cứng 
trong mềm” để hình dung về nhà đất là vô cùng 
đúng đắn. 


Hình dáng nhà đất Mân Tây phong phú 
đa dạng, trong có số lượng nhiều nhất là nhà 
vuông, nhà tròn và nhà Ngũ Phượng, 


Nhà vuông phân bố chủ yếu tại Vinh Định, 
kết cấu đơn giản, mặt bằng hoặc hình vuông 
hoặc hình chữ nhật hoặc hình chữ “mục”. Nhà 
vuông lớn nhất được biết đến là nhà Di Kinh 
thuộc thị trấn Cao Pha huyện Vĩnh Định, được 
xây dựng vào năm Hàm Phong thời Thanh (1851), 
có diện tích hơn 4000 mét vuông, được xây 
dựng trong ba đời trong vòng 70 năm, người 
dân thường gọi là “Đại Lâu Hạ” Tường ngoài phía 
Đông Tây rộng 136 mét, phía nam bắc rộng 76 
mét, có 1 cửa chính hai cửa phụ. Cần nhà được 
phân làm 4 phần, trong đó phần đằng sau phía 
bắc căn nhà có 5 tầng, phía bên trải, phải và 3 
mặt trước có 4 táng, tạo thành hình chữ “khẩu”; 





Оп gic бик treo trên tắn) cao 
nhất cia ngôi nhà, dé thuận tiên 
Фо vitc tán cing uống phía биб, 





Thế hông vî của một tba nhà hình vuông. 








Nhà ở Trung Quốc 


bên trong còn một kết cấu hình chữ “khẩu” nữa, 
về tổng thể tạo thành hình chữ “hồi”. Trung tâm. 
căn nhà là nhà thờ, bên trái và phải phía trước căn 
nhà mỗi bên có hai phòng cánh, là nơi để học tập. 


Nhà tròn là kiểu nhà đất Mån Тау nổi tiếng 
nhất, sự xuất hiện của nó trên thế giới khiến cho 
một kiến trúc ẩn mình hàng vài thế kỷ trong núi 
sàu bỗng được cả thế giới biết đến. Hình dáng 
nhà tròn có mặt bằng phản thành đơn vòng, đa 
vòng, thậm chí có cả mặt bằng hình tròn bao lấy 
hình vuông. Nhà đa vòng thường được thấy nhất, 
mặt bằng của nó là tập hợp những vòng tròn 
đồng tâm, ngoài cao trong thấp, trong nhà lại có 
nhà, từng vòng ôm lấy nhau, trung tảm thường 
là nhà thờ, là пої toàn bó căn nhà tổ chức những 
hoạt động tập thể quan trọng. Theo một số thống. 
kẻ chưa đầy đủ, số lượng nhà tròn tại huyện Vinh 
Định hiện nay là 360 căn. Trong đó căn nhà lâu 
đời nhất, số lượng vòng nhiều nhất là nhà Thừa 





Bên trong nhà D Kinh. 





Ga hinh nhà Di Kinh. 
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Nhà tê đa ving đến hah Mu trên b vàng đến Ninh 


Khải, đường kính lớn nhất là nhà Thâm Viễn, đường kính nhỏ nhất là nhà 
Như Thăng vv. 

Nhà Thừa Khải nằm tại thôn Cao Đầu huyện Vinh Định, có đường kính 
73 mét, chiếu dài hành lang bao quanh 229,34 mét, quy mô rộng lớn khiến. 
người ta phải kinh ngạc. Toàn nhà có 400 phòng, là nơi cư trủ của 60 hộ gia. 
đình với hơn 400 người. Năm 1981 cản nhà này được đưa vào từ điển thắng. 
cảnh Trung Quốc, với cái tên “Thố Lâu Vương” Bố trí mặt bằng nhà Thừa. 
Khải bao gồm 3 vòng 1 trung tâm, vòng ngoài cùng có 4 táng, mỗi táng có 
72 phòng, vòng thú 2 có 2 táng. mỗi táng 40 phòng, vòng thú 3 có 1 táng 
gồm 32 phòng, ở giữa là nhà thờ. Dân gian miêu tả cản nhà này như sau: "cao 
bốn táng, bao vốn vòng, trên trên dưới dưới bốn tram gian, từng vòng tròn. 
lồng vào nhau, đã có 300 năm lịch sử thẳng trám, đó là cách miêu tả căn. 
nhà rất trực quan. 

Ngũ Phượng Lấu là một loại nhà tương đối đặc biệt tại Mån Tây. Có rất 
nhiều lý giải về nguồn gốc cái tên Ngũ Phượng. Có người nói “Ngũ Phương” 
để chỉ năm loại chim có màu sắc khác nhau, tượng trưng cho 5 hướng 
đông, tây, nam, bắc và ở giữa. Cũng có người nói do Ngũ Phượng Lšu có 
5 táng mái, giống như đôi cánh phượng hoàng, cho nên có tên gọi như 
уду. Chưa biết cách nói nào là đúng, nhưng có một điều vô cùng ró ràng là 
Ngũ Phương Lầu là kiến trúc nhà đất gắn với kiến trúc nhà ở kiểu quy củ tại 
Trung Nguyên nhất. Ngũ Phuong Lắu nằm ở trung tắm vån hóa Khách Gia, 
phản ánh sự ảnh hưởng văn hóa lê giáo Trung Nguyên, là một loại nhà biến 79 


ш 





Nhà ở Trung Quốc 


thế trên đất Phúc Kiến của Tứ hợp viện vùng 
Trung Nguyễn. Về hình dáng, Ngũ Phương 
Lầu cân đối quy củ, cao thấp xen nhau, phía 
chính diễn gắn giống với Ngũ Món tại Cố 
Cung Bắc Kinh. Ngũ Môn Bắc Kinh lại bị lớp 
người già Bắc Kinh gọi là “Ngũ Phượng Lu 
không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên hay không 


Đặc trưng kiến trúc dién hình của Ngũ 
Phượng Lầu là: ba nhà chính hai nhà ngang, 
trục đối xứng ró ràng, mắt nhin ra sóng lưng 
dựa vào núi, phía trước thấp phía sau cao “Ba 
nhà chính” có nghĩa là ba dày nhà hạ đường, 
trung đường và chủ lắu nằm trên trục đối 
xứng nam bắc, "hai nhà ngang” chỉ những 
căn phòng hình vuông nằm đọc ở hai bên 
hông nhà. Kiếu bố trí này rất giống với kiến 
trúc Trung Nguyên, nhưng Ngũ Phượng Lầu 
chuộng kiếu kiến trúc dốc theo sườn núi, phía 





Nhà Thin QA đi @ suang gó 


bắc cao phía nam thấp, khiến toàn bộ khu nhà dšn dán cao lên tử phía 
nam sang phía bắc giống hình bắc thang. Tù mặt chính căn nhà nhìn thấy 
mái nhà táng táng lớp lớp, vô cùng đặc biệt. Ngũ Phượng Lầu nằm trong 
khu vực có lễ giáo hưng thịnh, người dân đều mong muốn con cái đỗ đạt 
thành tài để rạng danh cả dân tộc. Trước cửa chính tại Ngũ Phượng Lầu có 





gì Phượng Lhu phan thà MA MA. 
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khắc 3 chữ “Đại phu thế”, vì 
vậy người ta cũng còn gọi Ngũ 
Phượng Láu bằng tên khác 
là nhà đất kiểu “đại phu thê” 
Cách gọi này không những có 
tác dụng biểu đạt thần phận 
hiển hách của mình mà còn 
nói lên nguyện vọng của chủ 
khu nhà: cầu mong cho con 
cháu có thế vượt qua “đại phu Má thà dia ig; Phượng Liu giống nhu уймак боо; 
thê” để tiến bước xa hơn, vượt i inh, như thang trời giúp đổ dat cao, 
trội hơn mọi người. 





“Phúc Du Lu” tại thôn Hồng Khanh thị trấn Hồ Khanh huyện Vinh 
Định là một loại Ngũ Phượng Láu điến hinh. Khu nhà này được ba anh em 
họ Lãm xây dựng tù năm 1880, tổng diện tich là 7000 mét vuông. Phúc Du 
Lầu nếu tính theo trục đổi xửng từ nhà chính có thế trước thấp sau cao, hai 
tòa nhà ngang thuộc hai dày bên cạnh, phía trước khu nhà có 3 cửa chính, 
nhà chính và nhà ngang kết hợp khăng khít với nhau. Bậc cửa và tường 
bao được xây bằng đá cuội, кӯ thuật tinh xảo, hòa thành một thể thống 
nhất với môi trường xung quanh. Ngoại hình tòa nhà giống 3 ngọn núi, có 
y nghĩa ba anh em chủ nhà giống như tam sơn” 
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Î Nhà ê Trung Quốc 





Bên trong (Ma hih Liu, phong chch Inang Quốc kết hợp phương Ty ўер tba lên về dep cha hau 


Đối với những сап nhà có hình dáng khác, bố tri bé mặt cũng phong 
phú đa dạng như vậy, như nhà hình elip, nhà bán nguyệt, nhà đa giác 
Đáng nói đến là kiểu nhà “Bát quái”: dày không phải là hình tắm cạnh đơn 
giản, mà là một dấu hiệu vô cùng sâu đậm của văn hóa truyền thống Trung 
Quốc. Ó Mãn Tây, chọn lựa vị trí đế xảy nhà ở đều không thế tách khỏi Bát 
quái, vì vậy có những tòa nhà lấy luôn hình bát quái làm kết cấu mặt bằng, 
đây là xuất xứ của kiểu nhà Bát quái tại Mân Tây. Những căn nhà này có 
mặt bằng là hình đa giác tám cạnh tiêu chuấn, giống Đạo Vận Lấu tại thôn 
Nam Làm hương Tam Nhiều huyện Nhiêu Bình tỉnh Quảng Đông; cũng 
có những cân nhà Bát quái nhìn từ ngoài giống hình tròn, chỉ áp dụng tư 
tưởng Bát quái vào bố cục mặt bằng, vì vậy cũng có thế liệt kë chúng vào 
loại nhà tròn. Vî dụ dién hình cho loại nhà này là Chấn Thành Lầu tại thôn 
Hồng Khanh trấn Hồ Khanh huyện Vĩnh Định. 


Chấn Thành Lầu được xây dựng vào năm 1912 bởi nhà họ Lâm, diện 
tích 5000 mét vuông, bế mặt phân thành hai vòng trong ngoài. Nhà ở vòng 
phía ngoài là hình tròn, cao 4 tầng, căn cứ theo bát quái mà phãn thành 
8 bộ phận, mỗi què 6 gian, mỗi táng có 48 gian. Mỗi què trong nhà thiết 
kế một cấu thang, tạo thành một đơn vị độc lắp, giữa các què với nhau là 
tường chống cháy, đồng thời có cửa thông nhau. Nếu quẻ nào xảy ra hỏa 
hoạn sẽ đóng cửa thông để không ảnh hưởng tới khu nhà. Ngoài ra, khi 
nhà có trộm sẽ đóng cửa thông của quë đó, kẻ trộm nhất định không có lối 
thoát. Nhà ở vòng phía trong có 2 táng. kiến trúc mang nhiều nét phương 
Ty, ví dụ như lan can bằng gang, cột và dầm đỡ bằng đá, lan can trang trí 
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bình hoa và sử dụng rất nhiều cột chống vv. Việc đưa vào thiết kế những 
nét kiến trúc phương Tay có quan hệ mặt thiết với việc gia tộc họ Làm có 
thời gian dài buôn bán và tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây. Trong 
nhà có 1 sảnh lớn, 2 giếng trời (tượng trưng åm dương lưởng cực trong Bát 
quái), 3 cửa (tượng trưng thiên, địa, nhàn trong Bát quái) và 8 đơn nguyên 
(Bát quái), có thế thấy được ý tưởng độc đáo của người thiết kế ngôi nhà. 
Chán Thành Lầu kết hợp kiến trúc Trung Quốc và phương Tay, năm 1995, 
тё hình kiến trúc của tòa nhà này được lựa chọn tham gia Triển làm Kiến 
trúc quốc tế tại Los Angeles - Hoa Kỳ, thu hút được nhiều sự chú ý, được 
mệnh danh “Hòn ngọc kiến trúc phương Đông” 


Тіт về nguồn cội 


Sau khi thãm thủ một vòng các kiến trúc nhà đất đa dạng, bổng dưng 
lại nảy ra một suy nghĩ trong dáu: những ngôi nhà đất này đến từ đầu, tại 
sao có thể biến thành hình dạng như ngày nay. Các hoc giá có rất nhiều 
ý kiến khác nhau cho những câu hỏi phức tạp này, dưới đây xin giới thiệu 
một vài quan điểm chính. 


Trước tiên, cư trú tập trung là một đặc trưng cơ bản của nhà đất. Điềm 
này hoàn toàn giống với cách sinh hoạt truyền thống của dàn tộc Hán tại 
Trung Nguyên. Trong khu nhà đất, sự liên kết gia tộc chặt chẻ, thiết kế hoàn. 
hảo, như một xã hội thu nhỏ. Người lánh đạo khu nhà thông thường là 
trưởng bối đức cao vọng trong. Bế mặt khu nhà đối xứng, có möt trung tâm. 
kiến trúc тё ràng, thế hiện ý thức đẳng cấp rõ rệt. Cách bố trí này hợp với 
quan niệm tông pháp trong truyền thống Trung Quốc, cũng phủ hợp với 
việc khống chế và quản 
lý việc cư trú tập trung. 
Về mặt kỹ thuật, kiến trúc 
nhà đất tuy đều sử dụng 
kỹ thuật đắp đất, nhưng 
vẫn không thoát khỏi hệ 
thống cấu trúc bằng gó 
của Trung Nguyên, có thé 
nói là một chi của kiến 
trúc văn hóa Hoa Hạ. 


Cho dù tổ tiên người 
Khách Gia là người Hán 
tại Trung Nguyên, nhưng 





Hệ thắng kết ấu gỗ của nhì đất 





s 


trong quá trinh di chuyển lâu dài, văn hóa của ho như ngôn ngữ, trang 
phục, thói quen sinh hoạt đều không thé tránh khỏi việc có sự giao lưu với 
người dân Trung Nguyên ở phía nam, nên có sự biến đổi so với văn hóa 
truyền thống Trung Nguyễn, thêm vào đó là sống ở nơi núi non xa triều 
đình, nên hình thức quản lý tại nơi ở của người Khách Gia giống như một 
khu tự trị của dân tộc thiếu số. Vì vậy mặc dù người Khách Gia luôn nhấn 
mạnh họ là con cháu dẫn tộc Hán, nhưng tü thời cổ đại, những người 
thống trị chưa bao giờ đối xử với người Khách Gia khác với các dân tộc 
khác, mà đều định nghĩa họ là “Nam Man” tiến hành đàn áp chính trị, phục 
dịch quản sự và kỹ thị vẫn hóa, điều này khiến cho người Khách Gia có ý 
thức tự phòng ngự rất cao. Ngoài га, trong lúc các tộc người còn hồn tạp, 
liên tiếp xảy ra mẫu thuần, mà phạm vi quản lý của chính quyền có hạn, vì 
vậy để an toàn, người Khách Gia chỉ có thế ở trong những khu nhà giống 
như tòa thành. 


Còn sự xuất hiện của những khu nhà tròn, có nhà nghiên cứu nhà ở 
cho rằng, nhà tròn khởi nguồn tử khu vực Chương Châu Mån Nam gắn 
với khu vực Khách Gia tại Мап Tây, người Khách Gia sau khi học được cách 
xây dựng loại nhà này thì đã áp dụng đế хау dựng, vì уйу hiện nay nhà 
tròn đều xuất hiện ở khu vực Khách Gia sinh sống và khu vực Mân Nam. 
Trong lịch sử, khu Chương Châu bạo loạn không ngừng, hình thành rất 
nhiều sơn trại và bảo thành hình tròn trên các định núi. Người Khách Gia 
đầu tiên sinh sống trong những ngôi 
nhà Ngũ Phượng ở gắn Trung Nguyễn, 
trong quá trình di cư sang phía đông, 
chính ở nơi tiếp giáp của người Khách 
Gia Mån Tây, dé bảo vệ an toàn và sinh 
tón, người dân đã vay mượn cách xây 
dựng nhà đất, hình dáng khu nhà được 
đơn giản hóa, chức nẵng phòng ngự 
dán được tăng cường nên đã trải qua 
chuyển biến từ Ngũ Phượng Lầu đến 
nhà vuông rồi nhà tròn. 

Ngoài ra, một vài học giả thiên vế 
việc lý giải sự hình thành của nhà tròn 
từ góc độ văn hóa. Họ cho rằng thiết kế 
hình tròn là dé cấu cát tường như y, bình 
an phủ quỷ, đem Bát quái, tái cực sử 





dụng trong tạo hình kiến trúc, sau này Bd ms rim rè rác ð dk huyện (hương (Mu 
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chuyển biến thành mặt bằng hình tròn, như ví dụ Chấn Thành Lầu được 
nói ở phía trên; quan niệm trời tròn trong truyền thống dân tộc Trung Hoa 
cũng có những ảnh hưởng nhất định tới việc xây dựng nhà tròn; đồng thời, 
nhà tròn thể hiện tình thần con người sống quần tụ đống tâm đoàn kết, có 
lợi cho hệ thống phòng ngự tâm lý với các thế lực хат lược bën ngoài. 


Lý và tình cùng tồn tại 


Ngoài việc coi trọng văn võ, nhà đất Mân Tây còn có đặc trưng rõ rệt 
khác: “lý và tình cùng tón tại? thé hiện bằng việc con người với con người, 
con người mới môi trường củng nhau hòa nhập, sống củng một cách thân 
thiết. Trong tương quan với nội dung của chương, “tình” chỉ cảm tình, thiên 
về phương diện tinh thần nhàn văn, có thé phát sinh nghĩa bóng là “tình 
thái quan”; “lý” chỉ lý tính, thiên về phương diện kỹ thuật vật chất, có thể 
phát sinh nghĩa bóng là “sinh thái quan” Trong xã hội nóng nghiệp truyền 
thống, “tình thái” tốt thế hiện bằng quan hệ дп hòa giữa người với người 
trong sinh sống cộng đồng, huyết thống gia tộc, truyền thống süng vän 
trọng đạo, quan hệ với lăng giếng, coi trọng gia dinh, sinh sống thuận hòa, 
tôn sùng đạo lễ ум. “sinh thái” tốt thé hiện ở kiến trúc ứng biến tự nhiên, 
duy trì sự cân bằng giữa sinh thái và mồi trường khu vực, chú trọng tiết 
kiệm tài nguyên, bảo vệ rừng sinh thái v.v.. 
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Ё Nhà ở Trung Quốc 





Nhiều thế M sống chưng ид nhau tất vu vè. 


Ó phương diện tình thái, những người sinh sống trong nhà déu chất 
phác, sớm tối cùng nhau đoàn kết tương ái, duy trì cách sống quán tụ. 
Thoạt dáu, bố cục kiến trúc nhà đất có nhiều nét giống với nhà ở tập thể 
đương đại, nhưng trong và ngoài nhà đã thé hiện được tình cảm gắn bó 
như thể tay chân cũng như quan hệ huyết thống thân thiết, là điều mà nhà 
tập thể không thể nào cỏ được. Ở phương diện coi trọng học vấn, người 
Khách Gia có truyền thống đẹp đẽ, số lượng lớn những nhà thờ, thư phòng, 
hoành phi, thư pháp đều vỏ hình trung đã nói lên được sự thật này. Vî 
như Chấn Thành Lầu có giá trị văn hóa vô cùng cao, khu nhà này đã mang 
tư tưởng “Bát quái” vào trong phong cách thiết kế, Trung Quốc kết hợp 
phương Tây. Không khí văn hóa bao trùm khắp khu nhà, nơi nơi đều có câu 
đối, trong đó có câu: “Chấn tác na hữu nhàn thời, thiểu thời, tráng thời, lão 
niên thời, thời thời tu nỗ lực; Thành danh nguyên phi dịch sự, gia sự, quốc 
sự, thiên hạ sự, sự sự yếu quan tâm” và hai bức hoành phi “Lý đường quan 
hình; “Nghị thanh tái đạo” của Tổng thống Lẻ Nguyên Hồng (1864 - 1928) 
của Chính quyền quản Bắc Dương những năm đầu Dân Quốc đã cho thấy 
triết lý và luân lý trong Chấn Thành Lấu. 





“Diễn Hương Lầu” tọa lạc tại thôn Tân Nam cũng là một tòa nhà thư 
hương điển hình. Khu nhà này là một tòa nhà đất hình tròn, có 4 tầng 
tổng cộng 136 gian, thiết kế theo tư tưởng Bát quái. Gia tộc họ Tô, chủ 
nhàn ngôi nhà không ngừng học tập, đạt đến ngưỡng cao về học vấn, 


Số sinh được rất nhiều tú tài, cử nhãn. Diễn Hương Láu được lấy tên theo 


Col trọng vån vé, trong ngoài hòa hợp ~ Thám thú nhà đất Mãn Tây 


nghĩa “con cháu đời sau quyền cao chức trọng, môn đệ thư hương mài 
mãi lưu truyền? trước cửa chính khu nhà có 2 chữ “Đại Phu Đệ”, câu đối 2 
bên là: “Tích đức đa phồn diễn, tàng thư phát cổ hương? hoành phi là “Thi 
lê truyền gia” Trong những khu nhà đất khác, những ví dự như thế này 
nhiều không ké hết, như Thụy Мап Lu trấn Thích Trung, Hoài Viễn Lầu 
hương Mai Lâm huyện Nam Tĩnh đều thể hiện truyền thống tôn trong 
văn lễ, sinh sống hòa thuận. 


Về phương diện sinh thái, 
nhà đất Mån Tây là kiến trúc 
truyền thống, cho thấy con 
người trong khi tån dụng tu 
nhiên để phát triển cũng dà 
có ý thức không làm tổn hại 
môi trường tự nhiên. Nhà đất 
không dùng gạch nung, không 
phá ruộng canh tác, lấy їй đất 
thì cũng trả về đất. Đồng thời, 
kiến trúc nhà truyền thống có 
tường dày còn có một ưu điểm 
về nhiệt học, đỏ là có khả năng 
giảm nóng và ngăn cản ánh 
nắng mặt trời, vì vậy môi trường 
trong nhà đất mùa đông ấm 
áp, mùa hè mắt mẻ, bất luận 
trời nóng hay trời lạnh đều có 
cảm giác cả năm là mùa xuân. 
Ngoài ra, bố cục kiến trúc vòng 
tròn của nhà đất tạo thành một 
giếng trời tự nhiên để thông gió, 
đồng thời kết hợp với cửa số, 
hành lang, tạo nên một khí hậu 
thoáng đăng rất dễ chịu. Dân 
gian ca ngợi nhà đất là “lửa cháy. 
không qua, nổ lớn không đố, 
hé sỏi khó vào, động đất không 
chuyển”, đối với cái nhìn văn 
minh hiện đại của chủng ta, nhà 





Môi trường UV hậu (54499 đăng bên wong shûng thu nhà đất 





đế Nhà ở Trưng Quốc 





Ngài Viên Це Mata Nam Tình 


đất đích thực có tính hợp lý khoa học, thé hiện quan niệm bảo vệ sinh 
thái một cách gắn gúi nhất. Người đời không ngừng thán phục, những 
tiến nhân ví đại tại Mãn Tây, trong môi trường sinh tốn khắc nghiệt, 
đã dùng trí tuê lao động của mình phát triển ra một loại kiến trúc mà 
có thé tón tại cả lý và tình, đến ngày nay vẫn là một nơi sinh sống tập 
trung. Sự sáng tạo này thực là không còn gì đáng trân trọng hơn 


Nếu như coi quan hệ hỏa thuận giữa người với người trong nhà đất là 
“nôi hòa; coi sự tiếp xúc tốt đẹp của người sống bën trong với mỗi trường 
sinh thái bên ngoài là “ngoại thích; thì nhà đất sẽ có “tình” và “ly” cùng tồn 
tại, cũng như có cả “nội hòa” và “ngoại thích” Đây há chẳng phải là điều làm 
người đời sau phải thán phục hay sao? 


Úc Phon: 
88 g 


Trung Tây kết hợp, hòa hợp đa nguyên 


Quê hương Hoa kiêu tại Ngũ Ấp 


> Láu anh sừng sững, nhân chứng lịch sử của Hoa kiều 
> Ky lu uốn lượn, san sát mà ngay ngắn 
2 Từ đường Kiều hương - phong cách truyền thống 





Nhà ở Trung Quốc 


Ö vùng Ngũ Ấp, Quảng Đông có rất nhiều các 
hình thức tạo hình và trang trí khác hẳn với kiến 
trúc truyến thống của Trung Quốc, các пабі nhà 
được xây dựng mang những đặc trưng khác biệt 
của nền văn hóa ngoại lai. Nhìn xung quanh sẽ 
thấy rất nhiều các phong cách hỗn hợp muôn hình 
vạn trạng như La Mã, Gothic, Byzantine, Hồi giáo, 
Trung Quốc truyền thống. Phong cách đặc trưng 
này có nguồn gốc từ bối cảnh lịch sử đặc biệt của 
địa phương. 

Ngũ Ấp là một trong những vùng quê nổi 
tiếng của người Trung Quốc hải ngoại. Cuối đời 
nhà Thanh đến thời kỳ đầu Dân Quốc đã có một 
số lượng lớn con em được di cư ở nước ngoài. 
Năm 1999, con số thống kë cho thấy số lượng 
Hoa kiểu của người дап Ngũ Ấp sinh sống ở 
hải ngoại, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan có 





Nhà à hûn hợp của phong cát nhà có cấu trúc cột của 
phương Tây va mãi ngôi của phương Đảng 

(eh được sử đụng trong chương này do Phòng Tu lu, 
Viện Kiến tròc Đại hoc Thanh Hoa cung ấp) 


tới 3,6 triệu người, phần bổ ở 100 quốc gia và địa phương trên khắp thế 
giới. Những người Hoa kiều này không chỉ mang về cho quê nhà một 
số lượng tài sản khổng ló, họ còn mang về Trung Quốc những tư tưởng 
mới, những quan niệm mới, trong dó có cả những kiến trúc văn hóa và 
kỹ thuật kiến trúc của khắp bốn phương. Điều này khiển cho phong cách 
kiến trúc truyền thống của Trung Quốc và văn hóa các nước khác pha 
trộn nhau, hình thành nên một vùng Ngũ Ấp đặc biệt với phong cách 


Trung - Tây kết hợp. 


Quin thé nhà û kfu ê cốt ong lòng mặc. 





Trung Tây kết hợp, hòa hợp đa nguyên - Quê hương Hoa kiểu tại Ngũ Áp 


Ngũ Ấp không phải tên một địa danh riêng biệt, mà đó là tên gọi 
thông dụng của 5 vùng Tân НО, Đài Sơn, Ал Bình, Khai Bình, Hạc Sơn thuộc 
tỉnh Quảng Đông, ngày nay 5 địa danh này trực thuộc 4 thành phố và 1 
khu vực trong quy hoạch khu hành chính của thành phố Giang Món của 
tỉnh Quảng Đông. Vi sao mọi người lại coi Ngû Ấp là một tổng thế thống. 
nhất mà không gọi thành 5 địa danh khác nhau? Trên thực tế, Ngú Ấp 
không chỉ là một khái niệm vế địa lý phản ánh về một loại văn hóa khu vực 
nhiều hơn, nó đã phản ánh lên môi trường sinh sống của những người có 
nét tương đồng về văn hóa... Nén vẫn hóa này được hình thành qua một 
chiều dài lịch sử của “Ngũ Ấp; khác với các quan niệm văn hóa của các địa 
phương khác ở Linh Nam, điều này được thể hiện rất rõ qua phương ngôn, 
lịch sử và đặc điểm địa lý khí hậu và môi trường của Ngũ Ấp. Cư dân chinh 
là sự minh họa sinh động cho vän hóa của chính vùng đất ấy, vì уду, cư dân. 
Ngũ Ấp có nhiều nét tương đồng về tổng thế đồng thời cũng là vùng đất 
có đặc trưng văn hỏa ngoại lai sâu sắc ở Trung Quốc 


Lầu canh sừng sững, nhân chứng lịch sử của Hoa kiếu 


Tại Kiều Hương, điều gây 
ấn tượng sâu sắc nhất, phản ánh 
kiến trúc lãnh thé rõ rệt nhất 
chính là các tòa lầu canh của dân. 
nằm rải rác giữa các làng. Lầu 
canh, theo như tên gọi, trông 
giống như một lô cốt, mục dich 
chính là dé bảo vệ thôn xóm, 
ngắn chặn sự хат nhập của trộm 
cướp. Khi gắp các trường hop 
khấn cấp, mọi người đều di dời 
đến sống ở trong lầu dé bảo đảm. 
an toàn. Trên lầu canh đa phấn có. 
các hành lang ngoài trời để người 
trong tháp tiện cho việc đứng ở 
trên cao quan sắt và dé phòng sự 
tấn công từ bën ngoài. Lầu canh 
thường được đặt ở đằng sau và 





hai bên hông của làng, nằm trong 
bỏ phận chỉ huy, mỗi làng ít nhất Más ash t sử êi da qat hong la tike, 
cũng 2 - 3 tòa láu canh như vậy, tpa Мей tinh tế, tỷ lệ hài hòa. 91 





Nhà ở Trung Quốc 


nhiều thì 7 - 8 tòa. Khắp nơi trong Ngũ Ấp đều có rất nhiều tòa tháp, trong 
đó lầu canh hiện còn nhiều nhất ở Khai Bình. Theo thống kẽ không hoàn 
toàn, năm 2000 Khai Bình ván còn hơn 1.400 tòa. 


Kiểu kiến trúc tòa tháp được ra đời từ khá sớm. Từ đấu thời nhà Thanh, 
các làng xã trong huyện Khai Bình đã có kiểu kiến trúc đặc biết này. Đến 
đầu thế kỷ XX, nhờ vào một số tién lớn do Hoa kiều ở nước ngoài gửi nên 
điều kiện kinh tế của rất nhiều người gốc Hoa đã được cải thiện rõ rệt. 
Trước пат 1929, kiều hối mỗi năm của riêng huyện Đài Sơn đạt tới 10 triệu 
Dó la Mỹ, 1929 trở về sau đạt tới 30 triệu Dó la. Song song đó, tình hình trị 
an của cộng đồng Hoa kiều lại ngày càng đi xuống, các hộ Hoa kiều giàu 


ấu anh Kinh Thọ Dién 
trong thu ик Khai Bình. 








Duong win teh té trên khung của của cha 


Ма hủ của nhà đi có phong cách Byrantne, 
Anh dang da cang 





Trung Tây kết hợp, hòa hợp đa nguyên - Quê hương Hoa kiểu tại Ngú Áp 


có trở thành miếng mồi ngon cho dàn trộm 
cướp. Trộm cướp hoành hành, chúng bắt cóc 
tống tiến, trộm cắp tài sản khắp các làng, lúc 
đó người dân đành phải tự phát hợp sức lại, 
xây các tòa lầu canh để tự bảo vệ mình. Ngày 
nay, chức năng bảo vë của lu canh đá mất đi 
y nghĩa trong thực tế, nhưng chúng dà chứng 
kiến những thẳng trám của thời gian, mang lại 
một không gian lịch sử rất đặc trưng, có giá trị 
cao về mặt thấm mỹ và có đóng góp rất lớn cho 
kiếu kiến trúc khác trong khu vực. 


Lầu canh ở Ngũ Ấp thường cao từ 3 đến 6 
tầng, loại đặc biệt cao từ 7 đến 9 táng, bế mắt 
cơ bản là hình vuông, mặt đứng chia thành 3 
đoạn: Thân lu, phần nhô ra và đỉnh lầu. Phần. 
thân lầu nằm ở phần dưới, mục đích để phòng 
ngư, tường dày và khá kiên cố, cửa số nhỏ 
nhưng có rất nhiều lỗ quan sắt. Do bị hạn chế 
bởi như cầu phòng ngự nën hình đáng của lầu 
khá đơn giản, những mặt tường lớn đem lại 
cảm giác vững chãi và khép kin, nhưng vì đây 
không phải là một tòa láu canh đúng nghĩa, 
mà là một không gian sống, do đó cũng phải 
thể hiện được sự theo đuối cái đẹp và tình yêu 
cuộc sống, ví dụ như phán chế tác tinh xảo ở 
phía chân các cửa số. Phía trên của tòa lầu canh 
kiên cố là bộ phận nhỏ ra tương đối linh hoạt, 
dùng dé quan sắt đề phòng sự tấn công của kẻ 
địch, đường hành lang và bộ phản пһӧ ra đều 
có những cái lỗ nhỏ xếp theo hình bậc thang 
đế ngắm bắn. Xét vé mặt hình dáng, góc của 
táng nhô ra có dạng hình ống, một số lại trông 
như một cái tố yến nhỏ hình bát giác, cũng có 
khá nhiều các hình cột theo kiếu dáng châu 
Âu. Tầng thoát hiểm ngoài y nghĩa quản sự ra 
còn có rất nhiều ý nghia thấm mỹ và y nghĩa 
sinh thái vé mặt kiến trúc. Vé mặt thắm mỹ, 
hành lang thoát hiểm và những bức tường đá 






VÌ Nhà ó Trung Quốc 


chặn phía dưới có tác dụng bố trợ cho nhau, tạo nën sự đối xửng giữa hư 
và thực; vé mặt sinh thái học, những hành lang rộng có tác dụng thông 
gió hút ám, rất có lợi cho việc cải thiện khí hậu nóng ấm của người dân tại 
vùng Linh Nam. Tắng trên cùng chính là phần đặc sắc nhất của tòa tháp, nó 
được xây dựng trên nén hình vuông hoặc các hình có nhiều góc cạnh, hinh 
thành nên những góc chân trời phong phú đa dang. 


Từ góc độ vật liệu và hình thức kết cấu kiến trúc, lšu canh có thế 
phân thành 3 loại: bùn đất, gạch và bë tông cốt thép. Bùn đất và gạch là 2 
nguyễn liệu xảy dựng truyền thống của Trung Quốc. Bë tông cốt thép lại là 
sản phẩm của sự ảnh hưởng từ vẫn hóa phương Tây. Các tòa tháp được xây 
dựng từ những năm 20-30 của thế kỷ ХХ, là sự tống hợp nhiều phong cách 
kiến trúc khác nhau của Hoa kiều và người thắn của họ, xây dựng bằng 
những vật liệu tiền tiến nhất lúc bấy giờ và được xây dựng theo kỹ thuật tự. 
tạo. Những tòa tháp đã thé hiện được sự giao thoa và dung hòa của nén 
văn hóa đa nguyễn giữa xưa và nay, giữa truyền thống và hiện đại 


Ó Kiều Hương còn có một kiểu nhà khác cũng có sức hút không kém, 
đó chính là các nhà Lư Nhà Lư là tên gọi của những ngôi nhà được những 
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người Hoa kiếu có điều kiện kinh tế 
khá giả xây dựng nën, gần giống với 
các ngôi biệt thự theo như quan niệm. 
ngày nay. Nhà Lư thường có 2 đến 3 
táng, được đặt trong khung cảnh môi 
trường thơ mộng, thiết kế bé ngoài 
và kết cấu xây dựng khá linh hoạt và 
mang tính chất cá nhân, rất thích hợp. 
với cuộc sống của người dẫn. М cùng 
hình thức kết cấu, vêt liệu xây dựng 
nên nhìn tù phía ngoài, nhà Lư và các 
lầu canh có những nét tương đồng, 
tuy nhiên số lượng các tắng thường 
Ít hơn, cửa số tương đối nhiều, do đó 
khả nàng đề phòng tròm cướp cũng. 
không cao. Bên cạnh đó, từ lối xảy 
dựng truyền thống của lầu canh, các 
ng E táng thoát hiếm của nhà Lư dán trở 
thành các không gian nối lên, do đó. 
hiệu quả không gian và tỷ lệ của nó 
cũng hợp lý hơn. 





Ку lầu uốn lượn - San sát mà ngay ngắn 


Nếu như nói rằng lầu canh 
là đại diện của văn hóa dàn cư 
vùng nông thôn Ngũ Ấp thì 
Ку lầu lai là đại diên của văn 
hóa dẫn cư thành thị Ngũ Ấp. 
Thành phố là nơi trao đối giao 
dịch và mua bán hàng hóa, ở 
nơi nào có thành phố, nơi đó sẽ 
có các hoạt dêng thương mại. 
Trước đây có rất it các cơ sò 
thương mại chuyên nghiệp quy 
mô lớn, đa phần là mô hình 
kinh doanh kết hợp với nhà ở 





Prá baba bán û th trấn Đường Khấu - Kax Binh, 
cùng một chỗ như buôn bán б cic qami di s phin tó ûm } đoạn rò rèt tù trèn xuống бий. 
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Nhà ở Trung Quốc 


Ky liu cû ban công nhê ra ёо: 


dưới sinh hoat ó trên hoặc dàng trước 
kinh doanh, dàng sau ë. Chinh vi vày 
mà mô hinh Ky lầu kết hợp giữa cửa 
hàng và nhà ở đã trở thành một trong 
những mó hình nhà ở rất điến hình 
của thành phố Lĩnh Nam. 


Ку lầu thường có 2 đến 3 táng, 
mặt tién táng trệt là hành lang chính, 
nhiều hành lang nối lién với nhau tạo 
thành các đường "via hè" cho người 
dân qua lại. Khu vực Hoa Nam nóng 
bức nhiều mưa, để người dân có thé 
trú mưa che nắng, "vỉa hè" đi bộ ở 
đây thường có mái che. Đi cùng với 
sự phón thịnh của thành phố, ở phía 
trên của "via hè" thường xây thêm lầu 
để mở rộng diện tích, hình thành nên 
những Ky lầu đầu tiên. Kiến trúc của 
Ky lầu thích hợp với việc mua sắm, 
đồng thời cũng giúp thúc đấy việc 
kinh doanh, chiếm được tình cảm của 
cả người bán và người mua. Những 
ngôi nhà kiến trúc kiểu Ку lầu là sản 
våt kết hợp giữa phong cách xây dựng 
của nước ngoài, với các điều kiện khí 
hậu và các hoạt động kinh tế ở miền 
Nam Trung Quốc. Có thể nói, ngay từ 
khi ra đời, kiến trúc Ky lầu đã mang 
"tính lai" điển hình. Cũng giống như 
các tòa tháp, nó cũng là sự pha trộn 
giữa văn hóa truyền thống Trung 
Quốc và văn hóa du nhập phương Tây. 


Từ dưới lên trên, kiến trúc của Ку lầu chia thành 3 phần: hàng cột, 
thân nhà và phán nóc nhà. Các cột nhà là sự pha trộn của các kiểu cột của 
Trung Quốc và phương Tây: trên đỉnh côt trang trí theo phong cách Hy 
Lạp cổ đại và Ró Ma, cũng cỏ những đỉnh cốt trang trí đơn giản theo hinh 
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Son hoa vi tiếng û đnh ty thu Phin nk Ky s cá phong chứ đặc bật 


tròn hoặc vuông theo kiểu Trung Quốc. Phấn thân nhà có 3 cách xảy: một 
là xây cửa số trên tường, đồng thời thêm rất nhiều các kiču trang trí hoặc 
Tây hoặc Trung Quốc; hai là các khoảng không gian trống làm hành lang 
phía ngoài, đa phấn đều sử dụng các kiểu cột theo phong cách Hy Lạp có 
và Ró Ma, cũng có phong cách Hồi giáo; ba là phần ban công, hình dáng 
bé mặt của ban công và lan can rất đa dạng, có hình vuông, hình cung, 
đường gấp khúc, phần lan can của ban công có trạm trổ nhiều hoa vẫn, 
cũng có những lan can được làm trong suốt hoäc uốn sắt hình hoa. Phần. 
dinh của Ку lầu lại càng đa dạng và phong phú hơn vì phần lớn déu sử 
dụng những phong cách giản hóa của Barroco hoặc Rococo, Һат chí là 
cả cách trạm trố hình ảnh thu nhỏ theo kiến trúc phương Tây. 


Ку lầu thường được хау ở những khu phố thương mại sắm uất, vì 
thé về cơ bản thường được bố trí dọc thành các đường phố. Giá đất trong 
thị trấn dát đỏ khiến cho các căn hó của thành phố thường có xu hướng. 
nhỏ hơn và su hơn, việc thông gió, lấy ánh nắng, lấy nước sinh hoạt, xử 
lý nước thải và giao thông đều được giải quyết ngay trong ngôi nhà, chủ 
yếu nhờ vào giếng trời, phòng lớn và hành lang. Nhìn chung hình thức 
sắp xếp với mật độ dày đặc của kiếu kiến trúc này có vẻ không ốn, nhưng 
trên thực tế, lại rất thích hợp với khí hậu của địa phương. Ó Linh Nam 
mùa hè nóng пус, thời gian chiếu sáng dài, những bức tường cao trong. 
đường hẻm hẹp đả giúp cho phần lớn các con đường được phủ trong. 
bóng гат, cộng với việc các giếng trời có chức năng thông gió rất tốt nên 
đã mang lại không khí mát mẻ cho cư дап ở đây. 


Khi dî bộ tại Ky lầu, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là cái 
nhìn tống thé của dãy Ky lầu uốn lượn, hay nói một cách khác, nó tao nên 


98 
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một điều rất hay cho góc nhìn của 
con người. Điều này chủ yếu là do 
quy mô nhỏ và na ná nhau của các 
nhà mặt đường, tạo nên hiệu quả 
thành hàng ngay ngắn. Cho dù gian 
nhà và mặt tiền cửa hàng của Ky lầu 
không giống nhau nhưng số táng 
дас, độ cao lại có sự tương đồng, 
kích thước của cửa hàng gần như 
bằng nhau, màu sắc hài hòa hinh 
thành nên một bức tranh mang màu 
sắc của sự phồn thịnh. Những người 
đã tạo ra kiểu kiến trúc này thật 
không hó danh là những nhà “thiết 
kế thành phố' của thời đại, điều này 
cũng nhận được rất nhiều sự khen 
ngợi của giới kiển trúc. 


Tử góc độ cảnh quan đô thị, sự 
pha trộn của nhiều phong cách văn 
hóa trong kiến trúc Ky lầu đã mang 
đến những sự vật không liên quan, 
thậm chí màu thuần nhau, tạo nën 
một không gian sống hệt như trong 
phim ảnh. Những kiểu kiến trúc 
kết hợp pha trộn, những biển hiệu 
muôn hình muôn vẻ, tiếng người 
bán chào mua hàng, hàng hóa la 
liệt... tất cả đã tạo nên một khung 
cành tương đối lộn xên, nhưng lại 
mang đẩy hơi thở cuộc sống. Chinh 
sự “lộn xôn” ấy đã mang lại sức sống 
và sự náo nhiệt khiến cho đường 
phố trở nên thú vị, hấp dẫn hơn 





Nhông dûy Ky Lu buồn bán trong toà tN trấn tai Bich Hài. 





Phố buôn bán có Ky lầu tal thi trán Xích Khám - Khai Bình, khắp nối 
nói bật lên một phong cách hûn hop”. 
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Từ đường Kiểu hương - Phong cách truyền thống 

Đặc điểm đa dạng hôn hợp của kiến trúc Kiều hương không chỉ thé 
hiện trong cuộc sống của người dẫn mà còn thế hiện ở đời sống tâm linh 
của người Trung Quốc - đó là các kiến trúc đến thờ. Chế dó Tông pháp tón tại 
hàng nghìn năm đã được khắc sâu trong lòng mỗi người dàn Trung Quốc, 
cho dù người nào ở đất khách được thăng quan tiến chức đến đầu, trong 
họ vẫn tón tại một ý thức mành liệt vé quan hệ ruột thịt và cội nguồn tông 
tóc, họ muốn trở về què hương mình, họ muốn "lá rụng về cội; điều này thé 
hiện rất rõ trong cuộc sống của Hoa kiều. Tông pháp không hẳn chỉ có sự 
ảnh hưởng tiểu cực, mà nó đá được nàng lên thành sự khao khát hoài niệm 
những người chung huyết thống và tinh thấn yêu nước mánh liệt. Đầu thế 
kỷ Хх, đá có rất nhiều các Hoa kiều về quẻ hương phát triển toàn diện các 
mặt như xây dựng thêm các nhà xưởng, thành lập trường học, đầu tư vào 
các công trình công ích, đấy mạnh sự phát triển văn hóa kinh tế và xã hồi 
Kiều hương. Rất nhiều Hoa kiều tuy sống ở nước ngoài, nhưng lòng họ vẫn 
luôn hướng về Trung Quốc, kế thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc, khi 
họ tạo dựng được sự nghiệp ở nước ngoài, họ sẽ xây dựng các nhà tử đường 
ở trong nước hoäc nước ngoài dé tôn vinh dòng họ, động viên con cháu. 


Nhưng tất cả những gi ở Kiều hương đều mang tính đặc trưng của 
riêng nó, phản ánh lên vẫn hóa vùng miền và bối cảnh kinh tế. Dân Hoa 
kiều sống làu năm ở nước ngoài thường bị ảnh hưởng bởi lối sống cũng 
như quan niệm về thấm mỹ của phương Tây một cách chủ động hoặc bị 
động. Những nhà tü đường mà họ tu sửa chắc chắn sẽ phản ánh lên sự 
thay đối vé những quan niệm tư tưởng này, vì thế trong việc sử dụng các 
cách bố cục, phong cách trang trí, ký thuật xây dựng và vặt liệu xây dựng 
đều mang tính “hóa quyên Trung Ty, “dung hòa đa nguyên”. 





Prong Thái đưểng tạ Oo Bah 99 





Trong số các từ đường hiện còn của Hoa kiều ở Ngũ Ấp hiện nay, nối 
tiếng nhất, dién hình nhất chính là tòa nhà “Phong Thái đường” ở Khai 
Binh. Phong Thái đường tọa lạc ở một trong ba cảng của thành phố Khai 
Bình, là nơi thờ cúng tố tiên của con cháu dòng họ Dư ở trong và ngoài 
nước, đây cũng là 1 kiến trúc được xây nên nhằm tưởng nhớ Tố tiên của 
họ Dư là Trung Tương Công Dư Tịnh. Theo ghi chép của sách sử, Dư Tịnh 
(999 - 1064) là công thần của nhà Tống, người Khúc Giang tỉnh Quảng 
Đông, Thụy hiệu là Viết Tương, làm đến chức Đại phu. Con cháu đời sau 
vì muốn tưởng nhớ tới ông dà xây dựng nhà tưởng niệm ông tại Khúc 
Giang (nay là thành phố Thiếu Quan) và đặt tên là “Phong Thái lầu" Vé 
sau con cháu hậu duệ của dòng họ Dư ở trong và ngoài nước thường đặt 
tên cho các công trình xây dựng hoặc các tổ chức là “Phong Thái" hay “Vũ 
Khê” đế tưởng nhớ tổ tiên của họ, ví dụ như ở Mỹ hiện nay có “Phong Thái 
đường; “Vü Khê công sở; “Dư Phong Thái đường" và ở Quảng Đông có “Vũ 
Khế Thư viện” 


Khai Bình Phong Thái đường được xây dựng vào nắm thứ 32 của đời 
Thanh Tự (1906), chia thành 2 bộ phân là “Phong Thái đường” và "Phong. 
Thái lầu? tổng diện tích là 5.364 m°. “Phong Thái đường” là công trình đế 
tưởng niệm, vì Giao Địch Chủy ở thị trấn Địch Hải thuộc huyện Khai Bình. 
3 mặt được bao quanh bởi 
nước, đã lấy mục đích xảy 
trường học, nơi thi cử và nơi 
tố chức lễ hội tiệc tùng của 
làng chung một nơi đế giáo 
dục cho đời sau, vì thế căn 
cứ vào đặc điếm địa hình, ở 
phía đồng có xảy một quảng 
trường rộng lớn để các buổi 
gắp mặt quy mô lớn và “học 
mà chơi, chơi mà học”, chủ 
thế của kiến trúc Phong Thái 
đường được bố trí vuông 
góc với trục đông tây của 
quảng trường; sau này nó 
trở thành một Phong Thái 
lầu mang đâm màu sắc của 
phương Тау. Qy pR trang tí tại la đính của Phong This đường, 
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Bix lượng nhỏ nha lên này co Net adag, убт 3 mài sưng càng nh rwan thắng lên trả vàn 


Phong Thái lầu là công trình kiến trúc mà các thợ xây dựng đã tự mò 
phỏng thiết kế của kiến trúc phương Täy, là một sản phẩm giao lưu kết hợp 
giữa văn hóa và kiến trúc giữa phương Tây với Trung Quốc thông qua nhân 
dân. Vì kiến trúc sư chưa được học qua một trường lớp chuyên món nào 
nên cũng Ít bị ảnh hưởng bởi những hạn chế của khuôn khổ phép tắc, ho 
đã kết hợp được phong cách kiến trúc Trung Quốc và phương Tây một cách 
rất tự nhiên và sinh động, mang lại một màu sắc tươi mới cho các công 
trình kiến trúc. Về mặt hình dáng và chức nắng, Phong Thái đường cũng 
giống như các nhà từ đường truyền thống khác, đó là có 3 tòa nhà, 3 lối 
vào, 15 cột và 6 viện (2 táng cho 2 chšu chay). Bố cục tống thế rất cản đối, 
kết cấu chắt chẽ, lông lẫy tráng 1, hình thành nên một “Tứ hợp viện” vừa 
độc lập vừa quan hệ mật thiết với nhau. Một đặc điểm lớn nhất về mắt tao 
hình, đồng thời cũng là một điểm thành công nhất của Phong Thái đường 
đó chính là 18 hàng tường phòng lửa. Hình dạng gốc của những bức 

tường phòng lửa này là tường hình đầu ngua học 
(Bức tưởng phòng lửa. hỏi từ các mái nhà của từ đường truyền thống, 
Búc tướng cas hen mái nhà — từ đó đã sáng tao nën một tạo hình mới hết sức 
ЫЕ độc đáo. Từng hàng từng hàng tường xếp thành 
vish la lan м hîng bién 
iric bin qeh şip Ma hon 62 các bậc tam cấp trên nóc nhà, hai hàng ở trên có 
2585 góc nghiêng 75 độ đã mang lại một cảm giác nhẹ 101 
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Nhà ở Trưng Quốc 


nhàng như một chiếc lông vũ hướng 
thẳng lên báu trời 


'Về mặt nghệ thuật trang trí, các 
chi tiết trong từ đường hấu như đều. 
sử dụng các cách xây dung truyền 
thống của Trung Quốc như điêu khắc 
trên đá (ví dụ như bức phù điêu “Bát 
tiên vượt biển” trên bức tường đá Cố 
Dài ở cổng chính), điêu khắc gà, gạch, 
sứ, cột sắt... và trong các chỉ tiết trang. 
trí nhỏ hơn thì có sự kết hợp phong 
cách trang trí phương Tây. Vî du, trong 
việc xử lý hai dãy hiên trái và phải ở 
lối thông vào con hẻm, họ đã sử dựng 
lối kết hợp giữa Trung và Tây: ở trên 
dinh trang trí theo phong cách broken 
pediment (phán dinh nhỏ ra hình tam 
giác) của phương Tây, phía trên khắc 
đấy hình cuộn, phía dưới mái hiển lại 
dùng gạch Lưu ly của Trung Quốc và 
các bức bích họa song núi theo phong 
cách Trung Quốc; dưới cùng các biển. 
tên lại thêm các họa tiết trang trí theo 
phong cách phương Тау, nó då đóng 
góp một vai trò quan trọng trong quá 
trình chuyến đối đến cửa vòm kiểu 
phương Tây sau này. 


A YU ft 





(ậttạ và lan can tai cla Phong Thú đường 
Фо xì ung ý thajt khắc h bah abe 


Cột trụ phía bën trong Phong Thái đường cũng là một kiệt tác của sự 
hòa quyện đến đỉnh cao của Trung và Tây, có những cột trụ có cách trang 
trí hoa vẫn mô phỏng hoàn toàn theo phong cách HÌ Lạp và La Mã cố đại 
nhưng thân cột lại không có các rắnh sắc nét hay mềm mại, cả hàng loạt 
tỷ lê cũng không giống với những cột trụ của Hy Lạp hay La Má có đại; 
đồng thời, ở các chân cột lại có thêm những phong cách của Trung Quốc. 
Các cột thường được làm bằng đá, cũng có một số ít được làm bằng sắt, 
ví dụ như hiên nửa hình bát giác nhô ra ở phía trước đại sảnh, bốn cày cêt 
khắc hoa nâng đỡ mái nhà bằng gạch Lưu ly màu xanh phản ánh rõ sự 


ứng dụng våt liêu mới và kỹ thuật mới. 





Yin wong Phong ТАА Baag cû su А Мр Irung Owke va psum Пу 
quta bu Sp na wa Gue i ta ng Las le Treg Oak 





aam ттш 


Ё Nhà ở Trung Quốc 





\й до пој có tranh màu liếu Trung Quốc (hitiếtkhông gian và trang tri bên trong Phong Thái đường. 
và mái vòm lều phương Tây 


Nhìn một cách tổng quan thì Lầu canh, Ky lầu và Từ đường ở Ngũ 
Ấp đều có điểm chung, đó là sự mạnh dạn tiếp nhận các văn hóa của 
nước ngoài đồng thời có sự kết hợp hài hòa với văn hóa địa phương, 
hình thành nên một văn hóa kiến trúc mới. Ó Ngũ Ấp đa phần đều là “Các 
công trình kiến trúc không có kiến trúc sư; không bị các hạn chế bởi bất 
kỳ quy tắc hay khuôn khó nào, chỉ cần hay là sẽ được áp dụng. Tuy nhiên 
cách làm này cũng không hoàn toàn đạt được kết quả lý tưởng, nhưng 
nó đã phản ánh được tư tưởng đối mới của người dân Kiều hương cũng 
như đặc điểm văn hóa “thích cái mới, thích đổi mới, thích cái tốt hơn” của 
văn hóa Lĩnh Nam, 


ÚcPhong 





Nhà gỗ (an Lan 
và câu Phong Vũ 





> Du lich trại nhà gỗ 

> Hût đối trên áu Trình Dương 

® (ő lầu và trụ lô sanh 

® Nhà gỗ (an Lan 

> lò sưởi - Không gian thần thánh bên trong nhà gỗ 


В Nhà ở Trung Quốc 
а 





Ma g Can làn tạ nh An huyện Long hing 


Trung Quốc có lãnh thé róng lớn, kiến trúc nhà ở của dẫn cư phong 
phú, đa dạng. Những cư dàn ở đầy chủ yếu có nguồn gốc tử hai hệ thống 
lớn từ thời xa xưa là “tổ cư ở phía nam và “huyệt cư” ở phía bắc, còn gọi là 
"пат sào bắc huyệt" Hang động phía bắc - một kiểu di tích thuộc hệ thống 
“huyệt cư; mà các nhà gỗ Can Lan phản bố rải rác ở các vùng núi Tây Nam 
Trung Quốc lại là biểu tượng của hệ thống “tố cư” xa xưa và nguyễn sinh. 
Các nhà gỗ Can Lan này chủ yếu phản bố tại các vùng đất rộng lớn ở phía 
Bắc Quảng Tây (Quế Hoa), phía Đông Quỷ Chau (Đông Nam Quy Châu), 
phía Tây Hồ Nam (Tương Тау), phán lớn chúng đều có thế dựa núi, lớn thì 
rải rắc còn nhỏ thì tập trung, nằm cạnh Trại Môn, Lò Sanh Bình, cố lầu và 
cầu Phong Vú, tạo thành nơi sinh sống của nhiều dẫn tộc thiếu số như 
Miêu, Đồng, Trắng, Dao. 

“Can Lan” hay còn gọi là “Ma Lar’, trong ngôn ngữ của dàn tộc Trang 
thì “lần” hay “Can Lan” đều có nghĩa là “nhà”. “Can Lan” đã trải qua hàng 
nghìn năm phát triển, trong Nguy thư - Liều truyện có ghi chép: “Y thụ tích 
mộc, di cư ki thượng, danh viết Can Lan” Tạm dịch là: dựa vào rừng, gom 
góp gỗ lại xảy thành nơi đế người sống trên dó thì goi là Can Lan. Di tích. 

106 Can Lan bằng gô thuộc di chỉ sông Dư Diêu tỉnh Chiết Giang đã có niên 


Nhà gỗ Can Lan và cấu Phong Vũ 


đại hơn 7000 näm. Phấn lớn lánh thé phía nam của Trung Quốc cé đại 
thuộc khu vực dẫn tộc Việt (chính là khu “Bách Việt”), từ Chiết Giang đến 
vùng đối núi Quảng Tây, Van Nam, đâu đầu cũng thấy “tố cư, có thế nói 
hình thức cư trú nhà gỗ Can Lan đã bao trùm lên cả thời gian và không 
gian tử xa xưa và tồn tại cho đến ngày nay. Do sự biến đối và phát triển 
của xã hội cũng như những tiến bộ của khoa học ki thuật, hình thức nhà 
95 Can Lan ở đồng bằng và khu vực phát triển đá dần thay đối, thay vào 
đó là những kiểu kiến trúc kết hợp giữa gạch và gë, tuy nhiên tại nơi sinh 
sống của các dân tộc thiếu số vùng núi vẫn bảo tón được phấn lớn các 
nhà gỗ Can Lan, lưu giữ lại những phong tục tập quán độc đáo mang đậm 
bản sắc vẫn hóa của nhiều dân tộc 


Du lịch trại nhà gỗ 


Trại nhà gỗ ở vùng núi Quế Hoa có hình đáng rất đa dạng, đều сб 
nguồn gốc tử hình thức phân 
bố của các cư dân là tùy vào 
thế đất mà thích nghi: hoặc là 
vượt qua khe suối, hoặc kế sắt 
chân núi, hoặc chiếm đất hay 
vòng quanh sông. Các trại nhà 
gỗ đa phần đều có cổng trại, 
nếu là trại lớn thì không chỉ có 
một cổng. Đường núi, khe suối 
và nhà gó đan xen vào nhau, 
đồng ruóng và thôn xóm thì 
kết thành một khối, điều này đã 
phản ánh những đặc điểm của 
việc sinh sống dựa trên việc cày 
cấy trồng trọt của các hỗ kinh tế 
tiéu nông. 


13 trại Long Tích thuộc 
huyện tự trị các dân tộc Long 
Thắng, cách thành phố Quế Lam 
100km, cao hơn mực nước bién 
gắn 1000m, được gọi là “uông 
bậc thang số một thế giới” 
Ruộng bậc thang ở dày sinh khí 





Tr Hoàng Lạc, huyện Lang Thing 


Ё Nhà ở Trung Quốc 





Ruông bậc thang Long Tich, sinh khi tràn diy 


tràn đấy, uốn lượn nhấp nhỏ. Điều kiện mòi trưởng sinh thái không tốt 
đã tôi luyện cho những đồng bào dân tộc Trang nơi đây: Trong số 13 trại, 
trại Bình An là trại cao nhất so với mực nước biến, một mảnh ruộng bậc 
thang ở đây không quá một mẫu, mảnh ruộng nhỏ nhất được gọi là “một 
cú nhảy của châu chấu bằng ba mảnh này” trung bình mỗi người chỉ 
được bảy phần đất; từng mảnh từng mảnh ghép lại thành ruộng lủa nước 
rộng 630 mẫu, dùng bò kéo cày chưa đến một phần ba, phần còn lại đều 
do người tự kéo cày. 


Đi vào trong trại Bình An, những 
con đường núi đá khúc khuỷu, dốc 
đứng nối liền với các nhà nằm rải 
rác trên khắp các sườn núi. Những 
nhà gỗ với những mái ngói nghiêng 
nghiêng một màu với các trụ chống 
trên mặt đất dốc, có trụ chống сао 
trên 5, 6m với những mảnh ruộng 
bậc thang xen cài phía trong nó. 
Quần thể các nhà gỗ vừa phải thuận 
theo thế núi, thế đất, các thôn trại 
cũng phải nằm tiếp giáp đồng ruộng 
để tiện việc cày cấy, nên có câu rằng Lối vào trại Nham được xây tạilấu qua phó. 
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Nhà gỗ Can Lan và cấu Phong Vũ. 


“Gắn nhà không có đất xấu, ruộng xa 

không có người giàu” điều này đá 

thể hiện nhu cầu của các hộ kinh 
tế tiếu nông đối với môi trường 
sinh sóng. 


Do sự thay đối của lịch sử, 

trong số rất nhiều những thôn 
trai của huyện tự trị dẫn tộc Đồng 
ở Tam Giang, vèn vẹn chỉ có một vài 
trai cạnh nhau, thậm chí kết thành 
Tra Tạ long hln Đặc Đông một khối, 3 trai ở Lâm Khẻ là một ví 
ааккын dụ. Trại Hoàng Triều là trại có địa thế 
tốt nhất trong 3 trai, dọc đường vào trại là những bậc thếm dốc, sẽ phải 

đi ngang qua cổng trại có hình dạng như mái đình. Trại có hình chữ nhật, 
cống trại, сб lầu, hó tích nước, tiếu cé lầu được xây dựng theo tuấn tự, bố 
cục rất chặt chê. Trại Nham là trại nhà gỗ ngay bên dưới sườn trại Hoàng 
Triếu, được xây bën lòng sóng, gắn với khe suối, tử cầu Phong Vú muốn 
vào trại nhất định phải ven theo con đường nhỏ bên bë sông di vào. Đặc 
điểm vừa cao hơn lại vừa gắn với lòng sông của trại Nham đã tạo nên 
một cánh cổng rất độc đáo cho trại lối vào ở bën dưới Iu qua phố thuộc 





Toàn cảnh cha Тева Dương, 
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P NhèòTrung Quőc 


cổ lầu, từ lòng sóng men theo bậc thang di lên mới vào đến cổng trai. 
Cây cầu Phong Vũ xinh xắn phía trước trại Nham thuận theo con sông 
một cách rất tự nhiên rồi nối liền với trại Lượng, trại Lương cũng có cổng 
trại và cổ lầu riêng. Chính như vậy, ba khu trại này là ba kiểu ba cách, уйа 
giống vừa khác, vừa hợp vừa phản. 





Trại Tọa Long của thôn Độc Đồng ba mặt đều bao quanh bởi nước, 
một mặt tựa theo triển dốc, giống hệt hình ảnh một con rồng đang nằm, 
đây là một thôn trại nhỏ chỉ với hơn 40 hộ. Đường núi chật hẹp, nhà gỗ. 
ngay cả thú cũng phải leo bậc, nhưng vẫn có thể nổi bật lên cổ lầu, miču 
nhà và cổng trại. 


Hát đối trên cấu Trình Dương. 


Mỗi dịp lễ tết, già trẻ trai gái, anh em họ hàng dân tộc Đống đều hết 
sức hào hứng tử khắp mọi nơi đồ về cầu Trình Dương. Họ khoác lên mình 
những bộ trang phục hết sức trang trong, đốt pháo hoa rực rỡ và nhảy điệu 
múa khèn “Thái đường” Mọi người tập trung ở đấu cấu Trình Dương, thanh 
niên nam nữ dùng những cành trúc xanh tạo thành hàng rào trúc, chặn lại 
đường lên cầu vào trại, tất cả những vị khách đến thăm họ hàng hay bạn 
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Nhung thanh niên dân tộc Đống đang “bay tròn” hit đều cha đương trên đầu cu Trinh Dương 


Nhà gỗ Can Lan và cấu Phong Vú. 





Ga @ du lính Dương 





(û ku бәк làm tử gỗ Sam võ hết da mộng 


bè vào những dịp đặc biệt hay lê tết cũng đều bị chăn lại. Họ không kiếm 
tra giấy thông hành của bạn, cũng không đòi phí qua đường mà chỉ muốn 
bạn hát đối với họ. Hãy lắng nghe “Điệu hát chắn đường” đang cất lên: 

“Từ trước tôi nay chưa bao giờ thấy mật trời sáng tỏ đến vậy 

Từ trước tới nay chua bao giờ thấy trăm hoa khoe sóc như vậy 

Hôm nay, chính là nhờ những vị khách từ phương xa tói đây 


Những gương mật của anh em Đồng gia chúng tôi 
cũng trở nên rang ngời 


Những điệu hát của dn tộc Đồng cũng giống như cây cầu Trình 
Dương, rất thân thiết, gn 90, giản dị và đẹp dë. Các vị khách phải đối 
được vài câu hát mới có thể lên cấu vào trại và được đón tiếp nồng hậu. 
Những hoạt đông náo nhiệt như vậy diễn ra ở khắp các trại của dân tộc 
Đồng, nhưng vì cấu Trình Dương là văn vật trọng điểm cấp quốc gia của 
Trung Quốc nên nó càng trở nên nối tiếng 





112 


Nhà ở Trung Quốc 


Cấu Trình Dương là do năm vị trưởng. 
lão của dân tộc Đồng thuộc tám trại như 
Trình Dương, Mã An... lãnh đạo xảy dựng 
nên. Họ vừa làm ruộng vừa đi làm, kêu gọi 
mọi người quyên góp gë, quyên góp sức 
lao đông, mời đến những tho đá, thợ gỗ tốt 
nhất và đá hoàn thành cây cầu sau mười 
hai năm xây dựng: chuẩn bị nguyên våt liêu 
và đá làm cột chống cầu mất bốn nằm, vận 
chuyến gỗ xây khung cầu hết ba năm, dung 
đình, lợp ngói và trang trí hết 5 năm. 


Cấu Trình Dương thuộc xã Làm Khê, 
huyện Tam Giang, Quế Bắc, bắc ngang qua 
sông Lâm Khê, dài 64m, rộng 3m, cao trên 
10m, có bốn vòm và chia làm năm tắng. 
Phần chính của cầu mỗi vòm có đường kính 
1,6 thước (khoảng 0,5m) do bảy trụ làm từ 
thân cây sam cao 9 trương (khoảng 30m) 
xếp thành hai táng mà thành, tiếp đó là 
phải phủ ván gỗ, dung cột gë, khung cấu, 
làm mái, lợp ngói; hai bên cầu được dựng 
như hình của mĩ nhân đang tựa vào lan can. 
Chỉ riêng ở xả Lâm Khê đã có hơn mười làm 
chiếc cầu Phong Vũ như vây, thường gọi là 
“cu Hoa” Điều đáng chú y là, trên thản cầu 
không có lấy một cây dinh sắt, toàn bộ đều 
dựa vào kĩ thuật cao là “xuyên” và “ghép” 





Tram nạ trên chu là chu Phong Vû và Độc Đồng «û mái 
được dung theo phong cách ca sơn 





Чи Phong W Ba Đoàn tai xà Độc đồng 


dan xen, kẹp chặt rồi được nối vào nhau, tất cả đều được đồng cht lại 


bằng định gỗ. 


Các trại ở Quế Bắc déu có cấu, và mỗi chiếc cầu Phong Vü lại có đặc 
điểm khác nhau: có ba, bốn hay năm trạm nghỉ, có bốn góc hay sáu góc (chu 
vi hình vuông) ghép thành dinh nhọn, có hai đến năm tắng mái hiên, có cái 
dựa theo thế núi (chu vi hình chữ nhất) hoặc kết hợp giữa thế núi và đỉnh 
nhọn của mái nhà. Như vậy, tính tử số trạm nghỉ trên cấu, số mái Һіёп cho 
đến hình dáng của mái nhà, mỗi cầu đều có đặc điểm rất riêng của mình, 
không cái nào giống cái nào. Thêm nữa, cầu Phong Vũ ở trấn Ba Đoàn có 
hai tắng, tầng trên dành cho người, táng đưới cho gia súc. Quả thật, sức 
sáng tạo và sự khéo léo của người dân nơi đây khiến cho chúng ta vò cùng 


khám phục 
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Cầu Phong Vũ không chỉ là cánh cống dẫn vào trai mà còn là con 
đường nối lién hai bên bó sông, là nơi nhất định phải di qua nếu muốn ra 
vào thôn trại, và điều quan trọng nhất, сау cầu chính là tượng trưng cho. 
thôn trại. Việc hát đối trên cầu Trình Dương đã tạo nên màu sắc độc đáo. 
cho kiến trúc dàn cư dàn tộc Đồng nơi đây. 


Cổ lầu và trụ lỗ sanh 


Có thế sánh ngang với vẻ đẹp của cầu Phong Vũ chính là cố lầu 
(lầu đánh trống) nằm ở giữa mỗi thỏn trại (mỗi trai có thế có tới hai hoặc 
nhiều cổ 18и). Cổ lầu có vị trí võ cùng nối bắt, ngay giữa trai và nó cũng 
là tinh hoa trong kiến trúc của xã Đồng. “Đôi cánh của gà mái và đuôi 
của chim phượng hoàng cũng không thế sánh được với vẻ đẹp của cổ 
lầu Đồng gia? chính là hình ảnh tượng trưng cho sự tán thưởng của mọi. 
người đối với cổ lầu. 


Cổ lầu phân làm trên dưới 2 bộ phản, phấn dưới giống cái dinh hay 
trạm nghĩ сһаһ, phán trên giống như tháp. Phán lầu bên dưới có tám trụ 
chống bằng gë, bên trong và bên ngoài đều có bốn cột, bên trong dùng 
những trụ lớn bằng gỗ sam làm xà, trụ bên ngoài dùng dé chống dó mái 
hiên; phần phía trên do các lớp mái ghép lại, phân thành bốn, sáu hay 
tám góc, các lớp mái hiên thường lấy số lẻ, có thể là пат hay bảy lớp, 
nhiều hơn nữa là chín hay mười một lớp. Phần đỉnh nhọn trên mái của 
cổ lắu thường được đặt hồ ló và hac 
nghìn năm, với ý nghĩa mang đến cát 
tường, may mắn. Bên trong lầu, nền 
đất được lát bằng đá, xây cả “Lò sưởi”, 
có thêm chỗ ngồi, những có lầu lớn có 
thế chứa tới một hai trăm người. Trống. 
là một thân gô rỗng lớn, hai đầu bịt da 
bè được đặt ở chính giữa lu. Cố lầu 
là nơi bàn bạc các việc trọng đại của 
thôn, ngoài ra còn là nơi đặt ra và kiếm 
tra việc chấp hành các quy định, hương 
ước khác; thứ nữa, cổ lầu dùng dé cảnh. 
báo mọi người khi có nguy hiểm hay 
đạo tắc, khi nghe thấy tiếng trống, moi 
người sẽ tập trung ở cố 13и và cùng 
Minh ảnh phla mặt dinè cla lu ê rai bên vác số -rai hım Nhau hành động, 
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Binh có dın tin theo phong cách ca vơ è c ls Mã sç 


Nằm chính giữa thôn trại xã Đồng là có Iu nhung chính giữa trại 
Miêu lại là trụ lô sanh, đó là một thắn cây sam lớn, thẳng đứng, được gắn 
đấy sừng trâu, rồng phương, đại đao...., phán dinh có hình phượng hoàng. 
Trụ lô sanh được dựng ở chính giữa khu trung tằm quảng trường trại Miêu, 
lấy trụ làm trung tâm rồi dùng lớp lớp đá cuội tạo thành hình. Trụ lô sanh 
chính là "tô-tem” của dẫn tộc Miêu ( “tô-temf là biếu tương của tố tiên, họ. 
hàng hay thấn bảo hộ trong nhận thức của người nguyên thủy), mỗi dip 
lễ tết, anh em đồng bào Miêu lại khoác lên. 
mình những trang phục trang trọng, các 
cô gái thì vẫy những chiếc khăn tay đấy 
màu sắc, các chàng trai thì mang ló sanh 
làm bằng ống tre, họ cùng vảy quanh trụ ló 
sanh dé nhảy“điệu múa Thái đường” 


Tai sao trại Đồng có cổ Išu và cầu 
Phong Vũ mà trại Miêu chỉ có trụ lô sanh? 
Có cách lí giải rằng: “Trên núi cao thì có 
dân tộc Dao, dưới núi thấp thì có dân tộc 
Miêu, dẫn tộc Hán sống ở đồng bằng, còn 
Đồng gia thì cư trú ở lòng sông” Các dàn 
tộc này đấu tranh với nhau để quyết định 
nơi sinh sống của dân tộc mình. Dân tộc Tilê anh - tê em của din tộc Miêu 
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nào mạnh thi sẽ giành được mảnh đất màu mỡ, vị trí tốt hơn, ngoài dàn tộc 
Hán chiếm vùng đồng bằng và thành phố ra, trong số các dàn tộc thiểu số 
8 Quế Bắc, dân tộc Đồng là lớn mạnh nhất, do đó mà họ chủ yếu sinh sống 
ở khu vực hai bên lòng sông. So 
với vùng núi thì nơi dày có nguồn 
nước tương đối dồi dào, khá 
nhiều ruộng đồng, nhưng nếu 
lập trai ở bên sông nhất định phải 
xây nhiều cấu, điều này cũng сб 
lợi cho việc phòng chống sự tấn 
công của trộm cướp. Xét về quy 
më, chất lượng của trại nhà gỗ và 
nhà ở của dẫn có thé thấy thôn 
Đồng vẫn nối trội hơn. 


Nhà gỗ Can Lan 


Vùng núi Quảng Tây có 
nhiều rừng, khí hâu nóng ấm, 
lượng mưa dồi dào, lại có rắn 
độc thú dữ, do đó kiếu nhà 
gò Can Lan xuất hiện nhiều ở 
vùng núi Quế Bắc. Những dàn cu ở đây từng bước sáng tạo, hoàn thiện. 
những nhà gỗ Can Lan làm tü trúc, tre, gỗ; lầu trên dành cho người, 
phía dưới có không gian thoáng đăng thì để nông cụ, dó đạc và nuôi 
gia súc. Nhà gỗ Can Lan thường có hình chữ nhật và có dang “ba gian 
bốn giá (mắt chính có ba gian mở, đi sâu vào trong thấy trên khung 
nhà có bốn dêy xà). Dựa vào các đắc điểm khác nhau như số người ở, 
địa hình, đường sá giao thông mà khu nhà có thế có hình chữ L, hình lồi 
hay lõm; do thường xây trên địa hình núi dốc, dé tiết kiệm đất cũng nhu 
kết hợp được các dạng địa hình, mỗi nhà thường có hai, ba tắng hình 
chữ nhật. Các mái nhà của nhà gỗ thuộc huyện tự trị Tam Giang của. 
dân tộc Đồng thường ở trên đỉnh núi với 4 bé đều là sườn núi, nhưng ở 
trại Miêu huyện Dụng Thủy thì lại dựa vào vách núi. Vật liệu đế làm mái 
nhà chủ yếu là ngói xanh, nhà gỗ ở vùng rửng núi cao cũng có dùng cả 
ngói và tấm gë. Bao quanh các bức tường déu là các tấm gë, có thế xảy 
cửa số nhỏ hoäc đế trống. Ó Quế Bắc, các gian nhà mở ở những nhà gó 
vừa và nhỏ thường róng từ ba đến năm mét, điều này được quyết định 
bởi vắt liệu gỗ sam dà dùng có kích thước to hay nhỏ. Cả ngòi nhà gó 115 
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đều dùng mông và chốt dé liên kết lại với nhau, rất ít khi sử dụng dụng 
cụ bằng sắt. Phần thấp nhất của nhà gỗ là các trụ gỗ, được đặt trực tiếp 
trên nền nhà, thường được chèn thêm đá. Vì cả khu lầu đều chịu lực tác 
động như nhau nën nếu có phá một cây cột trụ hay di chuyến các hòn 
đã chèn trụ thì nhà gỗ cũng không mày may lay chuyến. Hệ thống kiến 
trúc này có rất nhiều ưu điểm: một là rất khó để tìm được một khu đất 
có kiến trúc bằng phẳng trẻn vùng núi, điều chinh độ dài của các cột 
trụ cho hợp với độ cao của khu đất nên së tránh được những hạn chế 
khi xây nhà ở khu vực như vậy; hai là các tấm gỗ bao quanh các bức 
tường có thế dựa trên nhu cấu mà đóng hay mở, hoặc đóng kín lại chỉ 
trổ cửa số nhỏ ra ngoài hoặc xây lan can thành những đài sưởi nắng hay 
đài nghỉ mát; ba là có thé xây thêm hay ghép nối các nhà gỗ rất tiện lợi 
và dễ dàng. Hệ thống kiến trúc này còn có lợi cho việc thoát nước mưa, 
phòng và chống động đất 


Cấn phải nhắc đến hai đặc điểm võ cùng nối båt của nhà gỗ Can Lan 
Quế Bắc, đó là: trụ treo và giá treo dưới mái nhà. Dé tăng thêm diện tích sử 
dụng của nhà gỗ trên nến đất có hạn, người dân ở đây phải xảy thêm các 
táng nhô ra phía bên ngoài, điều này bắt buộc trên xà ngang phải có các trụ 
treo chống đỡ các táng nhô ra. Trụ treo bên ngoài táng trên và xà nhà được 
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Trụ treo cia nhà gỗ Khung nhà gỗ trai Mạnh xû Đồng lạc đang được th ông, 


ghép nối với nhau thông qua hình thức giá nối hình thành nën kiểu ghép nối 
“xuyên - ghép; đầu dưới của trụ nhô ra một chút gọi là trụ treo. Đầu trên của 
trụ treo thường được gia công, tạo nën hình cánh sen, đèn lồng giống như 
trụ hoa sen trên cống thùy hoa trong Tứ hợp viện ở phía bắc. Còn có kiểu 
giá treo dưới mái nhà do khu vực phía nam hay có mưa, ngày quang mây. 
thì nắng to, do đó mà mái nhà thường có mái hiën rất lớn, khoảng 1,5m; trụ 
đứng dưới hiên hướng ra ngoài để chống đỡ xà nhà, trên đó lại có xà ngang, 
những mái hiên lớn thường có từ hai đến ba táng xà chống đỡ như vậy. Tuy 
cả khu nhà gỗ không hé có những hình điều khắc tính xảo, nhưng những giá 
xuyên ghép, trụ treo, đài sưởi nắng, giá treo, cộng với việc địa hình cao thấp. 
khác nhau, trải phải trên dưới đều gần kết với nhau nên tạo hình mềm mại, 
uyến chuyển, phong phú và đẹp dë vào bác nhất 


Lò sưởi - Không gian thấn thánh bën trong nhà gó 


Bên trong mỗi nhà gỗ ở Quế Bắc đều có “lò sưởi nằm ở phần giữa, 
trong một không gian rộng lớn ở trên tầng hai, những nhà gỗ lớn thường. 
có hai hoặc ba lò sưởi. Lò sưởi được đặt trèn mặt nén của nhà gỗ, là một 
cửa vuông rộng một mét vuông, tạo thành một hộc vuông chìm dưới 
sàn, khung gỗ để chịu sức cho lò sưởi được đóng trên xà nhà, bên dưới 
lót thêm gỗ và bún chống lửa, khám thêm đường viền ở 4 bên để cách 
nhiệt phòng lửa. Lò sưởi sử dụng than gỗ, khói bốc nghỉ ngút trong 
phòng về lâu dài sẽ có một lớp khói dáu trong nhà gỗ, điều này làm cho 
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không gian trong nhà gỗ rất tối và u ám, nhưng người dân ở đây lại nói 
tầng nó có tác dụng chống ẩm, chống mục. 

Lò sưởi có vị trí khá quan trọng, trong gia đình nó vừa có công dung 
nấu bếp, vừa là nơi để gia dinh, bạn bè tụ họp, nói chuyện lúc nông nhàn. 
Bất kể là xuân, ha, thu, đông thì ngọn lửa trong lò sưởi của trại nhà gỗ 
cũng không bao giờ tắt. Lò sưởi còn là một không gian thần thánh, nếu 
tùy ý bước qua lò sưởi sẽ bị coi là hành động bất kính. Ó huyện Long 
Tháng, Quế Bắc, đồng bào dân tộc Trang thường vây quanh lò sưởi và hát 
đối; đặc biệt là nam nữ thanh niên, họ bày ra các trận hát, một hỏi một 
đáp, một hát một bè. Con người nơi đây xuất khẩu thành lời ca, hát trà, 
hát tán dương, hát để trọc gheo, hát vé tình yêu... Một khi đã hát thì ít 
nhất phải quá nửa đêm, thậm chí đến khi gà gáy báo sáng: 

1опд tích san hạ tang thủy bàng 

Muội muội xướng ca tình y trường 

Tâm líhảo tỉthủy nguyên йди 

Khẩu trung xướng xuất nhất điều giang 
Long thắng thủy lai nhất điều hà 
Đương số ca ca tình ca đa 

Lạc liễu tam thiên mông mông vũ 

Nhất xuyën vũ châu nhất chỉ ca” 





Lò suð trong nhà gỗ Liêu gi ri Binh An. 
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Thanh mėn đân tộc Nội Trang trai Bình An hát đối 


Đồng lửa này, chiếc nói này, li trà này, bài hát này là những thứ rất phổ 
biến và được ưa chuộng trong cuộc sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc 
Trang, nó đã mang đến cho lò sưởi một chiều sàu văn hóa trong không 
gian nhà gỗ đặc sắc này. Ở nơi đây, không gian kiến trúc - cuộc sống nhàn 
hạ - phong thổ nhàn tình đều hợp làm một. 
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Dòng sông Ngoc Hà nuôi dưỡng 
vàdonhiều sản vật 
Tìmhiểu về nguồn gốcphốxá Lệ Giang 





> Thành cổ thăng trầm nghìn năm 
> Dòng nước uốn lượn bao bọc những con đường 
® Nhà ở ba phường với bình phong 
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Phía tây bắc tỉnh Vân Nam thuộc biên giới tày nam Trung Quốc, “Lệ 
Giang" là nơi có ngày càng nhiều người biết đến và hướng đến. Nơi đó có 
dàn tộc Nạp Tây chất phác hồn hậu, lưu giữ lại rất nhiều thành cố và nhà ở, 
có núi Ngọc Long phủ đấy tuyết quanh năm, có văn hóa Đông Ba của dàn 
tộc Nạp Tây vô cùng lâu đời, thần bí, phong phú và đa dạng. Nơi dày giống 
như tinh thố, cũng giống như thiên đường của nhàn gian, con người tự do 
ngao du giữa núi sóng tân hưởng cái tính của cuộc đời. Ngoài núi tuyết, 
thành cổ ra, ở đây còn có thảo nguyên Vân Sam, bích họa Bạch Sa, khe núi 
Hồ Khiêu, Trường Giang đệ nhất vịnh, hố 18 Cô, thảo nguyên Ly Ngưu, tất 
cả đều khiến lòng người say dám. 


Thành cổ thăng trám nghìn năm 


Du lịch Lệ Giang, điều khiến người ta lưu luyến nhất là thành cổ ở đây, 
và thú đi sâu vào lòng người nhất chính là nhà ở trong lòng thành cổ. 


Thành có Lệ Giang trong thị trấn có Đại Nghiên là một khu thành nhỏ 
rát đẹp, có vẻ gì đó vừa giống Venice, vừa giống Tó Châu, mà lại toát ra hơi 
thở chốn thôn qué nhiều hơn Venice và Tò Chảu. Nơi dày, núi và sông ở 
xung quanh những làng mạc nhỏ bé, những khu rừng råm rạp bao quanh, 
hòa quyện thành một thể thống nhất. Thành có Lệ Giang còn là một thành 
cổ lưu giữ nhiều dấu ấn cuộc sống tù đời này sang đời khác, và những dấu 
tích lịch sử của dân tộc Nạp Tây. Thành có là nơi văn hóa và đời sống nhân. 
dân Nạp Tây được tiếp diễn qua nhiều đời. Những con đường lớn, những. 
con hẻm nhỏ, những ngôi nhà lớn, cửa hàng, cửa hiệu đều chứa đựng rất 
nhiều câu chuyện, dấu tích của năm tháng. Điều đáng quỷ là những ngòi 
nhà ở trong thành và trong rất nhiều góc nhỏ của thành cho đến bảy giờ 
vån là nơi sinh sống của người dân Nạp Tây cắn cù lương thiện. Vi уду, dày 
là một ngôi thành cổ “sống”, 
là một thành cố vẫn sống sau. 
khi да chứng kiến bao nhiêu. 
thăng trám của lịch sử và vẫn. 
tón tại đến tận hôm nay. Cũng 
vi những giá trị và đặc điểm nêu 
trên, năm 1997 Ủy ban Di sån 
thế giới thuộc Tổ chức Khoa học 
Giáo dục Liên hợp quốc dà đưa 
thành cổ Lệ Giang vào Danh 
sách Di sản Văn hóa thế giới. 
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Phú kham trong thành có 


Sự phát triển của một thị trấn hoặc một tòa thành bao giờ cũng song 
song với sự phát triển kinh tế xã hội của nơi đó, thành cố Lệ Giang đương 
nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Căn cú vào ghi chép lịch sử, tổ tiên. 
người Nạp Tây là bộ lạc được sinh ra bởi hậu биё của dân tộc Khương cổ 
di chuyển từ vùng Tây Bắc xuống vùng Tây Nam và những người dân bản 
địa. Cuối thời Tùy đầu thời Đường (thế kỷ VII), trong quá trình những người 
nguyên thủy chuyến hóa từ việc du canh du cư sang định cư, bộ lạc thời 
kỳ đấu của người Nạp Tây - dàn tộc Ma Ta đã dựng hàng trăm chiếc trại lớn 
nhỏ dọc lưu vực sông Kim Sa và lưu vực sóng Ngọc Hà, hình thành cảnh 
quan các thôn tụ họp lại với nhau. Nếu nhìn từ góc độ lịch sử phát triển. 
của các khu vực sinh sống quần cư, thì những khu vực sinh sống quần cư 
nguyên thủy này là khởi nguồn dáu tiên của sự phát triển của thành cổ Lệ 
Giang. Nhà ở trong thời gian này, bước đầu hình thành loại nhà mà ngày 
nay chúng ta gọi là nhà Mộc Lãng. 123 
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Nhà ëTrung Quéc 


Nông canh khi phát triển đến một mức độ nhất định tất yếu sẽ hình 
thành thị trường màu dịch và trao đối vặt phẩm. Vì уду, các thị trấn tàp 
trung cũng do lẽ đó mà được hình thành, và trở thành mó hình đấu tiên 
của thành cé. “Đại Nghiên địa” tại lưu vực sóng Ngọc Hà cúng là dién hinh 
của một làng cổ chuyến hóa thành trị trấn tập trung. 

Đại Nghiên địa ở vào vị trí trung tâm của Bá Tử - Lệ Giang và vùng 
miệng túi của vịnh sóng Kim Sa, bốn bế có núi bao bọc, bên ngoài núi có 
sóng Kim Sa, trở thành một dòng sóng bao quanh dé bảo vệ thành, dày 
là một nơi vừa có thể phòng ngự lại уйа có thế khống chế toàn bộ những 
khu vực đọc lưu vực sông. Nguyễn Thế Tổ Hốt Tất Liệt (1215 - 1294) dẫn 
đại quân Mông Có vượt sông, kết thúc tình trạng từng vị tù trường tự cai 
quản bộ lạc của mình, đồng thời phong Phó thống soái quản Nguyên 
là Mạch Lương lên làm thú lĩnh vùng đất này, đồng thời sau khi con của 
Mạch Lương là А Lương А Hồ kế nhiệm dš đặt cơ quan hành chính Lệ 
Giang tại Đại Nghiên địa. Ông ta då cho đào nhánh phía tây của sông Ngọc 
Hà, bắt đầu cho việc xây dựng thành сё Đại Nghiên, tù đó thiết lập lề lối 
cơ bản cho việc phát triển thị trấn xung quanh các nhánh sóng phía tây 
và nhánh sông giứa của sóng Ngọc Hà, đây là tiền thắn của thành cố Lệ 
Giang sau này. Đến thời Minh, Minh Thái Tổ Chu Nguyễn Chương (1328 - 
1398) đã phong Mộc thị làm Tri phủ Thổ ti Lệ Giang, quan Thổ tỉ Mộc thị dà 
đời phủ їй Bạch Sa vào thị trấn Đại Nghiên, đồng thời xây dựng nhiều công 
trình trong thành cố, bố cục thị trấn Đại Nghiên lấy phố Tứ phương làm 
trung tắm trục đường chính, từ đấy tỏa ra 4 phương 8 hướng hình thành 1 
bố cục hoàn chỉnh cho thị trấn. Đến đời Ung Chính thời Thanh (1723 - 1735), 
Quan Thố ti ở Lệ Giang trước đây giờ đối sang là các quan bị triều đình lưu 
dày giáng chức ra cai quản (sử gọi là Cải thố quy lưu). Lưu quan lại đào thêm. 
nhánh sóng ó phía đông của sông Ngọc Hà, cuối cùng về cơ bản đã hình 
thành nên thế 3 nhánh sông phía tây, phía đồng, và nhánh giữa gắn kết chặt 
chê như ngày nay, hệ thống các con đường được xảy dựng nën trong đó, 
phố Vuông (phố Tứ phương) chính là trung tâm của các con phố trong thành 
cổ Lệ Giang. 

Thành có dựa vào núi Tượng và núi Kim Hồng ở phía đông bắc, phía 
tây bắc lại gấn với núi Sư Tử. Địa hình này có lợi cho việc chắn tuyết và gió 
lanh vào mùa đông và mùa thu, tránh tốn hại cho khu vực nội thành. Mùa 
xuân trong thành gió đông ấm áp, vạn våt xanh tốt, mùa hạ gió nam lồng. 
lộng, không khí mát mẻ. Thành trì tuy ở vào độ cao 2400 mét so với mực 
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nước biển nhưng mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, bốn mùa 
không khí trong lành mát mẻ. 


Dòng nước uốn lượn bao bọc những con đường 


Nước là linh hồn của thành cổ, vẻ đẹp của thành cổ không thế tách. 
ròi nước. 


Đầu nguồn của sóng Ngọc Hà trong thành là dám Hắc Long. Nước 
suối được chảy ra từ dưới những gốc сау hạt dẻ già сё! dưới chắn núi 
Tượng, phun ra từ giữa những tång đá lớn, tạo thành một đấm nước vừa 
lớn vừa thần bí. Nước trong dám chảy từ phía tày bắc thành cổ đến cầu 
Ngọc Long, sau đó được phản làm ba nhánh nhỏ, chảy về ba hướng đông 
chính giữa, và hướng tây trong thành. Vi vậy, nước sông Ngoc Hà không 
bao giờ cạn, dày chính là khói nguồn cho sức sống mãnh liệt của thành. 


Nhánh Đông, nhánh Tây và nhánh Giữa lại được phân thành rất nhiều. 
nhánh sóng nhỏ chảy khắp các ngõ ngách trong thành. Điều kiện tự nhiên 
thuận lợi đã tạo nên bố cục của những con đường rất đa dạng trong thành 
cổ. Trong thành, những nhánh sóng song hành cùng đường phố chính, 
những nhánh sóng nhỏ hơn song hành cùng các ngõ nhỏ, con đường uốn 





“Trá tr của thành c5 - phố phương (phố Vuông) 


Nhà ở Trung Quốc 





lượn theo các nhánh sóng, các càn nhà lại dựa theo thế đất mà cao thấp 
không đều. Như vậy, hình dáng cơ bản của thành cố cüng trở nën rõ nét. 
Có hệ thống sông, thì št sẽ có những cây cầu đủ kiểu, đủ loại. Cầu ở Lệ 
Giang muôn hình vạn dạng, có sức hấp dẫn vỏ cùng lớn. Khi bạn ngồi trên 
lan can cấu, lắng nghe dòng nước sóng Ngọc Hà chảy qua, nhìn những 
rằng liêu dung đưa theo làn gió nhẹ ở hai bên bờ, phóng mắt nhìn ra 
những con phố nơi có dòng người lớn tuối, phụ nữ và trẻ em Nạp Tây đi lại, 
nghỉ vế nhà ở và cuộc sống của người Nạp Тау, bạn mới hiểu được quan hệ 
mật thiết giữa nước, cầu, kiến trúc, thành cố ở nơi đây. 


Bước vào thành cổ, những con đường lót đá xanh sẻ dẫn khách đi 
đến con phố này tới ngõ nhỏ khác. Nhứng con đường này khác với đường 
đá thông thường khác, phía trên mặt những phiến đá đã được mài nhắn 
có hình vẽ đấy màu sắc, giống như được ghép từ những viên đá nhỏ đa 
sắc màu, đây chính là một loại đá tự nhiên ở đây - đá ngũ hoa. Loại đá này. 
được lấy từ vùng núi xung quanh đập L Giang, trong suốt sáng bóng và 
khi bước lên có cảm giác rất chắc chắn. Quan sát ký lưỡng, bạn sẽ phát 
hiện trên con đường đá có vỏ vàn những vết hàn, sàu nông không giống 
nhau, dó chính là những vết tích do người đi đường và những chiếc xe 





ч Những shin sông nhỏ chiy khắp thành chinh là “mach mày” Му ciy chu тыда Boh van dang veng лд ch L Giang. 
126 cia thành có vò cing ninh đẹp này 
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— ngựa dé lai sau mấy tràm пат. Những пат gắn đây, người ta 
tài 

Trả må cî đụa di cıa деу "92У càng có hứng thú với “con đường tơ lụa phía nam; thậm 
gu thương quốctế phương chí còn cho rằng đó là con đường giao lưu buôn bán và là hành 


tiên (hû убы là xe ода ёрма Jang văn hóa sớm hơn cá con đường tơ lụa có ở Tây Bắc, mà Lê 
lây Nam Trung Quốc Là hành. 
lang gas leu vận a ah ¢ Giang là đoạn quan trọng trong con đường tơ lụa phia nam - 


của ác dn tộc рма Tiy Mam. là nơi dừng chân chủ yếu trên Trà mã có đạo của những người 
Trà mà cổ đạo hà gun È buôn bán khi qua đây, Vì vậy, những dấu tích vết chăn ngựa để 
u de tà m tạ bên giã pha > 
Чу nan thờ f, tựclileu lai cúng là những dấu tích vẫn hóa - những dáu tích của việc 
ae dch йу ngựa đt tà hek — truyền bá và hội nhập vẫn hóa. 

Шуна độ ngựa йа ác din tộc 

Mis và dûn tk Tang. Bit đầu Những khu chợ và những con phố góp phán làm nên diện 
xuất Nên vào thờ бө; lố, mao phố phường của thành cố. Phố Tử phương chính là đại 


t rén lưng tịnh vào Di 
TT ng hE má, diện cho phố chợ trong thành cố. Trước kia, dày chỉ là một khu 


thửa là thai j hưng thịnh = chợ sơ khai, sau này trở thành địa điểm quan trọng của "khu 


МИ Trả mồ tổ đạo chia làm етуй су : 
li nhánh b nhánh Tả Лун. dyus mã" của “trà mà cố đạo” Ngày nay, nơi dày tûp trung rất 
Ту Tạng và эмей Vin Xım. nhiều cửa hiệu, quấy hàng và những cửa hàng bách hóa bán 
Тау lạng, añ Tû Xuyên -Tiy đố cố. Những quấy hàng bán vải dù, dù giấy và bán đồ truyền 
Tạng Уя Nam, léo đài tết 

Bhutan, Sikkim, Nepal, Ấn Độ, 
ой cing đến bê bién Hồng HH: 
tủa Thy A và Tây PM. Trà mã số 
đạo Vîn Nam - Tây Tang được 
Anh thành vào hang cu thể 
W bit agua khu sha зай 
rà Văn Nam nhu 14 Maa, Phố. 
М û qua châu tý ña lắc 
Bach Dai L vû ч Lè бөр, 
Hương Cach Lý Lap trước thí 
ûi vào Tiy Tạng và tiến thẳng 
dén Lasha 





Nû tuyết Ngọc Lang là mêt ngon тё thin trong quan sièm của ngư din Nap Ty, thành cổ và тй 
yêt tón tai тй gan b Ma hp gin bê 
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Мад con phó dổ đã gv địa rit nhiều nà 
тїт tá») dep như những bờ hát gi rê ngô liên Vân 





thống trở thành một cảnh quan lớn của chợ. Phía tây của chợ lại bán nhiều 
đồ thủ công cố, nhắc đến nó giống như nhắc đến một cầu chuyên thời 
xưa. Phía Đông lại bán những đồ dùng hàng ngày như nổi піёи xoong 
chảo, những chiếc vung to ở đây có thé đem làm mü, những chiếc muỗi 
bằng đồng được đánh sáng choang. Quảng trường chợ có vài con đường 
nhỏ tỏa đi bốn hướng giống như những tia nắng mặt trời, là đường Quang 
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Những shin đ trên đường đã đợc mài nhân bA thà ga Thành cổ cứng xuất liên những соз người Nin đạ và cửa bu mA 


Nghĩa, đường Thất Nhất, đường Ngũ Nhất phía đông và đường Tản Hoa 
phía tây v.v. Mỗi con đường chính lại có những con đường nhỏ tỏa đi khắp 
nơi, vì vậy về hình dáng, đường phố ở đây lấy phố Tử phương (phố Уибпд) 
làm trung tâm, xung quanh được bao bọc bởi các cửa hàng và nhà trọ, tạo 
nên một bố cục уйа chặt chẻ vừa thông thoáng. Điều này khác với những 
con đường hình chữ "Tinh" vuông vức truyền thống tại Trung Quốc. Những. 129 
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con đường khác trong thành cổ đều rất đặc biệt, và nó đều là những con 
phố tiếp nối hoặc bố sung cho phố Tử phương. Tại đây, vạn vắt trên thế 
gian muốn gì có đó: tiệm än, tiệm trà, dệt дау gai, sản xuất da, cắt tóc, tranh 
chữ, trang phục, điêu khắc gë, tranh, đồ gốm v.v. 


Nhà ở ba phường với bình phong 


Lệ Giang là kết tinh của cuộc sống và văn hóa Nạp Tây, người ta không 
những có thể cảm nhân được vẻ đẹp của sự giản dị, trong lành, ty nhiên 
nơi đây, mà còn có thế thấy được sự kế thừa những giá trị văn hóa truyền 
thống và sự giao lưu vẫn hóa đa nguyễn. Kiến trúc nhà ở tai Lệ Giang, 
dường như đã dẫn người ta đi từ ngạc nhiên này tối ngạc nhiên khác. 


Một Lệ Giang có một bé dày lịch sử vẫn hóa và củng có một lịch sù 
phát triển kiến trúc của riêng mình. Nhà ở Lệ Giang đã từ “nhà hám’, “nhà 
tố chim”, “nhà mộc làng được ghép từ những khúc gô” phát triển thành 
những mô hình nhà ở cận đại như: *3 phường 1 bình phong; “giếng trời 4 
hợp 5° “tấu mã chuyển các lầu” Nhà mộc lăng là hình thức nhà ở nguyên 
thủy của dân tộc Nạp Tây. Ngày nay, vẫn có thế nhìn thấy nhà mộc làng ở 
khu vực hó Lê Cô huyện Ninh Lang nơi có 
người Ma Toa sinh sống và một số sơn trại tại 
nơi xa xôi Һёо lánh. Đây là một loại nhà làm 
bằng gỗ, bốn bên tường do những mảnh 
gỗ đã được gọt đi lớp vỏ ghép lại theo hàng 
ngang mà thành, mái nhà được làm từ các 
tấm gó. Nguyên liệu xảy nhà mộc läng dễ 
tìm, phương pháp xây dựng đơn giản mà lại 
tiện lợi, phù hợp. 

Không gian của nhà mộc lăng ban đầu 
chỉ là một sắn vườn nho nhỏ, nhưng sau đó 
do chịu ảnh hưởng của văn hóa nơi khác nên. 
đã dán dán biến hình thành loại hợp viện. 
tương đối quy củ; chia làm chính phòng, 
sương phòng, hoa lâu, môn lâu. Chính 
phòng dành cho các hoạt động tập thé 
trong gia đình, là nơi đế hội họp, nấu nướng 
hoặc cúng tế. Sương phòng (còn gọi là Kinh 
đường) thường có 2 tắng, táng trên là nơi 





ở của Lạt Ma hoặc nơi thờ tượng Phật, táng Nhà mix ling tuyển thống của người Nap Tiy 


Deng sông Ngọc Hà nuôi dưỡng và cho nhiều sản vặt - Tìm hiếu về nguồn gốc phố xã Lệ Giang 


dưới là nơi ở của con trai độc thản hoặc khách; hoa lu chủ yếu là nơi ở của. 
соп gái; món lâu (còn gọi là thảo lâu) phía trên đế cỏ, hai bën cửa lớn phía 
dưới là chuồng gia súc. Cửa chính của nhà ở Ма Toa thông thường mở vé 
hướng đông hoặc hướng bắc, sàn giữa rộng, những việc cưới hỏi ma chay 
đều được tổ chức tại sân giữa. Cấu trúc chính phòng phức tạp: sau phòng 
là phòng dự trữ lương thực và là phòng ở của người lớn tuổi; bẻn phải 
chính phòng là nơi ở của những bà nói trợ; trong một góc chính phòng có 
đặt bếp nấu, góc bếp có bàn thờ, bên trên đật tượng thần, đố cúng và bình. 
hoa; dưới bếp đặt 1 chiếc lò sưởi, bên phải lò sưởi là chỗ của chủ nhà, bên. 
trái là chỗ của khách, không được lẫn lộn; trong phòng có 2 cột lớn, phân. 
làm cột trái và cột phải, cột trái là cột nam, cột phải là cột nữ, khi tố chức lẻ 
thành dinh, con trai sẽ tố chức bên cột trái, con gái së tổ chức bên cột phải. 

Rất rõ ràng, hình thức, bố cục của nhà mộc lăng không thể tách rời 
môi trường sinh sống, phong cách sinh hoạt của xã hội nông canh của 
người dân Nạp Tây; cuộc sống hàng ngày, môi trường tư nhiên, về cơ bản. 
kỹ thuật đã quyết định kết cấu và hình dáng nhà ở; không gian chính 
phòng có quan hệ mật thiết với tín ngưỡng tôn giáo, trạng thái hôn nhàn 
và tó chức gia đình, y niệm nguyên thủy của dàn tộc Nạp Tây dà khoác 
cho kiến trúc nơi đây nhiều ý nghĩa biếu tượng và sắc thái vẫn hóa. 

Tuy nhiên, nhà ở truyền thống của dân tộc Nạp Tây Lệ Giang trên cơ 
sở lưu giữ được những ưu điểm của nhà mộc làng truyền thống đá dần dán 
chuyển hướng vé kết cấu kiến trúc nhà ở kiểu sàn vườn quy củ của người 
Hán hiện nay. Đây là một loại chuyến biến của lịch sử cũng như văn hóa. Có 
mêt vài läng kính lịch sử giúp ta hiểu ró hơn tại sao lại có sự chuyển biến này. 

Năm 1253, Thổ ti Mộc thị của Nạp Tây Lệ Giang được phép bắt đầu 
tự trị trong 470 năm. Trong thời ky Thổ tí Mộc thị thống trị, về phía văn. 
hóa đã sử dụng chính sách vừa hội nhập vừa kế thửa. Ông ta chăm chỉ 
học văn hóa Hắn, tiếp nhận Phật giáo, Phật giáo Tây Tạng và Đạo giáo, 
tiếp thu kỹ thuật sản xuất và công nghệ của người Hán, tăng cường 
giao lưu kinh tế chính trị với khu vực Trung Nguyên, khiến kinh tế văn 
hóa xà hội của Lệ Giang phát triển nhanh chóng. Trong Bạch Sa Đại Bảo 
Tích Cung tại Lệ Giang trưng bày những bức bích hoa Bạch Sa có sự kết 
hợp về dé tài và kỹ xảo nghệ thuật xoay quanh 3 dân tộc Tây Tạng, Hán. 
và Nạp Tây, cũng chính là minh chứng hùng hồn nhất của việc giao lưu 
văn hóa đương thời. 


Năm 1723, Hoàng đế Ung Chính thời Thanh (1678 - 1735) ёр dụng 
chính sách cải thổ quy lưu, nên những vị quan đến từ Trung Nguyễn då 
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thay thế cho Thố ti Mộc thị 
quản lý Lệ Giang. Dân tóc Nạp 
Tây lại càng chịu nhiều ảnh 
hưởng của người Hán về tón 
giáo, giá trị quan và phong 
cách sinh hoạt. 


Năm 1921, nhà sinh våt 
học, địa lý học, nhân học của 
Mỹ Joseph Charles Francis 
Rock (1884 - 1962) đã đến Lệ 
Giang, tiến hành nghiên cứu 
văn hóa Đông Ba tại Nạp Tây. 
Ông làm bạn với người Nạp Tây. 
ở đó, người Nạp Tây cũng tiếp 
nhận ông, không vì óng đến tử 
nước khác mà xa cách ông. Sau 
này, thành quả nghiên cửu của 
ông đã có tác dụng rất quan 
trọng trong việc giúp người 
dân trong và ngoài Trung Quốc 
hiểu rõ hơn về Lệ Giang. hà sức ling tuyển ng cha ngan Nap Ty 





Năm 1988, ông Tuyên Khoa người Lệ Giang đã thành lập Đoàn Cổ 
nhạc Nạp Tây, diễn tấu nhạc cổ Đông Kinh. Nghe nói, buổi biểu diễn nhạc 
có đầu tiên nhất diễn ra trong một cái sản lớn tại thành Bắc, khi đó người 
dân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau này, nhạc cổ có sức lan tỏa vô cùng 
nhanh chóng và phát triển mạnh тё ở khắp nơi trên đất nước, và từng 
bước tiến ra ngoài quốc tế. Tinh cách “mở” của dân tộc Nạp Tày lại một lấn 
nữa được chứng minh. 


Do sự mở cửa của tố tiên và những người Nạp Tây trước kia, cũng 
do thị trấn có Đại Nghiên trước đây là tram đứng chân quan trọng trong 
hành lang mậu dịch Văn Nam - Tây Tạng và Tử Xuyên - Tây Tạng, vì vây Lệ 
Giang cũng giống như một hành lang văn hỏa. Do đỏ, người Nạp Tây tôn 
sùng văn hóa, luôn học hỏi và hòa nhập với những nến văn hóa tiên tiến 
khác. Nếu chiêm ngưỡng kỹ những ngõi nhà Nạp Tây trong thành, có thể 
thấy rất ró những ngôi nhà ở đây là sự kết hợp hài hòa của phong cách, 
kiểu dáng và văn hóa kiến trúc của dân tộc Nạp Tây, dân tộc Hán, dàn tộc 
Bạch và dân tộc Tang. 


Deng sông Ngọc Hà nuôi dưỡng và cho nhiều sản vặt - Tìm Мёи về nguồn gốc phố xã Lệ Giang 


-—— Kiéu dáng của nhà ở Nạp Tây thường thấy 
аан cé một số loại: З phường 1 bình phong, giếng 
Binh phòng là bức tưởng he — trời 4 hợp 5, tiến hậu viện, nhất tiến lưỡng viện. 
4м dih, cû NI bên ııe Trọng dé, 3 phường 1 bình phong là loại nhà 
nel è truyền thống của врн Cơ bản nhất cũng là loại nhà thường thấy nhất 
Trung Qube tMi thuêsg сё іс của dàn tộc Nạp Tây Lệ Giang. Đặc trưng chủ 
là tường іе" (basếtạegw( Уби của loại nhà này là: phòng chính cao, hai 
thường diaga nA, ih laş bên phòng phụ thấp hơn thêm vào 1 bức binh 
аныда Phong ở mặt còn lại, chủ - thù phân minh, bố 
dang, có nh wing trên lẹc сус hài hòa. Mái hiển nhà có một độ dốc nhất 
Le nhưng amta định, tránh tình trạng năng né và vẽ ra một 
trú ha gì máng Ма dené — đường cong mém mại cho càn nhà. Tường nhà 
кашылай <ó độ nghiêng thích hợp vé bên trong, tàng 
thêm vè dep cho của. tính vững vàng cho kiến trúc. Bốn bën tường 
đều không хау kín đến nóc, cửa số được làm. 
bằng gỗ tấm. D£ giúp gỗ tấm không bị ím ướt, hấu hết các dày nhà đều 
có mái hiên nhó ra ngoài, đồng thời có thêm viến ở hai đầu xà ngang chê 
lộ ra khỏi nhà, gọi là “tường phong hỏa” Dé tàng thêm tính thấm mỹ cho. 
căn nhà, có nơi còn thêm hành lang hoặc lan can. Cuối cùng dé tránh giá 
đỡ của mái bị xó lệch và giúp giảm cảm giác đơn điệu của cột nhà khi 
bị lộ ra ngoài, họ đã khéo léo sử dụng “thùy ngư bản" (Thùy ngư bản: là 
một phụ kiện treo, có tác dụng che lỗ hồng, gia tăng được hiệu quả trên. 
kết cấu cũng như trang trí), vừa có thế bảo vệ cho xà ngang, vừa gia tàng 
tính nghệ thuật cho toàn thể kiến trúc. Thông qua cách xử lý bố cục của 
phòng ở chính phụ, bình phong, thân tưởng, mái hiên, và “thùy ngư, toàn. 
thé kiến trúc có dó cao thấp hài hòa, ngang doc tương ứng, tạo thành 
một cảnh quan vừa cản bằng lại giàu tính biến hóa. Nhà ở “3 phường 1 
bình phong” cho thấy trình độ kiến trúc vượt trội của người Nạp Tây. 
Chính phòng của nhà ở Nạp Tây thường hưởng về phía nam, chủ 
yếu để người lớn tuổi ở; chái đông và chái tây thấp hơn một chút, dé con. 
cháu ë; phía dưới đế người ở, phía trên là nhà kho; giếng trời dùng dé 
sinh hoạt cũng như sản xuất (như phơi các loại hạt ngũ cốc hay chế biến. 
lương thực), được lát gạch, thường trồng cây cỏ xung quanh а tăng tính 
thám mỹ. Mỗi căn nhà ở của người Nạp Tây đều có một sảnh lớn trước 
mỗi dày phòng (chính là hành lang ngoài). Sảnh lớn là một trong những 
bộ phận quan trọng nhất cấu thành nhà ở của dân tộc Nạp Tây và không 
thể tách rời khỏi khí hậu dễ chịu của Lệ Giang. Người Nạp Tây М vậy mà 
thường dời một vài hoạt đông đáng lê phải diễn ra trong phòng như ăn 
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Nhà ở Trung Quốc 





Nhà mức láng phi дей chân së tuyết Ngọc lang của dan tộc Nap Tây 


cơm, tiếp khách ra ngoài sảnh lớn. Ngoài ra, thành cổ Đại Nghiên từ trước 
đến giờ phát triển màu dịch, người Nạp Tây cũng có y thức tương đối 
mạnh về hàng hóa, nếu khu nhà có những căn phòng giáp mắt đường, 
thì chủ nhà thường mở tiệm bán hàng ngay tại dó. 


Thực chất, vẫn hóa và đời sống của một dân tộc thường bị ảnh hưởng 
bởi văn hóa những dân tộc khác, trong tôi có bạn, trong bạn có tôi, không 
thể tách biệt rạch ròi. Cuộc sống giản dị, chản thắt, tự nhiên trong sån, dưới 
sảnh đá tạo nên một tâm thái ôn hòa, điểm đạm của người Nạp Tây. Khi 
ở trong kiến trúc như thế này, bạn së cảm nhận được một cách chân thực 
nhất vẫn hóa của dân tộc Nạp Tây. 


Vuong Đông 


Những ngôi nhà tráng lệ vàtinh tế 
(ảmnhậnvềnhà lô cêt tai vùng tuyết 





> lịch sử lâu đời 

> Hình dáng đa dạng 

> Noi sống cùng thắn linh 

> Gia viên tương sinh cùng trời đất 

> Búc tranh sinh hoạt tráng lệ và tinh tế 


‹ 


Nhà ở Trung Quốc 


Tây Tạng nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, còn được gọi là “cao 
nguyên tuyết” Ó đây, trời xanh thăm thẳm, núi tuyết trùng điệp. Тау Tang 
không những có phong cảnh tự nhiên thần kỳ hùng v$, та còn có nén 
văn hóa kỳ bí thu hút con người từ trước đến nay, cảnh quan nhân văn và 
môi trường tự nhiên đặc biệt đã tạo nên nét đặc trưng riêng biệt cho cao 
nguyên Tây Tạng. 





Phong cánh đồng sông Lasha. 


"Những ngôi nhà tráng lệ và tinh tế - Cảm nhận vé nhà |ó cốt tai vùng tuyết 





Vè đẹp bên lòng бо Ni Dương, 


Cao nguyên Tây Tạng nằm ở độ cao 4.000 mét so với mực nước biển, là 
táng cao nhất trong 3 táng độ cao địa lý của Trung Quốc, còn có tên là “mái 
nhà thế giới" Các loại hình địa lý Tây Tạng vô cùng phong phú, có đất núi, cao 
nguyễn, đồng cỏ, rừng, sông, khu vực ám thấp và khu vực khó hạn, các hó 
trên cao nguyên cũng rất nhiều. Diện tích mát hồ ở dày vào khoảng 30 ngàn 
mét vuông, chiếm khoảng 1/3 diện tích mặt hồ toàn Trung Quốc. Sự thay đổi 
về khí hậu ở đây cũng rất lớn, có khí hậu lạnh núi cao, khí hậu hàn ôn đới cận 
núi cao, khí hậu ôn đới vùng núi, khí hậu noän ón đới vùng núi, khí hậu cận 
nhiệt đới vùng núi và khí hậu nhiệt đới vùng núi. 





Tinh thần văn hóa dân tộc và sự đa dạng về địa lý và loại hình khí hậu 
của cao nguyên tuyết đã hình thành nền các khu dân cư Tây Tạng vô cùng 
trắng lệ. 





Nhà ở Trung Quốc 
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Lịch sử lâu đời 


Các khu dân cư ở cao nguyên Tây Tạng có lịch sử rất lâu đời. Từ 4000 
5.000 năm trước đây đã xuất hiện những ngồi làng cỏ kiến trúc nhà ở kiểu 
huyệt cư và bán huyệt cư. Năm 1975 di chỉ làng mạc nguyên thủy Xương 
Đô Ca Nhược được phát hiện, đã tiết lộ tình hình sinh sống của tổ чёп 
Tây Tạng 4000 năm trước. Diện tích toàn bộ di chỉ Ca Nhược vào khoảng 
10 ngàn mét vuông, trong đỏ có 31 di chỉ nhà ở thuộc hai loại tường cỏ 
và tường đá, nhà ở bán huyệt cư hai táng, trong nhà có lò sưởi và bếp, 
phản ánh hình thái nguyên thủy của phong cách kiến trúc nhà ở trên cao 
nguyên tuyết 


"Những ngôi nhà tráng lệ và tình tế Cảm nhân về nhà lẻ cốt tại vùng tuyết 


Сао nguyên Tây Tang có các dàn tộc Tang, Môn Ba, Lạc Ba, Hán, Hồi 
sinh sống, trong đó dàn tộc Tạng chiếm phần lớn dân số. Trong các câu 
chuyện truyền thuyết, “thần Khi” và "Nham та nữ” tuân theo ý trời mà ở 
cùng nhau, sinh ra hậu thế chính là dân tộc Tạng Tiền nhàn dân tộc Tạng 
sinh sống tại thung lũng Nhã Lưng bên bờ nam của sông Nhã Lỗ Tạng Bố, 
phản thành 6 bộ lạc lớn, sinh sống chủ yếu bằng sàn bắt và hái мот. Đến. 
khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, 6 bộ lạc thống nhất, thành lập vương 
quốc “Phiên; đồng thời xuất hiện cung điện được lát bằng đá, được до! 
là “Tây Tạng đệ nhất cung” - Ung Bố Lạp Khang. Đến dáu thế kỷ МІ, Tùng 
Tán Can Bố ( ? - 650) dời đô về Lasha, từng bước thống nhất cao nguyên. 
tuyết, thành lắp vương triều Thố Phiên hùng mạnh. Sau đó, thi hành một 
loạt chính sách văn hóa, bao gồm sáng tạo chữ Tang, thống nhất đơn vị đo 
lường, du nhập vẫn hóa ngoại lai v.v.. đồng thời hình thành nën một vẫn. 
hóa dân tộc độc đáo trên tất cả các mặt như: triết học, lịch sử, vẫn học, kiến. 
trúc, nghệ thuật. 

Dân tộc Môn Ba là một trong những dân tộc thiểu số sinh sống tập 
trung tại cao nguyên Tây Tạng tử lâu đời, tên Môn Ba có được do sống ở 
vùng Môn Ngung phía đông nam của dây Himalaya, độ cao của vùng này. 
so với mực nước biến từ 4.000 mét dán dán giảm xuống còn hơn 1.000 về 
phía nam, “Môn Ba" có nghĩa là “đất thấp” trong tiếng Tạng. Dẫn tộc Môn Ва 
có ngôn пой riêng nhưng không có chữ viết, giỏi ca hát nhảy múa, nén văn 
học và kịch nghệ dân gian rất phong phú, Đạt Lai Lạt Ma đời thử 6 Thương. 
Ương Gia Thác (1683 - ?) sinh ra tại dày. Vào thời Đạt Lai đời thử 5 thế kỷ 
XVII, một bộ phân người Món Ba sinh sống tại khu vực Món Ngung đá di 
chuyển theo phía đông về đồi Bạch Mã (huyện Mặc Thoát), từ đó khu vực 
sinh sống của người Môn Ba phản làm hai vùng phía đông và phía tây, kiểu 
cách nhà ở của hai nơi cũng có phần không giống nhau. 

Dân tộc Lạc Ba do hơn 30 bỏ lạc lớn tắp hợp thành, chủ yếu sinh sống 
tại khu vực phía nam tính từ eo sông Nhã 18 Tạng Bố, về địa lý thì được goi 
là “Lạc Dư; “Lạc Ba? trong tiếng Tang có nghĩa là “người phía nam” Dân tộc 
Lạc Ba có ngôn ngữ Lạc Ba nhưng không có chữ viết, phương thức sinh. 
sống và sắn xuất là sẵn bắt, hái lượm và đốt rẫy gieo hạt. Trong rất nhiều 
truyền thuyết của dàn tộc Lạc Ba, tố tiên của họ đã từng có lịch sử sóng 
trong hang hoặc trong tó Do sống trong vùng núi sâu, giao thông cách 
biệt với bên ngoài, xá hội của dân tộc Lạc Ba phát triển rất cham. Trước 
cải cách dân chủ tại Tây Tạng vào nằm 1959, dân tộc Lạc Ba vẫn ở vào giai 
đoạn xã hội phụ hệ nguyên thủy, sống quần cư theo thị tộc hoặc gia tộc 
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có cùng huyết thống, điều пау khiến nhà ở tại дау vẫn lưu giữ được những 
nét đặc trưng của riêng mình. 


Văn hóa dẫn tộc Tạng, дап tộc Môn Ba và dân tộc Lạc Ba đếu có 
những đặc trưng riêng, cùng thuộc một loại hình văn hóa, đều có truyền 
thuyết “khi biến thành người” “cùng chung tổ tiên “đồng bào anh em, Ба 
loại hình văn hóa này đã tạo nên một chỉnh thể văn hóa Tây Tạng trên cao 
nguyên tuyết. Bối cảnh văn hóa gắn gũi và có sự giao lưu văn hóa lẫn nhau, 
khiến thiết kế nhà ở của ba dân tộc có nét tương đồng, đỏ là thích ứng với 
khí hậu nơi sinh sống, điều kiện dia lý tự nhiên; kết hợp tín ngưỡng tôn 
giáo của dân tộc, truyền thống văn hóa và thói quen sinh hoat; sử dụng 
phương thức xây dựng thích hợp với điều kiện từng nơi và lấy nguyễn liệu 
xây dựng tại chó, từ đó hình thành nên những kiến trúc nhà ở thân thiện 
mới mi trường tự nhiên và hài hòa với môi trường nhân уап. 


"Những ngồi nhà tráng lệ và tinh té Cảm nhàn vé nhà lô cốt tại vùng tuyết 


Hình dáng đa dạng. 

Сао nguyên Tây Tạng đất đai rộng lớn, môi trường địa lý, đặc trưng khí 
hậu và tình trạng tài nguyên của từng nơi là rất khác nhau, thêm vào đó là 
phong cách sinh sống mỗi nơi cũng có sự khác biệt, khiến hình dáng của. 
nhà ở cũng có nhiều diện mạo phong phú đa dạng, chủ yếu có nhà lô cốt, 
lều Ngưu Мао, nhà đất, nhà gë, nhà trúc và nhà hầm ở cao nguyễn vv. Về 
phương thức cấu tạo của kiến trúc nhà ở, có kiến trúc bằng đất, khắc đá, 
nhà hên hợp đất - đá - gỗ, nhà Can Lan và nhà làm bằng gỗ ghép; vé hình. 
thức có nhà mái bằng, nhà mái đốc và nhà mái kiếu hỗn hợp. Kiến trúc nhà 
ở đa dạng có tính khu vực khi phân bố trên cao nguyên Tây Tạng, khu vực 
chăn nuôi trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng thường là lều Ngưu Mao; nhà 
ở tại Lasha, Xigazẻ cùng các khu vực lån cặn có nhà ló cốt bằng đá; nhà ở 
khu rừng rậm tại lưu vực sông Nhà Lỗ Tang Bố ở phía Đông Nam Tây Tạng. 
chủ yếu là kiến trúc bằng gỗ; nhà hầm phản bố tại khu vực A Li ở phía Tây. 
Tính đa dạng về kiểu dáng nhà ở của các khu vực thế hiện được shu sắc 
đặc điểm dân tộc và màu sắc khu vực, nói lên quan hệ thống nhất hài hòa 
về hình thái, sinh thái, tình thái và thần thái của kiến trúc nhà ở. 

'Vùng chăn nuôi thảo nguyên phía Bắc Tây Tạng sử dụng lông bò đế 
dêt sợi, kết thành miếng thảm dày, sau đó may thành lều, đây là nhà ở kiểu 
lều Ngưu mao. Mặt bằng của lều thông thường là hình vuông hoàc hinh 
chữ nhật, dùng gây gỗ để chống dó một khung nhà có chiều cao khoảng 2 
mét, mái lều dốc, phía trên phủ thảm đen làm tử lông bò Tây Tạng, bốn phía 
được làm từ những sợi dây tết tử löng bò, cố định trên mặt đất. Sống lều 
có một khoảng trống rộng 15cm, dài 1,5m dé đón ánh nắng và thông gió, 
tàn nhiệt, bën lều có một cái móc để căn cử vào tình hình thời tiết thực tế 
mà có thể đóng mái lại. Bên trong lều dùng những khối được làm tử có và 
bùn hoặc gạch mộc xếp lên thành một bức tường thấp khoảng 40 - 50cm, 
phía trên thường dùng để lúa mì thanh khoa, túi bơ và phân bò. Một mặt 
của lều dùng dé mở cửa, ban ngày mở miếng vải cửa léu ra hai bên để ra 
vào, đến tối dùng dây cột chàt lại, tạo thành một không gian nghỉ ngơi 
ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Giữa lều là bếp, phía sau đặt tượng 
Phật. Loại léu được dệt bằng lông bò này rất dày, không sợ mưa tuyết 
sương gió, cách làm đơn giản, có thé dễ dàng dỡ bỏ, vận chuyến thuận 
tiện, có thế di chuyến bất cú lúc nào, thích hợp với phong cách sinh sống 
du mục của mục dân. 
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Nhà lô cốt là hình thức thường thấy 
trên cao nguyên Tây Tạng, được làm từ 
đất hoặc đá, hình dáng giống như ló 
cốt, nên được gọi là “nhà lô cốt" Nhà ló 
cốt đa phán có từ 2 hoặc 3 táng trở lên, 
tường ngoài làm bằng đá. Những ngôi 
nhà lô cốt của диў tộc, lãnh chủ hoặc 
phú thương đếu có trên 3 tắng, cao nhất 
là 5 táng. Mặt bằng nhà lô cốt hầu hết 
được tó hợp lại tü những đơn nguyên 
là mạng lưới cột gê, khiến ngôi nhà có 
hình vuông. Về cấu tạo mặt bằng, đa 
phán là có một gian lớn bên ngoài, hai 
gian nhỏ bên trong, chiều cao của nhà 
tương đối thấp, những ngòi nhà được 
ngăn cách nhau tạo nên sự kết nối 
mang tính hình học, có sự phân bố cao. 
thấp rất rô ràng. Hệ thống kết cấu của 
nó là kết cấu hỗn hợp: dùng đất đá làm 
tường và dùng gỗ làm cột, một gian 
nhà có một chiếc cột, vì vậy còn có tên 
“một chiếc ð; dùng những tấm gó ghép. 
lại tạo thành mặt sàn; tường bằng gạch 
mộc thường dày 40 - 50cm, tường bằng 
đá vụn dày 50 - 80cm, tường phía trong 
dựng đứng, tường phía ngoài dán dán 
thu vào theo độ cao. Tắng dưới của nhà 
ló cốt dùng để nuôi súc våt hoặc làm 
nhà kho, tắng 2 và 3 đế ở, ban công và 
nhà vë sinh ở tắng 2 thường xây bằng 
gỗ và nhô ra so với tường ngoài. Mặt 
hướng về phía mắt trời của kiến trúc 
đều có cửa số hoặc cửa kính, bế mặt 
đón nắng rộng, ngoài ra cửa số đều mở 
ta hướng sẵn ở giữa, bên ngoài thường 
dùng cửa nhỏ để tránh gió tránh rét, 
khiến mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, 
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thích hợp với đặc điểm khí hậu cao nguyên. Mái nhà đều là mái bằng, 
dùng một loại đất đá vôi đã được phong hóa dé quét bằng, xây dựng ban 
công trên mái, dùng dé phơi vật phẩm. 

Nhà lô cốt kiểu độc viện (một sân), giữa sân có xây giếng nước, trống 
hoa, vật kiến trúc và tường nhà dày đặc có tác dụng phòng ngự. Bên trong 
nhà lô cốt loại lớn có nhiều phòng, có xây thêm giếng trời nhỏ để đón 
nắng, chòi cao 20 - 30 mét dùng để cất giữ đồ vật диў giá và quan sát để 
phòng vệ. Hình dáng nhà lô cốt tùy vào từng nơi mà không giống nhau. 
Nhà ở Lasha đa phần là kiếu có hành lang trong nhà, có 2 hoặc 3 táng, 
cũng có nhà kiểu một tầng một sân; người dân khu vực Sơn Nam lại ưa 
thích hoạt động ngoài trời, nên nhà ở thường tận dụng hành lang bên 
ngoài nhà để làm không gian sinh hoạt. 


Khu vực rừng phía Đông Nam Тау Tạng có nhiều dân tộc và nhiều 
kiểu khí hậu địa lý, tài nguyên phong phú, vì vậy mà kiểu dáng nhà ở 
cũng phong phú. Lượng mưa trong rừng nhiều hơn các khu vực khác trên 
cao nguyên Tây Tạng, nhà ở thường dùng kiểu kiến trúc có hai mái dốc. 
Nhà ở trong khu vực rừng đa phần là nhà độc lập hoặc nhà độc viện, có 
mắt bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật, do kết cấu mạng lưới cột tạo 
thành, thiết kế đa phán là 3 táng, táng dưới cùng thấp dé nuôi gia súc, 
tång 2 là nơi ở, có phòng ở (kiêm phòng bếp), nhà kho, hành lang ngoài, 
nhà vệ sinh, các phòng được phản cách nhau bởi gỗ ghép. Nơi gần cửa 
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só ở giữa phòng của gian ngoài lấy lò sưởi làm trung tâm, xung quanh lò 
sưởi có giường và các đồ dùng khác; khoảng không gian giữa mái và sàn 
ở tầng 3 được dùng làm gác, làm nơi để củi, thức ăn và các đồ våt khác. 
Kiến trúc thường sử dụng kết cấu gỗ, tường được xảy dựng bằng các vật 
liệu như đá vụn, đá phiến, đá cuội, đất sét, gỗ tấm, hàng rào gỗ, hàng 
rào liễu gai v.v.. Mái nhà được xây dựng bằng cách đặt những thanh dám 
bằng gỗ lên trên 4 mặt tường, khu vực có сау cối, trên mái thường phủ 
gạch làm їй gỗ, bên trên lợp đá để tránh gió làm xë dịch gach gỗ; khu vực 
có nham thạch thường dùng nham thạch làm gạch, lợp lên thành mái 
nhà để thải nước mưa. 


Trong khu rừng гат phía Đông Nam Тау Tạng, thấp thoáng những 
ngôi nhà gỗ của dân tộc Môn Ba và nhà trúc, nhà gỗ của dân tộc Lạc Ba. 
Nhà gỗ dân tộc Môn Ba thường được xây dựng ở vùng đất giữa núi hướng 
ra sông hồ, được dựng lên tü rất nhiều cây cột, không gian cao 1,5 - 
2m ở phía dưới được mở rộng, dùng để сһап nuôi gia súc; phía trên nhà 
là phòng ở và nhà kho, giữa phòng ở có một gian sảnh nhỏ dùng để liên 
kết phòng ở với hành lang bên ngoài, hai bên phòng ở là nhà kho. Cả 
căn nhà từ kết cấu tường, kết cấu mặt bằng đến mái nhà đều sử dụng gỗ, 
thông qua cầu thang gỗ ở hành lang bên ngoài để ra vào ngòi nhà. Nhà 
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ở kiểu độc lập thường 
không có tường bao 
quanh, nhà ở bằng đá 
Môn Ba tại huyện Thác 
Na và nhà ở bằng gỗ Môn 
Ba của huyện Mặc Thoát, 
đều được hình thành nên 
bởi những căn nhà chỉ có 
một gian. 


Dân tộc Lạc Ba có hai 
kiểu nhà ở độc đáo, một 
là nhà dài, hai là nhà nhỏ 
hình vuông. Nhà dài là 
JZ mọt kiếu nhà ó đặc biệt, 

ЧУЧ thể hiện hình thái xá hội 
Khì bằng şê phia đông nam tiy Tang” -Liy Û biu kaio st lea hec tai Tiy Tang bó lac nguyên thủy của 
dàn tóc Lac Ba. Nhà dài 
thường dài dén mấy chục mét, nhà dài cho nữ giới ở thường xây dung ó ria 
thôn, bên trong dùng gỗ hoặc tre nứa phản ra làm mười mấy phòng hoặc 
mấy chục phòng để làm phòng ở; nhà dài cho nam giới ở thường được xây 
dựng ở lòng thôn, bën trong không ngắn cách, còn có nhiệm vụ làm nơi tổ 
chức hội nghị trong thôn. Nhà nhỏ thì có hình vuông hoặc hình chú nhật, 
là nơi cư trú của gia đình một vợ một chồng, là biếu tượng gia đình của dân. 
tộc Lạc Ba, xung quanh có xây thêm nhà kho. Nhà dài và nhà nhỏ thường 
dùng gỗ nguyên khối làm vật liệu xây dựng, áp dụng phương pháp xây 
dựng bằng gỗ ghép dé làm tường nhà, theo truyền thuyết do sợ ma quy 
vào nhà nên không làm cửa số, phán dưới nhà được nàng đỡ bằng cột gò, 
phần trên dùng gỗ tấm hoặc phủ lá chuối làm mái 


Nhà ở bằng tre của dân tộc Lạc Ba, mặt bằng thưởng là hình chû 
nhật, rộng khoảng 6 mét, dài khoảng 9 mét; chỉ mở một cửa ra vào, 
bố trí một cửa số đối diện cửa ra vào để giúp đối lưu không khí trong 
phòng. Nhà trúc có tường được dựng tử đá, tường bốn phía cứ cách 2 
mét lại có một cột gỗ, giữa cột có 2 lớp tre đế bảo vê tường, mái nhà 
có ngỏi là hai lớp ván tre. Toàn thé ngôi nhà tre, ngoại trù sàn nhà, dám 
ngang và cửa số, tất cả những phán còn lại déu được dựng bằng tre 
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trúc. Phía trước hoặc phía sau mỗi ngôi nhà tre đều có kho dự trữ lương 
thực kiểu nhà sàn. 


Nhà ở khu vực A Li phía tây cao nguyên Tây Tạng đa phần là kiểu 
nhà độc lập ở khu vực đồng bằng sông nước, vật liệu xây dựng chủ yếu 
là gó. Nhà ở thường cao 2 tầng, táng 2 là пої ở vào mùa hè, táng dưới là 
nơi ở vào mùa döng. Ó khu vực gần vách núi, nhà ở thường có cấu trúc là 
sự kết hợp của nhà hầm và nhà thường, nhà trên mặt đất ở phía trước kết 
hợp với nhà hầm ở phía sau tạo thành một chỉnh thể. Mặt bằng nhà hám 
ở khu vực A LÍ có hình vuông, tròn hoặc chữ nhật, trong đó nhà hầm hình 
vuông phổ biến nhất, nhà cao 2 - 2,2 mét. Nhà hầm là loại nhà ở tương 
đối Ít gặp ở cao nguyên Tây Tạng, 


Biệt thự và trang viên của quý tộc là loại hình nhà ở đặc biệt trên 
cao nguyễn, Biệt thự thường do nhà chính và ап trước hợp thành, toàn 
bộ mặt bằng giống như hình chữ“hối”, chính giữa là giếng trời. Nhà trước 
có 2 tầng, nhà chính cao 3 tắng nằm ở phía bắc nhà trước, phía nam có 
xây cửa só dé đón nắng. Trong biệt thự không những có phòng ở của 
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Nhà û đản tộc Tang tại những đồng có chắn nui lon 





chủ nhà, phòng khách, Phật đường và Kinh đường, mà còn có phòng 
cho người giúp việc và nhà kho. Cùng với зи xuất hiện của chế độ cúng 
bái tổ tiên và kinh tế của trang viên, kiến trúc trang viễn ra đời nổi tiếng 
có Lãng Sắc Lam, Giáp Mã Xích Khang, Trang Tư. Nhà chính trong trang 
viên thường cao đến 5 táng và rất khang trang, có hoa viên xung quanh 
và tường thành, hào nước bao quanh, và сб cả những nơi dùng để trừng 


phạt nông nó, 


Cao nguyên tuyết với những loại nhà ở muón màu muôn sắc, không 
phải là kiểu nhà ở cố định của khu vực nào đó hoặc dân tộc nào đó, cùng 
với sự giao lưu và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các dân tộc, các loại nhà ở 
cũng có sự tiếp nhận và biến đổi, hình thành nên rất nhiều kiểu nhà hỗn 
hợp. Cao nguyên tuyết có nền văn hóa vô cùng rực rỡ, làm phong phú 147 
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thêm cho những khu vực xung quanh, cùng với việc định cư khắp nơi của 
dân tộc Tạng, nhiều loại hình nhà ở trên cao nguyên cũng dán ảnh hưởng. 
tới phong cách хау dựng nhà ở của người Tạng tại Уап Nam, Thanh Hải, 
Tứ Xuyên ум. 


Nơi sống cùng thần linh. 


Các dân tộc sinh sống trên cao nguyên tuyết háu hết đều có tín 
ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo tại các khu vực khác nhau cũng. 
không giống nhau, có tôn giáo truyền thống của cao nguyên là Bản giáo, 
cũng có Phật giáo Tây Tạng và những giáo phải khác - phái Cách Lö, phải 
Tát Ca, phái Ninh Mã, phái Cát Cử. 

Bản giáo cho rằng vạn våt đều có linh hồn, tổ tiên người Тау Tạng 
sùng bái tự nhiên, tó-tem và quỷ thần. Những dòng sông ngọn núi, những. 
con chim con thú trong rửng sâu và những hiện tượng tự nhiên đều là 
đổi tượng sùng bái của tón giáo. Những câu chuyện thần thoại về sự khởi 





Nüi thần - dinh Nam Gia Вә Ngõa. 
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Déi Мату 

Độ Mang bsa đit hờng hn đi 
“màu tring, thường cô nh ruộng 
hode Nah tròn, địt ở định ndi, 
"miệng nó, gio 10, bến đó, ven М 
жок Фа дия bia mộ, dûng để 
фе phic, trò thinh thin blo M ca 


M vào Dy lạng, ký thuật chất đái. 
May có một bước phat ова mới, 
thing dv ü đi wing sp đóng да 
бше nồi һу hk Кей Phật Aha 
gên 6 Û hoặc lượng Phat trên 
những Мо đi tring thd mà ho bn: 
Че; có nàng lự thắn lý deg khiến. 
да chúng bẻ nèn thân ký hon nda, 
ч ding tì tình @ Mampi- vật 
phê và blo vệ đo chinh minh. 
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nguồn của dân tộc Tạng cho thấy, sông Nhã Lung tùng là nơi 
cư trú của bó lạc tôn khỉ Ma Các và nham thạch là tô-tem. 
Núi Truyền Thán, đối Marnyi được dựng bằng đá và những 
vở kịch đeo mặt nạ, có thé truy tìm đến những hoạt động. 
củng bái và các nghi lễ của Bản giáo, mà truyền thuyết vế 
thấn núi, thấn nước và thắn đá đều có nguồn gốc từ tín 
ngướng của Bản giáo. 

Giữa thế ky thứ VII, sau khi Phật giáo từ Trung 
Nguyễn và Ấn Độ truyền tới Tây Tang đã gặp phải sự 
phản đối kịch liệt của Bản giáo, đấu tranh đá kéo dài hơn 
300 піт. Trong quá trình đó, Phát giáo đã tiếp thu một 
số tư tưởng và nghỉ lẻ của Bản giáo, Bản giáo cũng tiếp. 
thu những giáo nghĩa của Phát giáo, khiến 2 loại tôn giáo 
này gắn với nhau hơn, trên со sở đó hình thành một loại 
tín ngưỡng kết hợp giữa Bán giáo và Phật giáo, gọi là 
“Tang truyền Phật giáo” So sánh với Phát giáo thịnh hành 
ở những khu vực khác tại Trung Quốc, Tạng truyền Phật 
giáo có nét riêng của khu vực và dàn tộc rất ró nét. Do có 
những lý giải khác nhau về giáo nghia, phương pháp tu 
hành cũng không giống nhau nên Tạng truyến Phật giáo 
lại sinh ra rất nhiều giáo phái khác nhau; các giáo phái 
tón tại và thịnh hành ở những khu vực khác nhau, và kết 
hợp chặt chẽ với chính quyền nơi đó, hình thành nên 
cục diện “chính giáo hợp nhất” Bản giáo đã có được chò 
đứng vững chắc trong tâm và trong phong tục của dân 
tộc Tạng, khiến Tạng truyền Phật giáo có nội dung sùng 
bái tự nhiên. 

Tên giáo tín ngưỡng đi sàu vào lòng người, được thé 
hiện trong những hoạt động tại làng mạc hoặc nhà ở của 
người dân: cổng hoặc trung tâm làng thường có tháp Phật 
nhỏ, bên ngoài kiến trúc nhà ở thường có những kí hiệu 
trang trí mang y nghĩa Phật giáo, bën trong kiến trúc nhà 
ở có bàn thờ Pht. Nơi cư trú, vị trí nhà ở, hình dáng bên. 
ngoài, thiết kế bên trong và nghi thức xây dựng của nhà ở 
trên cao nguyễn tuyết, tất cả đều chứng minh cho sự tón tại 
của vån hóa tôn giáo. Nhà ở nơi đây đã trở thành nơi để con 
người và thần linh cùng sinh sống. 


149 


Nhà ở Trung Quốc 


Bên trong nhà ở là không gian trung tâm của mọi hoạt đông sinh 
hoạt, vị trí hướng về mặt trời quan trọng nhất dùng để thờ tượng Phật, 
xung quanh cỏ những Thang-ga với đề tài xoay quanh những càu chuyện 
và giáo nghĩa của Phật giáo, ngoài ra còn có bắt hương, pháp khí v.v.. Trong 
phòng, họ treo những hình trang trí hay bức tranh có dé tài tôn giáo trên 
cột nhà, dám nhà, tường, bếp, hay trên giường ngủ, bàn, tù v.v. Những đồ 
dùng hàng ngày như thảm, dĩa đưng ly, bình, ly, chén... cũng có những họa 
tiết tôn giáo. Trong những họa tiết này, hình bát bảo của dân tộc Tạng như 
bảo tản, kim ngư, bảo bình, hoa sen, ốc trắng xoắn phải, nơ cát tường, cột 
đá thắng lợi, kim luân và chữ ¡|! (Vạn) mang ý nghĩa Phật giáo là thường 
gặp nhất. Trong Phật giáo, hình vẽ “Mạn đà la” tượng trưng cho trật tự vũ 
trụ và hình vũ trụ thường thấy khắc trên phiến gó, phiến đá và phiến kim 
loai, treo trên tường trong nhà 


Bên ngoài kiến trúc, trên cửa vào sân hoặc cửa vào nhà thường có vật 
trang trí như sừng trâu, họa tiết tôn giáo và gương, có ý nghĩa tượng trung 
cho tö-tem đồng thời cầu phúc trù tà. Cách bài trí nhà ở đã phản ảnh sự 
tôn sùng thành kính Phát giáo của người dân Tây Tang, như cho rằng gió 
thổi phướn kinh cũng giống như niệm kinh, có tác dụng phủ hộ cho con 
người an khang, vì vậy, trong 4 góc phòng hoặc trên xà nhà chính thường. 
treo phướn kinh, đồng thời đặt phủ điêu tượng Phật bằng đá xanh và đá 
trắng có chân ngôn 6 chữ án ma ni bát mê hồng” lên bậu cửa só, 4 góc nhà 
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Thang gà (Ảnh бек ly tê mạng dha Ảnh Ty Tang) Cû vang ong han ve bat bie 


hoặc tường viện. Trong tín ngưỡng tón giáo dàn tóc Tang, màu sắc cũng có 
ý nghĩa tôn giáo: như màu đỏ đại điện cho thần linh có tính cách nóng này, 
màu trắng đại diện cho tính cách khoan dung, màu vàng và màu vàng kim 
tượng trưng màu của Phật giáo và màu của thiên quốc. Việc chọn lựa và sử 
dụng màu sắc trên tường nhà, màn che hay trên các bộ phần của kiến trúc 
nhà ở đều cỏ y nghĩa süng bái và tín ngưỡng. 


Trong khu vực nhà ở, lối vào và trung tâm của thôn trại là nơi ở quan 
trọng, thường có những hàng phướn kinh màu trắng cao vút và tháp Phát, 
đây là nơi diễn ra những hoạt động tôn giáo thường ngày. Chuyến kinh là 
phương pháp tu hành cơ bản của Tang truyền Phất giáo, kinh luân chuyến 
động từ trái sang phải theo chiều kim đồng hó là quý đạo của lé Phát, bốn. 
phía của tháp Phật có kinh luàn, dành cho những người chuyến kinh. Thiết 
kế của ống chuyến kinh có một hiện tượng rất thú vị, trong thôn và vùng. 
lån cûn của những nơi có nước thường có một cản nhà nhỏ, phía trong 
thiết kế ống chuyến kinh được chuyến động dựa vào sức của dòng nước 
suối, ngày đêm không ngừng, dùng đế cầu phúc cho người dân và phù hộ 
cho cả thôn trại được bình an. 


Nhà ó Trung Quéc 


Su sùng bái thắn linh trong tu 
nhiên của dân tộc Tạng biếu hiện 
ró nét nhất trong việc lựa chọn vị trí 
và ý tưởng xây dựng ngòi nhà. Như 
dân tộc Lạc Ba khi tìm đất dựng nhà, 
dûng 3 hạt thóc đại diện cho 3 loại 
gia súc là tràu, lợn, gà, thêm vào đó 
là một số lượng thóc tương ứng với 
số người trong nhà, tạo thành một 
tó hợp thóc, 3 tố hợp thóc sẽ được 
đặt vào giữa 3 vị trí đá được chọn từ 
trước và đặt sau khi mặt trời lặn và 
sau đó dùng cành cây và đá đây lên. 
Hôm sau trước khi mặt trời mọc sẽ BE 
phải đi kiếm tra, nếu các hạt rời nhau 
ra hoặc trong hạt có kiến, thì coi như đó là điểm дд; nếu tình trạng của 
hạt tốt, chứng tỏ đất nơi đó thích hợp đế dựng nhà, sau đó mới tiến hành 
những nghi lẻ cúng bái dé xảy dựng. 





Gia viên tương sinh cùng trời đất 

Hình đáng nhà ở tại mỗi khu vực trên cao nguyễn tuyết đều có 
quan hệ mật thiết với hoàn cảnh địa lý, điều kiện khí hậu, tình trạng tàp 
trung, phong cách sinh sống, những våt liệu kiến trúc có thé tim thấy và 
kỹ thuật xây dựng, bắt nguồn từ nhu cầu xây dựng được tổ ấm như ý và 
mong muốn có thể thích ứng và sống hòa hợp với mỏi trường tự nhiên. 
Mang nhân thức này, kiến trúc nhà ở được đặt giữa trời và đất, hòa nhập. 
vào trời đất, tạo nên một gia viên có vật chất và tính thắn hoàn toàn hỏa. 
hợp cùng tu nhiên. 


Hình dáng của nhà ở trên cao nguyên tuyết có mối liên hệ mật thiết 
với môi trường tự nhiên. Về tạo hình nhà ở, hình dáng mái nhà phản ánh 
được lượng mưa nhiều hay ít, độ dày mỏng của tường phản ánh nhiệt 
độ cao hay thấp, su mở cửa hay khép kín của bố cục phản ánh hiện trạng 
mặt trời chiếu sáng và hướng gió, hình dáng chắc chắn mà linh hoạt 
phản ánh đặc trưng môi trường địa lý. Do ở trên cao nguyên tuyết, nhà ở 
Tây Tạng đều lấy bếp làm trung tâm cản nhà, phản ánh ý thức tìm kiếm 
sự thoải mái trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Du mục, trồng trọt và 
sàn bắn là những hình thức sản xuất chủ yếu trên cao nguyên, do đó nó 
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Những nghi nhà được ду đựng trên cơ 14 nhận thức chung 


cũng có mối liên hệ mật thiết mới tải nguyên của môi trường tự nhiên, 
khiến cho những ngôi nhà có nội dung cấu thành là những hình thức sản 
xuất và sinh hoạt của con người có mối quan hệ hòa nhập và tương sinh 
với mỏi trường tu nhiên. 


Việc sử dụng, khai thắc vắt liệu xảy dựng dựa theo nguyên tắc tiên lợi 
và tiết kiệm. Vật liệu để xáy nhà ở tại Tẩy Tạng đều được lấy tử tự nhiên, thé 
hiện được đặc trưng lấy vật liệu tại chỗ để хау nhà. Dưới một ký thuật xây 
dựng thích hợp, các kiến trúc nhà ở hoàn toàn được xây dựng tù våt liêu 
kiến trúc lấy tù tự nhiên, khiến chúng đường như được 
sinh ra một cách tự nhiên từ môi trường. Về màu. 
sắc của kiến trúc nhà ở, hấu hết sử dụng màu 
sắc vốn có của vật liệu tự nhiên, màu vàng 

của đất, màu xanh của đá, màu nâu såm của 
95 cùng nhau kết hợp lại, thế hiện được mối 
quan hệ tương sinh và hòa hợp giữa kiến trúc 
nhà ở và môi trường tự nhiên. Do nhà ở được 
tao nên bởi våt liệu và màu sắc tự nhiên nên nhìn 
chúng giống như được trời đất tạo ra, về kích thước, 






төрө nhà cung sanh tle Nà hp vã te nhén 
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cảm nhận, vân da, màu sắc, đều khiến đặc tính môi trường của các kiến 
trúc nhà ở phát huy đến tối да. 


Hầu hết các khu vực trên cao nguyên tuyết đều có núi non trùng điệp, 
khô hạn ít mưa, đầy nắng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, tài 
nguyên gỗ khan hiếm, thuốc khu vực khó han và bán khô han. Nhà ló cốt 
và nhà đất được xây bằng phẳng. Những bức tường dày để giữ ẩm được 
tao thành từ đất và đá tại nơi dày, có rất nhiều kiểu xây dựng như kiến trúc 
xây bằng đá phiến, kiến trúc xảy bằng đá miếng, kiến trúc xây bằng gạch 
và kiến trúc xây bằng hỗn hợp đất đá; màu sắc cơ bản của ngôi nhà là màu. 
tự nhiên của tường đá, đất và màu trắng của lớp vôi trên tường, Dưới bầu 
trời xanh với những tia nắng chan hòa, những ngôi nhà lô cốt thấp bé và 
nhà đất được xây dựng nối tiếp nhau ở giữa những ngọn núi dà, hòa vào 
làm một với tự nhiên, cộng với những bức tường дап дап thu hẹp lại khi 
lên cao và khí thế sống mạnh më đã thế hiện một vẻ đẹp "đầu đội trời, 
chăn đạp đất" tráng lệ, hào hùng. 








Màu ốc tự nhiễn của nhà à. 
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Những ngôi shà бак unh ra ti 





dung mảnh huong lên tr xanh 


Khu vực rừng ở lưu vực sông Nhã Lô Tạng Bố phía Đông Nam Tây Tạng 
có những dòng sông và ngon nû ở su trong rừng, cây cối rûm rạp, khí hậu 
nóng bức, ấm ướt nhiều mưa, những ngôi nhà д8, nhà trúc mái dốc đứng 
yên bình giữa những hàng cây xanh và rừng trúc. Những ngồi nhà gỗ nhà 
trúc được dựng trên nén đất đốc hướng về phía mặt trời và mượn những 
cơn gió nhẹ từ mặt nước dé làm giảm sự nóng bức trong ngồi nhà, dùng 
mái hiên dé giảm ảnh hưởng của nước mưa, tránh mục tường. Những ngôi 
nhà gó Can Lan và nhà ghép ở khu vực rừng núi, lấy nguyên liệu kiến trúc 
sẵn có trong rừng làm vắt liệu xây dựng, lấy gỗ tấm và lá chuối làm vật liệu 
chống nước, nguyên liệu và màu sắc tự nhiên khiến nhà gỗ hòa hợp được 
với môi trường rửng tự nhiên. Khu vực Lạc Du có một rừng trúc với hơn 
mười loại trúc, sản lượng phong phú như vậy dà cung cấp đủ vêt liệu xây 
dưng dé người dân Lạc Ba xây dựng nhà trúc. Trong khu vực Đông Nam Tây 








Nhà ở Trung Quốc 


Tang, rừng rằm xanh biếc, trúc dung đưa nhè nhẹ, những ngồi nhà gỗ và 
nhà trúc lấp ló trong không gian, cùng với những làn mày bay lững lờ tạo. 
thành một khung cảnh không thể đẹp hơn thế nữa. 


Bức tranh sinh hoạt tráng lệ và tinh tế 


Cao nguyên tuyết thần kỳ làm say đắm lòng người, có bấu trời xanh 
thăm thắm, những ngọn núi tuyết nguy nga, thảo nguyên xanh ròn, sông 
và hồ rộng lớn... Khu rừng phía đông nam phủ đấy bóng гат lại có những 
ngọn núi ngang doc, cây rừng như được dệt vào nhau, thắc nước sửng 
sững, mày bay lững lờ 

Hình thái, đường nét và màu sắc của môi trường tự nhiên đã hình 
thành nên tính cách dẫn tộc, nuôi dưỡng nën tình cảm của người dân 
cao nguyễn; tôn giáo tín ngưỡng, tình cảm tư tưởng, phong tục tập quán 
của dân tộc cao nguyễn tạo nën linh hồn vän hóa của các dẫn tộc trên 
cao nguyên tuyết, môi trường tự nhiên và môi trường nhàn văn đã cùng 





Nhüng ngôi nhà tráng lệ và tinh tế - Cảm nhận vé nhà |ó cốt tai vùng tuyết 





Nhì û bën cạnh rướng bk thang 


hình thành nên tính cách độc đáo của người dân cao nguyên. Sự sùng bái 
những ngọn núi dòng sóng trắng lệ, sự hướng tới một thiên quốc lý tưởng, 
sự theo đuổi tinh thần của Tạng truyền Phật giáo, cùng với sự tôn trọng 
môi trường tự nhiên, lý tưởng về một cuộc sống an nhàn, sự theo đuổi 
những niềm vui trong Tạng truyền Phật giáo, tất cả đều chất chúa trong 
tâm hồn của mỗi người dân, hình thành nên một thấm mỹ và tâm lý văn 
hóa có hai yếu tổ tráng lệ và tinh tế. Tráng lệ và tinh tế là mièu tả chân thực 
về bức tranh sinh sống của người dẫn trên cao nguyễn. 

Những ngôi nhà Тау Tạng được xây dựng nên tử đó, vừa tráng lệ hùng 
vĩ, thoát tục, lại vừa lãng mạn nên thơ, tính tế, tao nhã. 

Những thành phố, trị trấn nằm rải rác ó những đối tuyết, những sơn 
trang, trang trại với những ngôi nhà đất, hình dạng vững chắc, màu sắc giản 
dị mang hơi thở và vẻ đẹp tráng lệ. Những điều này cùng với môi trường 
thiên nhiên, với những tín ngưỡng tôn giáo đã tạo nên một bức tranh cuộc 





sống hùng vĩ tại nơi đây. 


158 





5 


EP Nhà ê Trung Quốc 





Nhà û của người dòn ấn hiện trong ni ring. 


Trong những khu rừng gỗ và rừng trúc rộng mênh mỏng, nét thanh. 
thoát tao nhã từ những ngôi nhà gỗ và nhà trúc hòa hợp với màu sắc của 
thiên nhiên đã thé hiện được một vẻ đẹp vô cùng yên bình và thư thái. Bên 
cạnh thôn là táng táng lớp lớp các ruộng bậc thang, trong thôn vắng vàng 
tiếng hát, hương rượu thoang thoảng đã thế hiện được tinh thần và tâm 
hồn trong sáng thuần khiết của người dân sinh sống nơi day một cách sâu 
sắc nhất, tạo nên một bức tranh cuộc sống tươi đẹp giữa con người và mỗi 
trường tự nhiên. 

Bức tranh cuộc sống tươi đẹp, giống như trong bài hát Luu lãng ca của 
dân tộc Môn Ba: 

Người lưu lãng ơi, ta không thể dứt áo rời xa nơi có hương rượu ggo, 
cuối cùng đã về đến quê hương yêu dấu, không hề muốn rời xa ngôi nhà gỗ 
Môn Ngung, không hề muốn đột ly rượu xuống, ta sẽ không bao ді lưu lạc 
qué người nữa 


Phạm Tiêu Bằng 








Thời đại đồ đá cù Khoảng 170 vạn năm - 1 van nằm trước 



































Thời đại đồ đá mới Khoing 1 van năm - 4000 nằm trước 
УЖ ч © Năm 2070 - nim 1600 CN 
Thương Мат 1600 пат 1046TCN 
пус Năm 1046 - nám 771 TN 
Xuân Thu Мат 770 — năm 476 TCN 
hiến Quốc Nam 475 -nàm 221 TCN 
Tân Nam 221 - nấm 206 TCN. 
Tây Hán. 
Đông Han 
Tam Quốc 
Tây Tấn. Năm 265.< Băm 317 
"Đông Tấn. Nim 317 = năm 420 
Nam Bắc triểu. Năm 420 - năm 589 
Tuy Nima) - năm 618 
la Đường Năm 618 - nam 907 
Ngủ dal Мат 997 - nằm 960 
ắc Tổng, Nim 960 ~ nằm 1127 
Nam Tổng. Năm 1127 - nằm 1279 
Nguyên Năm 1206 -nàm 1368 
Minh Năm 1368 ~ năm 1644 
Thạnh. Мат 1616 - nắm 1911 
Trung Hoa Dàn Quốc Năm 1913~ năm 1949 


Nude Cộng hòa Nhân dẫn Trung Ноа | - Thành lập nim 1949 








159 


NHÀ Ó 
Trung Oude 


ĐƠN ĐỨC KHẢI 


"Người dịch: 
ThS. TRẤN THỊ PHƯƠNG LIÊN 
(Giảng viên Bò mòn Tiếng Trung - Trường Dai học Su phạm Hà Nội II) 
TRUONG KHIẾT MI 
(Giáo viền Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Tu nhiên Thành phố Hỗ Chí Minh) 


Hiệu đính và Giði thiệu: 
TS. NGUYÊN THỊ HÃU 
(Phố Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam 
Nguyễn Phó Viện Trường Viện Nghiên cửu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh) 





Biên tập : TRẤN ANH - TRẤN THỊ LY 
Sửa bản in: SƠN СА 
Trình bày: MANH НА! 
'BÌA :NGUYÊN UYÊN 


NHÀ XUẤT BẢN TÓNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chi Minh 
OT: (08) 38 296 764 - 38 256 713 - 38 247 225 
Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Sách online: www.nxbhcm.com.vn - Ebook: www.sachweb.vn 


NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 1 

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh « ĐT: 38 256 804 
NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 2 

86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh + ĐT: 39 433 868 


in ső lượng 2000 cuốn. Khó 15.5x23cm. 

Tại: CÔNG TY CÓ PHÁN IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM. 
128/7/7 Trán Quốc Thảo, Quận 3, Thành Phố Hồ Chi Minh, 
XNDKX8 só: 537-2015/CXBIPH/01-43/THTPHCM cấp ngày 17/3/2015 
QÐXB số 405/QĐ-THTPHCM-2015 ngày 07/04/2015 
ISBN: 978 - 604 - 58-0511 -4 
In xong và nộp lưu chiếu qui li năm 2015. 





Trung Quốc có lành thổ rộng lớn, lịch sử lâu đời, môi trường tự nhiên. 
và nhân văn của mỗi khu vực đều có những nét đặc trưng riêng, vi vậy 
tính đa dạng của nhà ở tại Trung Quốc được coi là khả hiếm thấy 
trong lịch sử kiến trúc thế giới. Nơi đây có một Tứ hợp viện Bắc Kinh 
hoành tráng, kín cổng cao tường, sâu hút nhưng lộng lẫy; có kiến trúc 
nhà ở Hoàn Nam (thuộc vùng An Huy) với nét đẹp vừa thanh nhã móc 
mạc, уйа xinh xắn tinh tế; có kiến trúc nhà ở Chiết Giang xây ven sông 
hồ, bức tường trắng soi bóng nên thơ; có cả lầu canh Tây Tạng được 
xây dựng theo bé mặt địa hình, hùng vĩ tráng lệ... Dù là kiển trúc nhà 
ở miền Bắc vững chắc kín đáo, hay kiến trúc nhà ở miền Nam linh 
hoạt thông thoáng, cũng đều mang đậm một nét lãng mạn và nên 
thơ, chứa đựng triết lý "thiên nhân hợp nhất" (trời và người hợp làm 
một) mà người dân Trung Quốc luôn tôn sùng, đồng thói coi trọng 
những tư tưởng luân lý tôn giáo như tôn tỉ trật tự, nam nữ, già trẻ và 
trong ngoài khác nhau. 
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